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2M vœ làm, người là mật điều &kó, 
gặp, lược *WhámÍ, pháp càw hé ñ;ơw,. 
ng uậu, hơwu 2500 năm saw lhù đức SPhật 
uậy, dạo. 2 hật từ mật phưangy phát tu lành thực 
tố, dưng ý thác dẫw thu tâm, uào “Guậm pÂáp 
4 nẫ klổ: sinh, già, lộn, chốt của dời người, lÿ 
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chuuôt quá bfuứ, uỳ ai, ư.ư... “hưng các Bết quả, 
tuuêôw, sống dậu tuở lạt như: nÌhững gù nó uất có. 
cạo SĐhật dược dựng lại uát mật pÑuanay phát? tu 
của đức `Ouwdng lão 'Ohúch 'bhôêng SÉạc. ©Đúứ là 

Saw hù đúc 'Ouwởng SÉãœ 'Ol(chk "hông 
Sạc nhật diột, “tụy ©Ìñệu *€how CÌLhue tiêu soạwu 
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1- SĐháp, tư của SĐhật (từ “Gứ “há “Cầu 
giấu thoát của chú đúc SĐhật. tĐá là một 
khác. 
xuất gia dù tu dạo. cho đếyu bÑù chúng quả Cồ 
“lật giáo, cú đường lối viên Úiệột”, của 
đúc *Dutdng (ão “Oúch "bhông SÉac) 

2- “Ghàu bháa lw lập tzong thời đúc SPHhật: 
chế ta cho chúng 'bừ heœ tăng uờ 'Dỳ lheoœ nủ, 

3- (Guaw dều) “6ú ©Ì/®& SÊwgng “Dâm: pháp 
hàuW cụ thể đổ tu tật tăng tutởng ấu tâm “Vô 
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thuâu =\lệt là: ““W@w thueœmg và thœ thứ”. 
4- (Q9@mw SĐhật) “6w “lỗất S2(aạt “6ml; 
phương pháp, lu tập niệm. SPhật, niệm, SPháp, 
,uu: Shật, nu SĐháp, nu chúng OhánÑ "băng, 
XmW qhứ 
“Gw °Ìñệu *€hoơw “he 


IPHHÁAIP WU 
@1/A PRRẬT 


TỪ 
-TỨ CHắNH CẦN 
ĐẾN 
TỨ NIỆM XỨ 


=l& °)iôw © “Gưởng uà SĐhù¿ "bưởng 

©Đh¿ SÐh¿ "ưởng =Xú, tiếp đó thực hàmW 6 năm, 
Súc S®hật tuy duuy su ngÑữĩ, các phương, phát? 
l1 
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tậ Sơ “öhiồw tự đực, tự ác phá wulhue 
uậ/ tà, ức chế tâm. “Cố gắng giữ gùw tô 
không o4 niộm/ thù mu sa tự đực, tự 
ác, pház được?” 

sư ngÌĩ: "ực là làm, ham mưốw của 
mù, mờ tàmø còm am muướuw là còn đau 
hổ, cíÍuu nêm phá đứt tườ tàng ha 
muưốự. “hung dứt tuỳ làng ham muốw 
bồng cácf, nào? ” 

tu thường haw bụ chướng ngạt dœ các ác 
pháp, bên ngoài tác động, vào. làm cÑœ wớ 
khổ daw. “Ìhững đốu tượng Úêw ngoài 
p°hẩầw đông tà ác phá? wuêw lÍuù chuúnug 
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tác động uùo. thâm lhaw tâm là cÍuúmg ta 
thấu bất aw liền. “huy UẬUW, muựC đíứcÍ, tự 
đực, lụ ác pháp còn có nghĩa là ngăw 
2œ tàng đực êm tuong, Lúc tà, lông 
cho hổi êw tà, ñaJU tưốw, nếu có, 
khả ôw tà, hưu mưốuw thù phá uáw 
xớt tt dựw diệt nó na liều”. “Ìlhứ uậu 
cáng la mát cá pháp tập ly dục, y ác pẪáp, 
củ& cÑủ nát suâng, SÊ S6ục, SÉu Ác SĐháp, từ 
n4, nhà tố nàn? 
đề tuv duuy uề các uỳ thâu ngoại dạo dạu tuv lập œ 
Tiên, le đâu nói y đạc, y đe pláp, lưng Âỳ 
cá pháp, úc chế ý thức, hiốw cho tý thúc lehôêng 
kinl: sácÑ, tÕại thừa uà kinh: sácH, “hiên tâng dạy 
Số, quý uệ ngÌiên oáu Rỹ tề số ấy giáo 
páp của SPlật day ly dục, lự ác páp cá pláp 
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cao. “lếu aù chua tu SÓ)tớt mà tự ©iwWu lầ tư saù 
“€ăm cứ uàœ SÓiát - SidÑ - 'Duệ mà cÑuúng ta 

phát ngoạt dạo. ©Đú là chúng ta chỉ căw cứ uào 

huống là, chuúng ta căw cứ uào *È2át “Chánh, SÕạœ 

dược, 

33 uỳ LỂ sao Âu ậ uừà “Dung °)Óoa, 
'Gước giờ thị tịch, dứúc SĐhật chủ dù chúc: 
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““đức thầu 'ttừ &|heœl aw lblù ta từcẲÌ, 
hãy lấy si tới SÊuật của “ba tầm 'Š hy, 
đừng lấy œù Íồmu '6ñày”. 

tâng "buung *Quấc. 

cớ câu nàu/ giới thiệu: ““ le thỳ ngấ uămw, 
wkhất thờu SÐ®hật tạu Sá °lỳ guốc, 2Xừ 
'6 bọ “ấp “Éô SÕậc wiêw, dự 2Xỳ SĐà..... 
CĐạc câu nàu, íL aù để ý, nêw cứ lầm tưởng bu 
sác đá do SĐhật thuuết. *Éha nêu lừ xưa đốu 
"'Gưuua “ốc mà cứ ngỡ màuÑ tu theo SPhật, 
đúc SĐhật, lại tu duwy cácÑ thuúc tuv tật nÄưc thế nào 
để hông túc chế tý thúc giống ngoạt đạo. SỐ tơ 
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của màùuh vất tíuh táo, từng phút, từng giâu tác tý 
lầy, Lượt bỳ diệt mất, 

nhiêu tử nôw "ấu SĐệng, 'Ohamhk 'Ohản, Âu 
cac ườ °)/& cự. 
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2%6nÁ.ql 
Su CMện “lan SWiu 
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'“TỨ CHÁNH CẦN 


(⁄ hư chúng ta ai cũng biết, khi đức Phật 
đến cội cây bổ để tu tập với pháp môn 
đầu tiên là pháp SƠ THIÊN của ngoại đạo. 

Ngôi dưới cội bổ để, Ngài nhớ lại lúc còn bé 
ngồi dưới cây hông táo tu tập ly dục, ly ác pháp 
nhập Sơ Thiền. Cũng với mục đích tu tập nhập SƠ 
THIÊN như ngoại đạo, nhưng đức Phật không tu 
tập hành pháp theo lối ly dục, ly ác pháp ức chế 
thân tâm của họ, mà hành theo pháp do sáng kiến 
xả tâm ly dục, ly ác pháp của mình, biến pháp 
hành này thành những hành động “NGĂN ÁC 
DIỆT ÁC PHÁP, SINH THIỆN TĂNG TRƯỞNG 
THIỆN PHÁP”. 

Với pháp hành này, suốt ngày đêm, từ canh 
một đến canh hai, từ canh ba đến canh tư, canh 
năm, rồi từ ngày này sang ngày khác, đức Phật 
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nhiệt tâm ngăn và diệt lòng ham muốn và các ác 
pháp cho đến khi tâm bất động, thanh thản, an lạc 
và vô sự hoàn toàn, thì khi đó đức Phật để tâm tự 
nhiên kéo dài 7 ngày đêm. Sau khi ở trong trạng 
thái này suốt 7 ngày đêm như vậy thì biết mình đã 
chứng đạo. 


Lúc mới tu tập, tâm còn chướng ngại pháp rất 
nhiều như sóng, nên đức Phật ngăn và diệt các ác 
pháp đó không lúc nào ngơi nghỉ, nhưng khi các 
ác pháp đó không còn nữa, thì đức Phật cảm nhận 
tâm mình bất động, thanh thản, an lạc và vô sự 
luôn luôn đang ở trên bốn chỗ của thân, thọ, tâm 
và pháp, vì thế Ngài gọi trạng thái tâm đó là pháp 
môn TÚ NIỆM XÚỨ. Do từ đức Phật tự tu tập theo 
sáng kiến của mình mà đạo Phật mới có những 
pháp môn Tứ Chánh Cần và pháp môn Tứ Niệm 
Xứ. 

Bốn mươi chín ngày dưới cội bô để, đức Phật 
tư duy suy nghĩ theo sự kiến giải của mình, nên tự 
sáng tạo ra pháp môn tu tập ly dục, ly ác pháp 
đúng pháp. Vì vậy, cuối cùng thân tâm Ngài được 
giải thoát hoàn toàn, đó là nhờ 2 pháp môn TỨ 
CHÁNH CẦN và TÚ NIỆM XÚ. Đây cũng là các 
pháp môn căn bản nhất của Phật giáo, mà đầu tiên 
chúng ta tu tập thường nghe nói đến. Tất cả ngoại 
đạo không làm sao có được hai pháp môn này. Chỉ 
có đạo Phật mới có hai pháp môn này là do đức 


19 


PHÁP TU... THỜI KHÓA... TỨ VÔ LƯỢNG... TÚ BẤT HOẠI... 


Phật tự tu mà tìm ra. 


Trở lại vấn đề tu tập của đức Phật, khi tu tập 
đến đây, Ngài thấy giai đoạn tu tập SƠ THIÊN đầu 
tiên theo kinh nghiệm bản thân của mình thì 
không giống ngoại đạo chút nào cả, nên đức Phật 
liền đặt cho pháp hành này cái tên TÚ CHÁNH 
CẦN. Tứ Chánh Cần là bốn điều cần phải siêng 
năng tu hành hằng ngày không nên biếng trễ. Bốn 
điều cần nên tu tập này như sau: 

1- Ngăn các ác pháp. 
2- Diệt các ác pháp. 
3- Sinh các thiện pháp. 
4- Tăng trưởng các thiện pháp. 

Một cái tên mà xác định được sự tu tập SƠ 
THIÊN của Phật giáo. Vì vậy đức Phật còn gọi 
pháp môn Tứ Chánh Cần này với một cái tên rất 
gần thiền định: “ĐỊNH TƯ CỤ, tức là phương 
pháp tu tập Sơ Thiền. Còn trong Bát Chánh Đạo, 
Tứ Chánh Cần là lớp thứ 6, lớp CHÁNH TINH 
TAN. 


Như vậy, muốn tu tập Sơ Thiển thì không phải 
trên pháp SƠ THIÊN mà tu tập, mà phải tu tập trên 
pháp môn TỨ CHÁNH CẦN rồi đến TÚ NIỆM XÚ. 
Sự tu tập như vậy khác hẳn với ngoại đạo. Vì 
ngoại đạo không bao giờ có phương pháp tu tập 
thiền định theo kiểu này. 
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Đến đây quý vị đã thấy rõ từ SƠ THIÊN của 
ngoại đạo đã trở thành TỨ CHÁNH CÂN của Phật 
giáo. 

Phật giáo đã làm đảo lộn tất cả pháp môn tu 
hành của ngoại đạo, làm cho chúng điên đầu. Nhất 
là kinh sách Đại thừa và Thiền tông đang bị dao 
động mạnh bởi sóng gió Tứ Chánh Cần. Khi tu tập 
theo giáo pháp của đức Phật, thì quý vị nên nhớ 
phải tu tập TỨ CHÁNH CN. Đó là những pháp 
đầu tiên đánh vào cơ quan đầu não của giặc sinh 
tử luân hồi. Cho nên những đòn đánh ngăn ác, diệt 
ác pháp như sấm sét, như vũ bão thì mới mong 
ngăn và diệt ác pháp được. 

Khi tu tập phải đem hết ý chí dũng mãnh, kiên 
cường gan dạ đánh đòn nào phải chính xác và đầy 
đủ sức mạnh thì mới mong ngăn và diệt được ác 
pháp, chớ tu tập sìu sìu cho lấy có thì không bao 
giờ quét sạch hôn trầm, thùy miên, vô ký và ngoan 
không. 

Quý vị tu tập thì phải thật tu, tu cho đúng 
pháp, phải đi kinh hành nhiều, tu mà ngồi 
nhiều thì sinh ra lười biếng. Tu hành như vậy 
chắng đi đến đâu cả, chỉ phí công sức và mất thời 
ø1ờ vô ích. 

Trong TÚ CHÁNH CÂN gồm có bốn pháp tu 
tập: 
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]1- Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. 
2- Định Vô Lậu. 
3- Định Sáng Suối. 
4- Định Niệm Hơi Thở. 


Những loại định này đều tu tập trên bốn chỗ: 
thân, thọ, tâm và pháp (Tứ Niệm Xứ). Vì thế, 
người mới vào tu đều phải bắt đầu tu tập bốn loại 
định này. Nếu ai không tu tập bốn loại định này 
mà tu tập pháp nào khác là tu tập sai pháp Tứ 
Chánh Cần, là tu theo ngoại đạo. 

Tứ Chánh Cần của Phật là pháp môn NGẮN 
ÁC, DIỆT ÁC PHÁP tuyệt vời, nếu không có pháp 
môn này thì mọi người tu tập đều bị ức chế ý thức. 
Vậy ác pháp cần phải ngăn và diệt là gì? 

Ác pháp tức là TÀ NIỆM, nó có 2 phần: 

1- Tà niệm thuộc về tâm: Có nghĩa là tâm 
ham muốn, lo lắng, sợ hãi, buồn rầu, giận hờn, 
ghen tức, căm thù, thương nhớ, phiền não, v.v... 

2- Tà niệm thuộc về thân: Có nghĩa là thân bị 
bệnh khổ, đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia, 
ngứa ngáy, chóng mặt, đau lưng, đi đứng không 
vững vàng, mỏi mệt, hôn trầm, v.v... 

Những tà niệm này thường xảy ra trong thân 
tâm (thân, thọ, tâm, pháp) của chúng ta, khiến cho 
cuộc sống của chúng ta bất an. Vì thế, chúng ta 
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phải ngăn và diệt chúng, để luôn sống và tăng 
trưởng trong Thiện Pháp. 


SINH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP, 
câu này không có nghĩa dạy chúng ta đi làm việc 
từ thiện, đi làm phước giúp người bất hạnh trong 
xã hội, mà dạy chúng ta nên sống không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. 


Vậy sống không làm khổ mình, khổ người và 
khổ tất cả chúng sinh thì phải sống như thế nào? 


Như trong pháp môn Tứ Chánh Cần, Phật dạy: 
“Sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp”. Thiện pháp ở 
đây có nghĩa là TÂM BẤT ĐỘNG, THANH THẢN, 
AN LẠC và VÔ SỰ, chớ không có nghĩa thiện đơn 
thuần. Hằng ngày giữ gìn và bảo vệ Tâm Bất 
Động thì đó là những điều toàn thiện, rất thiện. 
Thiện đó mới thật sự là thiện, thiện không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất chúng sinh. 

Bởi pháp thiện Tâm Bất Động là thiện cứu 
cánh, nó là chân lý của Phật giáo. Nếu ai từng 
sống với nó là người chứng đạo. Cho nên, chứng 
đạo của đạo Phật là chứng đạo một cách dễ dàng 
không có khó khăn, mệt nhọc chút nào cả. 


oo 
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hi tu tập Tứ Chánh Cần thuần thục, thì 

không còn ác pháp tới lui nữa, đức Phật 
cảm nhận thân tâm mình tham, sân, si giảm bớt 
thấy rất rõ ràng. Đồng thời trạng thái tâm bất 
động, thanh thản, an lạc và vô sự rõ ràng hơn, và 
mỗi ngày đức Phật càng tăng thời gian kéo dài 
thêm trạng thái đó. 


Lúc bấy giờ, đức Phật thấy tâm mình rất lạ 
lùng, là luôn luôn cảm nhận toàn thân tâm của 
mình trong hơi thở ra và hơi thở vào, từ canh này 
sang canh khác, không có một niệm nào xen vào; 
không một ác pháp nào khởi ra được, nhất là các 
ác pháp bên ngoài không tác động vào được thân 
tâm. Do trạng thái này, đức Phật không còn phải 
ngăn, diệt dục và ác pháp như trong pháp môn tu 
tập TÚ CHÁNH CẦN. 
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Khi tu tập pháp môn Tứ Chánh Cần thì niệm 
dục và niệm ác pháp khởi liên tục, còn bây giờ thì 
khác xa, tâm không có bất kỳ một niệm ác hay 
dục khởi lên một cách rất tự nhiên, chớ không 
phải còn gò bó ra công tu tập như ngày xưa nữa. 


Với cách quán xét thân, thọ, tâm, pháp như 
vậy, từ ngày này sang ngày khác, chỉ duy nhất có 
một cảm nhận quán xét trên toàn thân. Khi trạng 
thái này xuất hiện thì sự tu tập TÂM BẤT ĐỘNG 
của đức Phật rất dễ dàng và thoải mái. 

Suốt thời gian còn lại hơn 7 ngày, trong 49 
ngày tu tập dưới cội bô đề, đức Phật thấy rất rõ 
tâm mình có một cảm nhận trên thân quán thân 
như vậy, không có một tâm niệm nào khác nữa. 
Trong suốt 7 ngày đêm mà đức Phật tưởng chừng 
như trong một khoảng thời gian rất ngắn, chỉ hơn 
một phút. Ở trạng thái tâm này kéo dài cho đến 
khi tâm VÔ LẬU hoàn toàn. Nhờ tâm Vô Lậu 
hoàn toàn nên mới có đây đủ TÚ THÂN TÚC. Đó 
là lúc chứng đạo giải thoát. 

Từ trạng thái tu tập tâm này, đức Phật mới đặt 
cho nó một cái tên đúng nghĩa quán bốn chỗ của 
nó: “TÚ NIỆM XỨ”. 

Khởi đầu đức Phật tu tập SƠ THIÊN của ngoại 
đạo, nhưng do sáng kiến biết sáng tạo ra những 
pháp tu hành để ly dục, ly ác, làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết, tức là làm chủ thân tâm. Và cuối cùng 
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đức Phật thành tựu tâm VÔ LẬU bằng pháp môn 
TÚ NIỆM XÚ, chứ không phải nhập Sơ Thiền theo 
pháp môn của ngoại đạo. 

Bởi vậy, pháp môn Tứ Niệm Xứ chỉ có đạo 
Phật mới có, còn tất cả các tôn giáo khác đều 
không có pháp môn này. Tại sao lại gọi là TÚ 
NIỆM XÚ? 

Tứ Niệm Xứ có nghĩa là bốn nơi dùng để 
quán xét, nó gồm có: 

1- THÂN là phần cơ thể đầu, mình, hai tay và 
hai chân. 

2- THỌ là các cảm thọ của thân và tâm. 

3- TÂM là phân sáu thúc tiếp xúc sáu trần. 

4- PHÁP là thân, thọ, tâm và sáu trần đang 
xung quanh chúng 1a. 

Trong bốn nơi này, chỉ cần quán xét một nơi là 
quán xét tất cả bốn nơi. Cho nên mới gọi là TỨ 
NIỆM XỨ. 

Trên Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập: 

1- TÚ CHÁNH CÂN tu tập trên Tứ Niệm Xứ. 
(Giai đoạn này người mới tu vẫn tu tập được và tu 
tập như vậy mới có căn bản) 

2- TÚ NIỆM XỨ tu tập trên Tứ Niệm Xứ. (Giai 
đoạn rất khó tu, nếu mất căn bản thì không nhiếp 
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phục được tham ưu trên thân, thọ, tâm và pháp) 


3- THÂN HÀNH NIỆM tu tập trên Tứ Niệm Xứ. 
(Giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng của Tứ 
Niệm Xứ, nó chuyên tu tập lệnh để thực hiện Tứ 
Như Ý Túc) 


TÚ CHÁNH CÂN tu tập trên Tứ Niệm Xứ là 
phương pháp tu tập lớp Chánh Tinh Tấn, lóp thứ 6 
trong Bát Chánh Đạo. Còn TÚ NIỆM XỨ tu tập 
trên Tứ Niệm Xứ là phương pháp tu tập lớp thứ 
bảy, tức là lớp CHÁNH NIỆM trong Bát Chánh 
Đạo. Lớp thứ bảy là lớp tu chứng đạo của Phật 
giáo. Ngoài pháp môn TÚ NIỆM XÚ thì không có 
pháp nào tu chứng đạo giải thoát được. 

Bởi trên Tứ Niệm Xứ có ba giai đoạn tu tập, 
cho nên có những bài kinh đức Phật dạy tu tập Tứ 
Niệm Xứ, nhưng kỳ thực là dạy tu tập TÚ CHÁNH 
CÂN trên Tứ Niệm Xứ. Đây, chúng ta hãy lắng 
nghe Phật dạy: “Những Tỳ kheo nào, này các Tỳ 
kheo, mới xuất gia tu chẳng bao lâu, mới đến 
trong những pháp luật này. Những Tỳ kheo ấy, 
này các Tỳ kheo, cần phải được khích lệ 
(samàdapetabbà), cần phải được hướng dẫn, cần 
phải được an trú, tu tập Bốn Niệm Xú (thân, thọ, 
tâm, pháp). Hãy chuyên chú với tâm thanh tịnh, 
định tỉnh nhất tâm để có chánh trí như thật đối 
với các pháp”. 

Cho nên, người mới xuất gia vẫn tu tập pháp 
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môn Tứ Niệm Xứ, nhưng phải tu tập ở giai đoạn 
đầu là TỨ CHÁNH CẦN trên Tứ Niệm Xứ. 

Bởi vậy, nếu một người không có tu tập thì 
không thể nào hiểu được pháp môn Tứ Niệm Xứ, 
và cũng không hiểu được Giới Luật. 


Thưa các bạn! Các bạn muốn biết rõ pháp môn 
TÚ NIỆM XÚ thì hãy lắng nghe đức Phật dạy: 
“Một thời, Thế Tôn ở Vesàli tại rừng Ambapàli. Ở 
đây, Thế Tôn gọi các Tỳ kheo: Này các Tỳ kheo, 
Tỳ kheo cân phải trú Chánh Niệm Tĩnh Giác. 
Đây là lời giáo giới của Như Lai cho các Thây. 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là Tỳ kheo Chánh 
Niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo trú quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tĩnh giác chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán thọ 
trên các thọ, nhiệt tâm, tĩnh giác chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tĩnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu Ở đời; trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tĩnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Như vậy, này các Tỳ kheo, là Tỳ kheo Chánh 
Niệm ”. 

Đoạn kinh trên đây dạy chúng ta cách thức 
chánh niệm, tức là học lớp Chánh Niệm. Vậy 
CHÁNH NIỆM là gì? 


Theo đoạn kinh này, thì Chánh Niệm là niệm 
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THANH THẢN, AN LẠC và VÔ SỰ. Niệm thanh 
thản, an lạc và vô sự hiện tiễn trên bốn chỗ Thân, 
Thọ, Tâm, Pháp thì tà nệm không bao giờ xen 
vào được. Nếu tà niệm xen vào được thì tức khắc 
phải nhiếp phục, không được để chúng tác động 
vào thân, thọ, tâm và pháp. 


Như đã nói ở phần Tứ Chánh Cần, TÀ NIỆM là 
các niệm dục và ác pháp trên thân tâm. Nhưng 
sang giai đoạn tu tập Tứ Niệm Xứ, thân tâm chỉ 
còn các tà niệm vi tế, chứ không còn các tà niệm 
thô như lúc mới tu tập ngăn ác, diệt ác pháp. 

Vậy còn TRÊN THÂN QUÁN THÂN là như thế 
nào? 


Trên thân quán thân có nghĩa là dùng mắt nhìn 
thấy, tai lắng nghe, thân cảm nhận xúc chạm và ý 
thức quan sát ngay trên thân. Nếu thân có đau 
nhức chỗ nào liền biết ngay, thân đi biết thân đi, 
thân ngồi biết thân ngôi, thân nằm biết thân nằm, 
thân đứng biết thân đứng, v.v... 

Tuy nói trên thân quán thân nhưng thật sự là 
đang quán bốn chỗ: thân, thọ, tâm và pháp. Vì 
biết thân là biết thọ, biết thọ là biết tâm, biết 
tâm là biết pháp, biết pháp là biết thân. Cho 
nên trên TỨ NIỆM XỨ, biết chỗ này thì liền biết 
chỗ khác. Bốn chỗ này như một khối. Tuy nói bốn 
nhưng mà một. 
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Quán thân trên thân, tức là tâm tỉnh thức 
trên thân, nên thân xảy ra một điều gì dù lớn lao 
hay nhỏ nhặt tâm đều biết rất rõ. Cho nên nói trên 
thân quán thân chớ kỳ thực là quán TÂM BẤT 
ĐỘNG, nếu Tâm Bất Động suốt bảy ngày đêm là 
tu tập chứng đạo. Còn ngược lại, trong bảy ngày 
đêm tâm thường bị hôn trầm, thùy miên, vô ký và 
loạn tưởng thì nên dùng pháp NGẮN ÁC, DIỆT 
ÁC, để mà diệt các ác pháp này. 

Bởi vậy, pháp môn TỨ NIỆM XÚ là một pháp 
môn tu tập để chứng đạo. Pháp môn này rất quan 
trọng, nếu ai không tu tập nó thì không bao giờ 
chứng đạo. Cho nên chúng ta cần phải thông suốt 
đường lối tu tập như thế nào đúng và như thế nào 
Sa1. 

Một lần nữa chúng tôi xin nhắc các bạn: Phải 
tu tập pháp môn TỨ CHÁNH CÂN rôi sau mới tu 
tập đến pháp môn TỨ NIỆM XÚ. Nếu không biết 
thì đừng nên tu tập, bởi có tu tập cũng chỉ uống 
công mà thôi. 

Các bạn đừng nghe nói pháp môn TỨ NIỆM 
XỨ mà ham tu cao. Pháp môn này dành cho 
những bậc GIỚI LUẬT nghiêm túc, dành cho 
những bậc tâm đã BẤT ĐỘNG trước các ác 
pháp và các cảm thọ, chớ không phải pháp môn 
này bất cứ ai muốn tu tập là đều tu tập được. Nếu 
các bạn tu tập mà không biết khả năng trình độ 
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của mình thì đó là tu tập sai pháp, xin quý vị cần 
lưu tâm. 

Bất cứ thân làm điều øì đều biết: Thân ăn biết 
thân ăn, thân ngủ biết thân ngủ, thân quét sân biết 
thân quét sân, thân lặt rau biết thân lặt rau, thân 
ngồi yên biết thân ngôi yên và khi thân ngôi yên 
bất động thì biết hơi thở ra, hơi thở vô trên thân. 
Tất cả hành động đều được xem là trên thân quán 
thân. Dù quán hơi thở ra, hơi thở vô cũng chính là 
trên thân quán thân. 


Trên thân quán thân được như vậy là phải có 
sức tỉnh thức. Đây, chúng ta hãy nghe đức Phật 
dạy cách thức tu tập tỉnh thức: “Và này các Tỳ 
kheo, thế nào là Tỳ kheo tĩnh giác? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, Tỳ kheo tĩnh giác khi đi tới, đi lui; 
tĩnh giác khi ngó tới, ngó lui; tĩnh giác khi co tay, 
duỗ! tay; tĩnh giác khi mang áo sanghati (tăng già 
lê), mang bát, mang y; tĩnh giác khi ăn, uống, khi 
nhai, nếm; tĩnh giác khi đại tiện, tiểu tiện; tĩnh 
giác khi đi, đứng, khi ngôi, nằm; khi thúc, khi nói, 
khi im lặng đều tĩnh giác. Này các Tỳ kheo, như 
vậy Tỳ kheo sống tĩnh giác”. Đoạn kinh trên đây 
đã xác định sự tnh giác trên thân hành của chúng 
ta. Vậy THÂN HÀNH của chúng ta là gì? 

Thân hành của mỗi người được chia ra làm hai 
phần: 

]- Thân hành nội. (hơi thở) 
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2- Thân hành ngoại. (tất cả mọi sự hoạt động 
của thân) 
Thân hành hoạt động gồm có ba nơi: 
1- Thân 
2- Miệng 


⁄ 


j-Y 


Như vậy, muốn tĩnh giác trên thân hành thì các 
bạn hãy phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình. 
Khi phản tỉnh lại thân, miệng, ý của mình là các 
bạn hãy chủ động điều khiển thân hành, khẩu 
hành và ý hành, khiến cho thân hành, khẩu hành, 
ý hành của các bạn không có lỗi lầm. Thân hành, 
Khẩu hành, Ý hành của các bạn không có lỗi 
lầm tức là Chánh Niệm, còn có lỗi lầm là có Tà 
Niệm. 

Bài kinh này đức Phật dạy chúng ta phải phản 
tỉnh lại thân hành, khẩu hành và ý hành, nói chung 
là dạy chú ý tất cả các hành động của thân, đó là 
tĩnh giác. Nhưng nếu nghe như vậy, rồi các bạn 
tu tập chỉ lo chú ý tập trung trên thân hành 
một cách ức chế tâm cho hết niệm khởi, thì đó 
là một điều tu sai lệch pháp hết sức. Đó là các 
bạn đã hiểu sai, biến pháp xả tâm của Phật thành 
pháp ức chế. 

Đức Phật rất sợ chúng ta tu tập Tứ Niệm Xứ 
lầm lạc thì tai hại không lường được về hậu quả. 
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Bởi vì pháp môn Tứ Niệm Xứ là một pháp môn 
độc nhất để đưa con người có đủ năng lực làm chủ 
nhân quả, tức là làm chủ mọi sự hoạt động của 
chúng ta hằng ngày. Tức là như lời đức Phật dạy ở 
đoạn kinh trên: “Tỳ kheo phải sống an trú 
chánh niệm fĩnh giác”. 

Cho nên, chúng ta hãy hiểu cho rõ ràng, để biết 
cách sống AN TRÚ CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC mà 
không sai lầm trên pháp môn Tứ niệm Xứ. Đây, 
xin các bạn hãy lắng nghe đức Phật dạy tiếp: 
“Vậy này các Tỳ kheo, các Thây phải gội sạch hai 
pháp cơ bản về các thiện pháp, và thế nào là hai 
pháp cơ bản về các thiện pháp? Chính là Giới 
khéo thanh tịnh và Tri kiến chánh trực. Này các 
Tỳ kheo, khi nào các Thây được Giới khéo thanh 
tịnh và Tri kiến chánh trực, các Thây hãy y cứ 
trên giới, an trú trên giới tu tập Bốn Niệm Xứ: 
thân, thọ, tâm, pháp”. (kinh Tương Ưng tập 5 và 
Tăng Chỉ Bộ kinh tập ]). 


Đoạn kinh trên dạy rất rõ ràng: “Giới luật và 
Tri kiến”. Bởi vậy, muốn khắc phục những tham 
ưu trên thân, thọ, tâm và pháp thì phải y cứ trên 
GIỚI LUẬT, sống không hề vi phạm một lỗi nhỏ 
nhặt nào, thì mới mong đẩy lui các chướng ngại 
pháp trên đó (khắc phục tham ưu). 

Thưa các bạn! Trong kinh Ước Nguyện, đức 
Phật cũng đã nhắc nhở chúng ta rất nhiều về giới 
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luật. Vì giới luật rất quan trọng trên con đường tu 
tập giải thoát. Muốn ước nguyện kết quả một điều 
gì trong sự tu tập thì giới luật phải nghiêm chỉnh. 
Ở đây, tu tập Tứ Niệm Xứ đức Phật cũng dạy 
chúng ta lấy GIỚI LUẬT và TRI KIẾN làm nên 
tảng cho sự nhiếp phục những tham ưu trên TỨ 
NIỆM XỨ, nghĩa là muốn đẩy lui những sự khổ 
đau trên thân, thọ, tâm và pháp thì giới luật 
phải nghiêm chỉnh. Giới luật nghiêm chỉnh thì tri 
kiến thanh tịnh, tri kiến thanh tịnh thì giới luật 
mối nghiêm chỉnh. Giới luật làm thanh tịnh tri 
kiến, tri kiến làm thanh tịnh giới luật. Đó là nên 
tảng vững chắc để chúng ta tu tập Tứ Niệm Xứ mà 
làm chủ bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết của 
đời người. 

Bởi vậy, pháp môn Tứ Niệm Xứ là ngọn đèn 
soi sáng, là chỗ nương tựa vững chắc cho chúng 
ta. Đây, các bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ 
những lời đức Phật nhắc nhở ông A Nan: “Này 
Ananda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, 
hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa 
một điều gì khác; dùng chánh pháp làm ngọn đèn, 
dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chó nương 
tựa một điều gì khác. Này Ananda, thế nào là Tỳ 
kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một điều 
gì khác; dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng 
chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa 
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một điều gì khác ? 


Ở đây, này Ananda, Tỳ kheo trú quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tĩnh giác chánh niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời; trú quán thọ trên các 
thọ, nhiệt tâm, tĩnh giác chánh niệm, nhiếp phục 
tham tu ở đời; trú quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, 
tĩnh giác chánh niệm, nhiếp phục tham tu ở đời; 
trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tĩnh giác 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, 
này Ananda, Tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho 
chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một điều gì khác; dùng chánh 
pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, không nương tựa một điều gì khác”. 

Các bạn có nghe chăng? Tứ Niệm Xứ là ngọn 
đèn chánh pháp, là chỗ nương tựa vững chắc cho 
các bạn. Như vậy, Tứ Niệm Xứ đúng là một pháp 
môn rất quý báu nên đức Phật lặp đi lặp lại nhiều 
lần, để chúng ta đừng quên pháp môn này. 

Ở đoạn kinh trên, đức Phật dạy chúng ta 2 
điều: 

1) Lấy mình làm ngọn đèn, làm chỗ nương tựa 
vững chắc, là ý muốn dạy điều gì đây? 

Xin thưa cùng các bạn! “Tự mình là ngọn đèn 
cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, 
không nương tựa một điều gì khác”. Để thấu rõ và 
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xác định ý nghĩa của câu này, chúng tôi xin lặp 
lại: “Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự 
mình nương tựa chính mình”. Đó là Tri Kiến của 
chúng ta đấy các bạn ạ! 


2) Dùng chánh pháp làm ngọn đèn soi sáng, 
dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không 
nương tựa một điều gì khác, là ý Phật muốn dạy 
pháp môn gì đây? 


Xin thưa cùng các bạn! Đó là Giới đức, Giới 
hạnh, Giới hành và pháp môn Tứ Niệm Xứ. 
Đọc đến những đoạn kinh trên đây, chắc các bạn 
đã thấu hiểu và phân biệt chánh pháp của Phật là 
pháp nào, còn tà pháp của ngoại đạo là pháp nào? 
Nếu không có những lời xác định chánh pháp của 
Phật, thì đứng trước rừng kinh sách hiện giờ, các 
bạn dễ rơi vào kiến giải tưởng của ngoại đạo. 


Như chúng tôi đã nói ở đoạn trước, nếu một 
người không có tu tập thì không thể nào hiểu được 
pháp môn Tứ Niệm Xứ, và cũng không hiểu được 
Giới Luật. Bởi vì trong khi trên TÚ NIỆM XÚ có 
ba giai đoạn tu tập, thì Giới đức, Giới hạnh và 
Giới hành cũng là ba hành động đạo đức hàng 
ngày để tu tập GIỚI LUẬT. 


Thực hiện giới luật là phải luôn luôn thực hiện 
với tri kiến, cho nên kinh dạy: “Giới luật ở đâu là 
tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới 
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luật làm thanh tịnh tri kiến, tri kiến làm thanh 
tịnh giới luật”. Nếu người tu sĩ và người cư sĩ 
không thực hiện giới luật nghiêm chỉnh, còn vi 
phạm những lỗi nhỏ nhặt, không thấy xấu hổ và sợ 
hãi thì tu Tứ Niệm Xứ chẳng bao giờ có kết quả 
rốt ráo, chỉ hoài công vô ích mà thôi, uổng phí 
một đời tu. 

Ngoại đạo không bao giờ có pháp môn Tứ 
Niệm Xứ, cho nên ngoại đạo không có ai tu chứng 
đạo giải thoát. Nhờ có pháp môn Tứ Niệm Xứ nên 
ngoại đạo không thể lừa dối phật tử, lấy pháp môn 
của mình cho là pháp môn của Phật được. 

Tóm lại, khi tu hành theo Phật giáo thì không 
nên tu tập bất cứ một pháp môn nào khác, mà chỉ 
nên tu tập Tri Kiến, Giới Luật và Tứ Niệm Xứ. 

Trước khi nhập diệt, đức Phật đã di chúc: “Sau 
khi Ta nhập diệt, các vị Tỳ kheo hãy lấy GIỚI 
LUẬT và GIÁO PHÁP của Ta mà làm THẦY”. 
Giáo pháp mà Ngài đã di chúc ở đây là pháp môn 
TÚ NIỆM XÚ. 

Pháp môn Tứ Niệm Xứ là pháp môn nhiếp tâm 
BẤT ĐỘNG cuối cùng của Phật giáo, vì chính 
người tu tập sống được với tâm Bất Động là đã 
chứng đạo. Ở đây không còn tu pháp môn nào 
khác nữa. Cho nên pháp môn Tứ Niệm Xứ được 
xem là pháp môn tu tập cuối cùng của Phật giáo, 
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gọi là CHÁNH NIỆM. Nơi đây tất cả năng lực làm 
chủ thân tâm sẽ được xuất hiện trên mảnh đất Bất 
Động. BẢY GIÁC CHI cũng xuất hiện đầy đủ trên 
tâm Bất Động này. Vì thế, quý vị đừng vội vàng 
tu tập Tứ Niệm Xứ, mà nên xét lại tâm mình đã 
Bất Động chưa, nếu tâm BẤT ĐỘNG thì mới tu 
tập TÚ NIỆM XỨ, còn chưa thì nên trở lại tu 
tập pháp môn TỨ CHÁNH CẦN. 


Vì vậy, xin quý vị đừng hiểu rằng 49 ngày đức 
Phật ngôi dưới cội bổ đề là tu tập Bốn Thiền, tức 
là từ Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền và Tứ Thiền 
của ngoại đạo. Sự thật, trong gần 6 tuần đầu, đức 
Phật tu tập ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng 
trưởng thiện pháp trong pháp môn TỨ CHÁNH 
CẦN. Kế đó, hơn 7 ngày cuối cùng, đức Phật an 
trú tự nhiên trên TỨ NIỆM XÚ để quét sạch các tà 
niệm vi tế của thân tâm, cho đến khi BẢY GIÁC 
CHI sung mãn thì TỨ THÂN TÚC và TAM MINH 
xuất hiện. Một kết quả tâm VÔ LẬU hoàn toàn. 
Đến đây, chặng đường tu hành làm chủ sinh, già, 
bệnh chết của đức Phật đã thành công. 


HET 
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"TRONG THỜI 
-ĐÚC PHẬT 


(TRONG TNG KINH PñLD 


ðÍ NÓI ĐẦU 


(/ :ena tia SHiÁaye thuộc tạng Roah Đai, 
Sát qiáo liệw na. SMlá eli định cha eláng ta 
pháp của Sức SĐlật: ““flgăw ác diệt ác 
phát”, uà nếu nót uồ thiêu định thù “SÉw dực 
tự ác pháp”. 
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"“lạăw ác diệt ác pháp,” uà "SÉw dục Ủy ác 
g) “!á hông bhác dục uờ ác pháp, nhưng, nó 
Cứ dự như quá uỳ ngẫu biết già mà hat châu 
Âa«, đá là. chướng ngại pláp; sắng quý tỳ muốn 
chướng nạqt pháp; u,u‹.. 
này của cũáng tỳ ÉÁeo “băng căng nẴưc tỳ Èñcœ 
mà càu tất, phù, hợp, uào thời dạu của chúng ta, 
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qgu¿ uỳ thẩm xét ạt co đường, tư của mànÑ cá 
dua tà của dạo. SĐhật hau hông) ©Õưng thù quá 
quá uy đừng, muượuw dauW SĐhật qiáo mà (iốu S®hật 
làng. 

là ở quú uỳ, còw viêng chúng têu biêw soạw ta đâu 
đảo, cát ba, đảo; ư.ư... đổ quá uỳ suy ngẫm, 

hẹt gặp, lại guớ uỳ ở những tập sau: "“YÂ#mg 
S%ờu cốc S9 hật Sạ@w”, đổ chúng ta sẽ lầu 
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lượt uớu Íôw những Íág lụt mà của 'lổà SÉøœ 
Ji xen à ngự đang ph nà Sệt gia 
“6 SMậu “lan SMÁw, ngày 15/02/2000 
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NGƯỜI TU SĨ CÓ 9 ĐIỀU 
CẦN TU TẬP HẰNG NGÀY 


> `X=N 


V/MWN*®z= 


1- Phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh. 

2- Sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. 

3- Chấp nhận giữ gìn giới luật. 

4- Giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, không 
cho dính mắc sáu trần. 

5- Ăn uống phải tiết độ, không nên ăn uống phi 
thời. 

6- Ban ngày khi đi kinh hành hay trong lúc 
ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các 
chướng ngại pháp. 
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7- Ban đêm canh đầu, đi kinh hành hay trong 
lúc ngồi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các 
chướng ngại pháp. 

8- Ban đêm canh giữa phải nằm nghiêng, 
chánh niệm tĩnh giác, luôn luôn phải nghĩ đến 
thức dậy. 

9- Ban đêm canh cuối, thức dậy đi kinh hành 
hay ngôi, luôn luôn phải tẩy sạch tâm tư khỏi các 
chướng ngại pháp. 


ooo 
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1- PHẢI ĐẦY ĐỦ OAI NGHI CHÁNH HẠNH: 


Tức là đi, đứng, nằm, ngôi, nói nín, thường 
phải quan sát mỗi hành động thân, miệng, ý của 
mình phải được ôn tổn êm ái, nhẹ nhàng, khoan 
thai, từ tốn. Đó mới là oai nghi đúng chánh hạnh 
trong nghĩa tỉnh thức chánh niệm của đạo Phật. 


Sooo 


2- SƠ HÃI TRONG CÁC LỖI NHỎ NHẶT: 


Luôn luôn lưu ý đến những lỗi lầm nhỏ nhặt 
mà hằng ngày chúng ta có thể vô tình lầm lỗi. 
Những lỗi nhỏ nhặt chúng ta vô tình xem thường 
thì sự tu tập của chúng ta sẽ không có kết quả. 

Ví dụ như khởi niệm muốn uống một ly sữa, 
một ly cà phê, một tô nước chè, hút một điếu 
thuốc lá, v.v... đó là phạm vào những lỗi nhỏ nhặt. 
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Nếu chúng ta xem thường những lỗi lầm này trong 
ý thì chẳng bao giờ tâm chúng ta ly dục ly ác pháp 
được, thì dù có tu ngàn kiếp cũng chẳng đi đến 
đâu được. 


Trong khi đang ngồi chơi bỗng nhớ đến một 
câu kinh Phật, một câu công án, một bài thơ 
Đường, một câu ca dao, một bài dân ca, một bức 
tranh danh họa, hoặc một niệm nhớ nghĩ về gia 
đình con cái, v.v... đó là chúng ta đã phạm vào 
những lỗi nhỏ nhặt của đạo Phật trong con đường 
tu tập giải thoát. Nếu chúng ta xem thường nó, 
không giữ tâm thanh thản, an lạc và vô sự thì dù tu 
muôn kiếp cũng chẳng giải thoát được gì. 

Bởi lỗi lầm tuy nhỏ vì còn trong ý, nhưng nếu 
không thấy nó là một lỗi lầm lớn trong sự tu tập 
thì dù chúng ta có tu muôn ngàn kiếp cũng chẳng 
đi đến đâu cả, do vậy mà Đức Phật dã dạy : “Sợ 
hãi trong các lỗi nhỏ nhặt”. 

ooo 


3- CHẤP NHẬN GIỮ GÌN GIỚI LUẬT: 


Giới luật là pháp môn của đức Phật dạy đạo 
đức làm người, làm thánh. Muốn giải thoát mà 
không sống đúng đạo đức làm người, làm thánh 
thì giải thoát cái gì? 

Nói đạo đức tức là nói sự giải thoát cho mình, 
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cho người, nghĩa là người có đạo đức là người 
không làm khổ mình, khổ người. Giới luật của 
Phật dạy người tu hành giải thoát là dạy đạo đức, 
chứ không có dạy ngôi thiền, lạy Phật, tụng kinh, 
cúng bái, sám hối, làm phước, làm chuyện mê tín, 
v.v... Vì ngôi thiển, niệm Phật, tụng kinh, sám hối, 
làm chuyện mê tín, bố thí, v.v... đều còn trong 
phước hữu lậu, mà phước hữu lậu có thì còn làm 
khổ mình, khổ người. Dù phước hữu lậu giàu sang 
có tột đỉnh như Thạch Sùng, uy quyền thế lực như 
vua chúa cũng vẫn còn làm khổ mình, khổ người. 
Chỉ có đạo đức giới luật của đức Phật thì mới 
không làm khổ mình, khổ người; không làm khổ 
mình, khổ người thì mới giải thoát. 

Do con đường tu tập của đạo Phật, giới luật là 
tri kiến giải thoát của người tu sĩ. Ngoài giới luật, 
người tu sĩ đi tìm tri kiến giải thoát thì không bao 
giờ có. Cho nên người tu sĩ đạo Phật “chấp nhận 
giữ gìn giới luật” tức là tu tập tri kiến giải thoát. 
Trong kinh Trường Bộ, đức Phật dạy: “Người có 
Giới hạnh nhất định có Trí tuệ, người có Trí 
tuệ nhất định có Giới hạnh”. Vì thế, người tu sĩ 
có giải thoát nhất định có giới luật nghiêm chỉnh, 
người tu sĩ có giới luật nghiêm chỉnh nhất định có 
giải thoát. 

Thiển định của đạo Phật là một thứ thiển định 
giải thoát vô lậu (Định Vô Lậu), chứ không phải 
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thứ thiển định ngôi lim dim như con cóc, như gốc 
cây, cục đá. ức chế thân tâm như ai bẻ giò, bẻ 
cắng, đầu căng thẳng như treo đá, khó khổ vô 
cùng, v.v... Tu tập khổ sở mà chẳng được những 
gì, chỉ được ba tấc lưỡi lừa đảo người có sách vở 
mà thôi, nhìn lại chỉ phí uống cuộc đời của mình, 
chẳng ích lợi gì cho mình, cho người. 


ooo 


4- GIỮ GÌN MẮT, TAI, MŨI, MIỆNG, THÂN 
VÀ Ý KHÔNG CHO DÍNH MẮC SÁU TRẦN: 


Người tu sĩ đạo Phật muốn tu hành giải thoát 
mà không phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân và 
ý thì cũng như người quét nhà muốn cho sạch sẽ 
mà không chịu đóng cửa, cứ để gió bụi tung vào 
nhà thì có quét muôn đời cũng chẳng sạch được. 
Cho nên những điều phòng hộ mắt, tai, mũi, 
miệng, thân và ý của mình là một sự quan trọng 
hết sức cho đường tu tập theo Phật giáo. Những ai 
muốn tìm đường giải thoát của đạo Phật mà không 
biết phòng hộ sáu căn thì dù có tu muôn đời muôn 
kiếp cũng chẳng có kết quả gì. Muốn phòng hộ 
sáu căn duy chỉ có một pháp môn độc nhất, đó là 
“Độc Cư”. 


ooo 
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5- ĂN UỐNG PHẢI TIẾT ĐỘ, KHÔNG 
ĐƯỢC ĂN UỐNG PHI THỜI: 


Ăn là một trong ngũ dục lạc (sắc, danh, lợi, 
thực, thùy). Người tu sĩ đạo Phật nếu ăn uống 
không tiết độ và luôn luôn ăn uống phi thời thì dù 
có tu ngàn kiếp cũng chẳng tìm thấy sự giải thoát, 
vì nguyên nhân sự đau khổ của con người là DỤC, 
mà ăn uống phi thời là chạy theo dục. Chạy theo 
dục thì làm sao có giải thoát được. Đây là lời răn 
nhắc của Đức Phật: “Ăn uống phải tiết độ, 
không được ăn uống phi thời”. Vì muốn giải 
thoát ly dục, ly ác pháp thì ăn uống phải đúng giới 
luật. “Thừa tự pháp chứ không thừa tự thực 
phẩm”. Ăn uống đúng giới luật là không ăn uống 
phi thời, chỉ ngày một bữa. Người tu sĩ nào ăn 
uống hai, ba bữa là kẻ ăn uống phi thời, là người 
thừa tự thực phẩm chứ không phải thừa tự pháp; kẻ 
thừa tự thực phẩm chứ không phải là kẻ tu sĩ đạo 
Phật, là trùng trong lông sư tử sẽ giết chết đạo 
Phật. Kẻ còn tham ăn, tham uống như người thế 
tục thì làm sao tìm sự giải thoát trong đạo Phật 
được. 


oo 


6- BAN NGÀY ĐI KINH HÀNH HAY TRONG 
LÚC NGỒI, LUÔN LUÔN PHẢÁI TÂY SẠCH 
TÂM TƯ KHỎI CÁC CHƯỚNG NGẠI PHÁP: 
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Ban ngày tu tập như trong lời dạy trên đây của 
đức Phật, dù đi kinh hành hay ngôi đều phải tu tập 
tẩy trừ dục và ác pháp, vì dục và ác pháp làm cho 
tâm chúng ta chướng ngại, khổ đau. Theo thời 
thóa biểu này, ứng dụng vào các pháp Tứ Niệm 
Xứ, Tứ Chánh Cần và sống đúng giới luật thì tu 
tập mới có hiệu quả tẩy trừ các ác pháp, chứ 
không phải ngôi thiền ức chế tâm chẳng niệm 
thiện niệm ác, hoặc niệm lục tự Phật A Di Đà, 
hoặc khán công án, tham thoại đầu mà tẩy sạch 
tâm tư khỏi chướng ngại pháp. 


Do sự tu tập này chúng ta biết các pháp tu tập 
của Đại thừa và Thiền Đông Độ không phải là của 
Phật giáo, mà là của Bà La Môn và của kiến giải 
từ các nhà học giả xưa và nay. 


ooo 


7- BAN ĐÊM CANH ĐẦU, ĐI KINH HÀNH 
HAY TRONG LÚC NGỒI, LUÔN LUÔN PHẢI 
TẨY SẠCH TÂM TƯ KHỎI CÁC CHƯỚNG 
NGẠI PHÁP: 


Cách thức tu tập ban ngày cũng như ban đêm 
canh đầu, duy nhất có một việc làm là tẩy sạch các 
chướng ngại pháp trong tâm, đó là một điều tu tập 
quan trọng của đạo Phật. Ngoài vấn đề ly dục, ly 
ác pháp thì không có tu tập một pháp môn nào 
khác hơn. Nếu tu tập pháp môn nào khác hơn 


52 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


ngoài “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” thì không phải là giáo 
pháp của đức Phật. Không phải giáo pháp của đức 
Phật thì không bao giờ làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết và chấm dứt luân hồi được. 


Giới, định, tuệ của đạo Phật là pháp môn duy 
nhất ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, đoạn đứt 
lậu hoặc, thực hiện đạo đức làm người làm thánh, 
không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả 
chúng sanh. 


Giới, định, tuệ là một pháp môn dạy dạo đức 
làm người, làm thánh nhân tuyệt vời trên hành tinh 
này. Nếu ai đã có đầy đủ duyên mới gặp được 
pháp môn này, vậy mà chắng chịu tu tập rèn luyện 
thân tâm mình thì thật là một người bạc phước vô 
cùng và ngu si không chỗ nói. Vì pháp môn này 
vừa lợi ích cho mình, cho người và xã hội, vừa 
đem đến cho cá nhân một tâm hồn thanh thản, an 
lạc và vô sự; đem đến cho xã hội một trật tự, an 
ninh, phồn vinh và hạnh phúc. 


oo 


8- BAN ĐÊM CANH GIỮA PHẢI NĂM 
NGHIÊNG, CHÁNH NIỆM TĨNH GIÁC, TÂM 
LUÔN PHẢI NGHĨ ĐẾN THỨC DẬY: 

Trên đây là lời dạy của đức Phật. Canh giữa tức 
là lúc nửa đêm, chỉ có nằm nghiêng giữ chánh 
niệm tĩnh giác và phải luôn nghĩ đến thức dậy, chứ 
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không được lười biếng nằm ráng, hễ thấy không 
ngủ thì nên thức dậy ngay liền để tu tập rèn luyện 
tẩy trừ tâm khỏi chướng ngại pháp, tức là ly dục ly 
ác pháp. 


ooo 


9- BAN ĐÊM CANH CUỐI, THỨC DẬY ĐI 
KINH HÀNH, HAY TRONG LÚC NGÔI, PHẢI 
TẨY SẠCH TÂM TƯ KHỎI CHƯỚNG NGẠI 
PHÁP: 


Đối với đạo Phật thời gian chia ra tu tập rất rõ 
ràng, nhất là ban đêm. Canh cuối tức là buổi 
khuya, phải thức dậy đi kinh hành hoặc ngồi nếu 
không buồn ngủ, luôn luôn không được lười biếng 
ham ngủ. 


Ban ngày cũng như ban đêm, đầu canh hay 
cuối canh đều duy nhất tu hành có một mục đích 
là xả tâm tẩy trừ các chướng ngại pháp, ngoại trừ 
có canh giữa ban đêm thì mới nằm nghỉ một chút, 
nhưng phải giữ tâm chánh niệm tĩnh giác, không 
được ham ngủ. Trước khi nằm ngủ phải tập tỉnh 
thức rồi mới ngủ, không được nằm xuống là ngủ 
ngay liền. Phải nhớ lời dạy này. 


ooo 
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Trên đây là bài pháp về thời khóa tu tập thời 
đức Phật còn tại thế, để chỉ dạy cho chúng Tỳ 
kheo tu tập một cách rất rõ ràng và cụ thể. 

Tôi nhận thấy bài pháp này về thời khóa tu tập 
của đức Phật thời xưa, đối với thời đại của chúng 
ta hiện giờ nó không có lỗi thời, mà còn có một 
giá trị chỉ rõ về pháp hành và phù hợp với hoàn 
cảnh tu tập của chúng ta. Do đó tôi xin ghi lại bài 
pháp này cống hiến cho những ai có tâm thiết tha 
tìm cầu sự giải thoát trong đạo Phật. 


Thời khóa biểu này chúng ta không thấy nói về 
buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, mà chỉ dùng 
danh từ chung chung là “ban ngày”. Đọc lại toàn 
bộ kinh sách của đức Phật, tôi thấy buổi sáng đức 
Phật và chúng Tỳ kheo khi chưa đến giờ đi khất 
thực thì hay đến thăm những vị Bà La Môn. Khi 
khất thực xong về ăn rồi nghỉ trưa một chút, buổi 
chiều thì tu tập. Như vậy, trong thời khóa biểu này 
nói ban ngày tu tập tức là nói buổi chiều. 

Kính ghi 
Thích Thông Lạc 


Tu Viện Chơn Như, ngày 14/02/2000 
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= là NHẬNG 
<= CỦA CUNG DƯƠNG? = 


% ai nghỉ tế hạnh của một vị tỳ kheo, khi nhận 
tứ sự của tín thí cúng dường phải làm gì? 
Trước khi thọ thực phải làm gì? Sau khi thọ thực 
phải làm gì? 

Sau khi nghiên cứu tạng kinh Nguyên Thủy, 
chúng tôi tìm lại được một thời khóa tu tập trong 
thời đức Phật còn tại thế, Ngài đã dùng thời khóa 
này hướng dẫn cho các đệ tử của mình tu tập cách 
đây 2543 năm. Đó thực là một thời khóa có giá trị 
rất lớn cho đường tu tập của các vị tỳ kheo Tăng, 
tỳ kheo Ni và nam nữ cư sĩ, nói chung là tín đồ 
Phật giáo. 

Khi đọc đến bài kinh ƯỚC NGUYỆN trong 
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kinh Trung Bộ, chúng tôi ghi nhận lời Phật dạy: 
“Muốn ước nguyện một điều gì thì giới luật 
phải được giữ gìn nghiêm chỉnh, thì ước nguyện 
ấy mới có kết quả”. 

Do những lời dạy trong kinh này, tôi soạn ra 
những lời “Ước Nguyện” để thực hiện nguyện 
vọng tha thiết làm chủ sanh, già, bịnh, chết của 
mình và của tất cả mọi người trên đường tu tập. 

VỊ tỳ kheo mới xuất gia tu hành giới luật chưa 
thanh tịnh, khi thọ nhận thực phẩm của đàn na thí 
chủ cúng dường phải làm gì? 

Dưới đây là những lời ước nguyện của người tu 
sĩ mới xuất gia giới luật chưa thanh tịnh khi thọ 
nhận sự cúng dường. 


oo 
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LÍỚC NGLIYỆN GỦA 
TÂN TỲ KHE 


( | ' hi nhận thực phẩm của đàn na thí chủ cúng 
dường xong, người khất sĩ phải đứng yên 
lặng ước nguyện: 


Hôm nay con thọ nhận 
Của tín thí cúng dường, 
Uóc nguyện con tu tập 
Giới hạnh tròn nghiêm túc, 
Không hề vi phạm lỗi, 
Tâm ly dục, ly ác, 
Không làm khổ mình, người. 
Xứng đáng đệ tử Phật, 
Gương sáng cho mỌi người, 
Thấp lên ngọn đèn pháp, 
Chấn hưng lại Phật giáo, 
Con xin Phật chứng mình. 


NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 


ooo 
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gười tu lâu năm, giới luật đã thanh tịnh, 
không còn vi phạm lỗi và đã nhập được 
Sơ Thiển, khi thọ nhận tứ sự của đàn na thí chủ 
cúng dường, người khất sĩ phải đứng yên lặng ước 
nguyỆn: 
Hôm nay con thọ nhận 
Của tín thí cúng dường, 
Uóc nguyện con hồi hướng 
Cho tất cả mọi người 
Đều cũng được như con, 
Giới luật tròn thanh tịnh, 
Không hề vi phạm lỗi, 
Thường lìa dục, lìa ác, 
Suốt thời gian tu hành, 
Không làm khổ mình, người, 
Xứng đáng đệ tử Phật, 
Đúc giới cho mỌi người, 
Thấp sáng ngọn đèn pháp, 
Chấn hưng lại Phật giáo. 
Ngưỡng xin Phật chứng mĩnh. 


NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 
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rước khi thọ thực, người tu sĩ phải ngồi xếp 

bằng trên ván, giường, ghế hoặc trên mặt 
đất dưới bóng cây, trong chòi tranh vách lá, phải 
đặt bát cơm trước mặt, hai tay chắp lại, lòng thành 
kính dâng lên tỏ lòng biết ơn chư Phật, tổ tiên ông 
bà, cha mẹ nhiễu đời, nhiều kiếp, và đọc lời ước 
nguyện: 


Hôm nay bữa cơm này, 
Chúng con xin thành kính 
Cúng dường mười phương Phật, 
Ba đời chư Hiền Thánh, 
Tổ tiên và ông bà, 

Cha mẹ và quyến thuộc, 
Anh em cùng bạn hữu, 
Nội ngoại cùng đôi bên, 
Nhiều đời vô lượng kiếp. 
Chúng con cũng cúi xin 
Cúng dường khắp pháp giới, 
Chúng sanh và tất cả 
Hữu tình và vô tình, 
Đều được hưởng cơm này 
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No lòng như chúng con, 
Để rồi quyết chí tu, 
Giải trừ tâm ác độc, 

Tăng trưởng hạnh từ bi, 

Thương xót khắp quân sanh, 
Thể hiện pháp thiền định, 
Ra khỏi nhà sanh tử, 
Làm chủ đường luân hồi, 
Báo đáp bốn trọng ân, 
Œìn giữ ngôi Tam Bảo 
Cửu trụ mãi muôn đời. 


NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 


Sau khi thầm đọc lời ước nguyện kính dâng lên 
lòng thành kính biết ơn của mình, người tu sĩ ăn: 

1. Miếng cơm thứ nhất, ước nguyện: “LY 
DỤC, NGẮĂN ÁC, DIỆT ÁC PHÁP”. 

2. Miếng cơm thứ hai, ước nguyện: “SANH 
THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁP”. 

3. Miếng cơm thứ ba, ước nguyện: “TẤT CẢ 
CHÚNG SANH ĐỀU LY DỤC, LY ÁC PHÁP, 
KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI”. 

Sau khi đọc xong lời ước nguyện, người tu sĩ 
bắt đầu giữ gìn ăn uống trong sự im lặng. 
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e" khi thọ thực và uống nước xong, người tu 
sĩ chắp tay lên, thầm đọc lời ước nguyện biết 
ơn những đàn na thí chủ đã cúng dường tứ sự nuôi 
thân cho mình: 


Nguyện thọ bữa cơm này, 
Chúng con mãi nhớ ơn 

Người nông phu khó khổ, 
Kẻ đệt cửi nhọc nhằn, 
Giọt mô hôi nưóc mắt 

Làm ra của cúng dường. 
Người đàn na thí chủ 

Vì Phật pháp trường tôn 

Chẳng nề công khó khổ 

Kính ngưỡng cúng dâng lên. 


Chúng con nguyện giữ gìn, 
Chẳng dám phung phí phạm, 
Ngày một bữa nuôi thân, 
Chẳng dám ăn phi thời, 

Vì phi thời phí phạm 
Như ăn thịt con mình. 


Chúng con nguyện hết súc 
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Năng nổ siêng tu hành, 
Giải thoát thân tâm mình 
Ra khỏi nhà sanh tử, 
Đền đáp ơn chư Phật, 
Ơn sanh thành dưỡng dục, 
Ơn đàn na thí chủ. 


Chúng con cũng nguyện cho 
Kẻ còn người đã mất 
Đều được hưởng Phật pháp, 
Tâm ly dục, ly ác, 
Không làm khổ mình, người. 


NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI. 


Xin quí vị tìm đọc Đường Về Xứ Phật, từ tập 1 
đến tập 10, quí vị sẽ rõ những thâm ý độc ác của 
Bà La Môn quyết tâm diệt sạch Phật giáo trên 
hành tinh này và những kiến giải sai lệch của các 
nhà học giả xưa và nay, vì danh lợi đã biến Phật 
giáo thành một giáo lý bị thế tục hóa. 


^Z 


HET 
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TÂMñ 


(/ ‹á‹ ¿á., cÂlÁng tậu đã. giảng uồ “bú 
=⁄@& SSượng, "Dâm, nhường, chua có nêu 

cá dược địa dam, lâu qiờ ta lấy dịa chủ vế tàng 
'Gâmu la uấw dữ dầu ắp tham, sâu, sử, hông 
°⁄@w làm, thế nào để taw dồu tâm từ? SĐhải txatu 
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thương, hạ mà tha thao cho, học dược hông SÔ(ầu 
hết chúng ta đều auhé là SĐhật dạu ` lấy tâm từ đổ 
cu làm thế nàu để thể hiệu tâm từ uôê ñiêw 
nahe chơi, uà chẳng thực lập gù cả thù thật là 
dạo Shật tuước tiêu chúng tà nhớ là phát thông, 
hiểu cau lhù thông hiểu thỳ ta phảù tuauv dầu 
(lờ uào địa chứ để mài dì). 

'ohế nào là “bú =Ì/@& SÉwgng "Dâm? 

'Gứ là lu, ~Ì@& wgng "Dâu lờ tâm tộng Íámw 
thoát ta lehdt sự vàng buộc dâuy mơ vỗ má của mọi 
mạt tà biếu, thâu biếu, chất biếu. “Càng trau dẫu 
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tâm thù nú càng vộng/ lúw uừ sự hiểu liốt của ta 
càng phát tuổu. 'Oừ đó la mới thực hiệu tâm uô 
ngã. “llếu bhâng có lấw tâm từ, Ú¿, hữ, xẻ thù ta 
hú thực hiệu dược tânv uê ngã. ~) lượng lâm 
9œ tzatu dầu tâm làuh đẳng, nàu mà làm lạt (ch 
tâm l¿. 'Ohú dụu l&hù cú một nạười túc giậw la, la 
thực hiệu ở chỗ dau Bhổ, ta nạw của người. “lối 
thực hiệu được tâm từ thù ta có thể dew (ạù Lại ích, 
cño. chúng, saul tang, nước uờ các tước Êhác, la 
cM& bang phải hiểu qua năm tutờng hợp saw 
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?- CM@ tượng whâmw làm: dem lại nhâuu 
mát dạ, hông chủ nữa. Cú là la thông cảm uà 
giáp đỡ lạ 

2- °l& lugng quả đẹp: uôu (uôu den đốu 

3- CM@ lượng cÑúmg samullu: mang (ạt Lai 
cúng, mắt ellaw uào nhà tùu nab tá ẩa. Số ta 

4- =l@ lượng thế giá: cả thế giới tràng 
tràng, diệp điệp (Éhâng gian). 

5- ©Jâ lượng đời kiếp: dài dài Bàếp biết 
được aw (uÑ (thời gian). 
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VÀ HÀNH TƯỚNG 
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Thành phần của tứ vô lượng tâm là Từ vô 
lượng, Bi vô lượng, Hỷ vô lượng và Xả vô lượng. 


“7 ừ Vô lượng là lòng mến thương vô cùng, vô 
cá tận của chúng ta đối với tất cả chúng sanh, 
từ con người đến con vật, cây cỏ. Lòng từ ban rải 
khắp tất cả thì ta sẽ tránh (vô tình) gây đau khổ 
cho chúng sanh, và đem lại cho chúng sanh cái 
vui chân thật. Cái vui do chính lòng từ mang đến 
sẽ làm cho vạn vật vui mừng, cỏ cây tươi tốt, 
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trong đó có ta. Đức Phật khi đi còn không giẫm, 
đạp lên cây cỏ sợ nó héo úa, thậm chí còn không 
bỏ thức ăn lên cỏ vì sợ thức ăn mặn làm chết cỏ, 
còn ta thì cứ đạp bừa lên, nhổ tận gốc rễ. Bởi vậy 
chúng ta cần phải thực hiện Tứ Vô Lượng Tâm. 


Nói về lòng từ thì trong đời sống của chúng ta 
có hai cái vui: 

1- Cái vui bền bỉ chân thật. Đây là lòng từ, 
bi, hỷ, xả của ta ban rải khắp mọi loài chúng sanh 
trong mọi hoàn cảnh, khiến cho tất cả đều được an 
VUI. 

2- Cái vui ngắn ngủi giả tạm. Đây là cái vui 
còn bị phiển não chi phối vì có tham, sân, sĩ đòi 
hỏi. Cái vui này là vui theo dục lạc, được thì vu, 
mất thì buôn; và dục lạc không bao giờ có thể thỏa 
mãn hoàn toàn được. Phật dạy: “Kẻ ngu sỉ, vô 
mỉnh mới chạy theo dục lạc. Nó là thứ dục lạc 
ảo giác, không có thật, chỉ có người trí mới hiểu 
biết mà thôi”. Bởi vậy, theo lộ trình mà thây 
hướng dẫn thì phật tử phải đi theo đúng đường để 
thoát khỏi phiển não tham, sân, si và không bị dục 
chi phối. Nó không ôn ào sôi nổi, mà yên lặng, 
nhẹ nhàng. Một bóng, một mình mà vui trong 
cảnh giới siêu phàm, khi hòa mình cùng cái vui 
của vũ trụ, vạn hữu. Trong niềm vui bất diệt của 
vạn pháp, thấy ta có vẻ cô đơn mà thực sự không 
cô đơn. Ta phải so sánh để chọn lấy một nguôn 
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vui chân thật. Muốn tìm được nguồn vui chân thật 
thì hàng ngày quý vị phải trau đồi thân tâm của 
mình trong ba hành động của nó. Nghĩa là hằng 
ngày trau đổi ba hành động của thân bằng pháp 
môn cụ thể. 

Trong người của ta có ba cái hành khác nhau là 
thân hành, khẩu hành và ý hành. Ta phải lấy tứ vô 
lượng tâm để trau dôỗi ba cái hành này: 

a) Thân hành có hai: chân hành và tay hành. 

b) Khẩu hành gồm có hai: ăn và nói. 

c) Ý hành gồm có ba: ý thiện, ý ác và ý không 
thiện không ác. 


oo 


A) TRALU! DỒI TỪ TÂM 
NƠI THÂN HÀNH 


I- CHÂN HÀNH: Khi đi thì ta phải theo sát 
hành động đi và có pháp hướng tâm (Như Lý Tác 
Ý) để gợi lên lòng thương yêu của ta đối với 
chúng sanh. Đây không phải là tu Chánh Niệm 
Tĩnh Giác Định, mà là mượn cái hành động chân 
đi để thực hiện tâm từ ở dưới bàn chân, trong mỗi 
bước đi của chúng ta. (Mỗi người có thể tùy theo 
đặc tướng riêng của mình, soạn thêm những câu 
pháp hướng tương tự cho phù hợp với mình). 
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a- ĐI: Cần phải phân biệt thế nào là tâm và thế 
nào là ý? 
Ý là nhân, tâm là quả, cho nên ý làm mà tâm 


chịu (Ý làm ác tâm chịu khổ, ý làm thiện tâm 
hưởng phước). 

Kinh Pháp Cú có câu: 

“Ý dẫn đầu các pháp, 
Ý làm chủ, Ý tạo. 
Nếu với ý ô nhiễm, 
Nói lên hay hành động, 
Khổ não bước theo sau 
Như xe, theo vật kéo ”. 

Ý thì có ý căn (óc não), còn tâm thì không có 
tâm căn, vì tâm là quả của ý, ý là nhân của tâm. 
Nếu gọi tâm mà bảo là ý thì cũng như đánh trâu 
kéo cày vừa la “thá”, vừa la “vf” thì con trâu biết 
đường đâu mà đi? Bởi vậy nên có người mới thắc 
mắc mà hỏi tại sao dùng pháp hướng nhắc tâm mà 
nó vẫn trơ trơ không có kết quả. Tại vì ta đặt 
không đúng chỗ, không đúng tên, không đúng 
trường hợp của nó thì làm sao có kết quả được? 


Bây giờ các bạn đã phân biệt được ý và tâm, 
nhờ đó chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện tâm 
từ nơi bước đi: 

“Dưới bước chân ta đi, có rất nhiều sinh vật 
nhỏ bé và thảo mộc đang sống. Ta phải đi cẩn 
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thận để tránh thương tổn, hoặc giết hại các sinh 
vật”. 

Nhờ nhắc như vậy mà tâm ta tỉnh thức và lưu ý 
ở bàn chân. Đi một lúc, sợ nó quên thì ta lại nhắc 
nữa. Nhờ nhắc nhở hoài nó gây cho ta tâm thương 
yêu thắm thía. Nếu hàng ngày trau dồi tu tập như 
thế thì lòng từ của ta huân tập thành thói quen 
thương xót và ban rải khắp chúng sanh. Khi tâm từ 
ta ban rải thì ngọn cỏ ta cũng không nốỡ đạp lên, sợ 
nó mềm yếu, héo úa. Khi ta trau dỗi lòng từ như 
vậy thì nếu người ta có chửi mắng ta, ta cũng 
không giận. Bấy lâu nay nếu ta không trau dồi thì 
dù có nghe, có lập lại “phải quán từ bi để diệt tâm 
sân” nhưng ta không tập, hoặc tập không rốt ráo 
thì khó mà thành công. Quán thì ngồi im lìm, đó 
là tịnh; còn ĐI là động, ta phải trau đồi trong hành 
động. 


Trên đây là cách tập luyện thực tiễn của người 
cư sĩ. Đợi đến khi thành Bồ tát rồi mới trau dồi 
Tứ Vô Lượng Tâm là một điều sai lầm. Người cư 
sĩ phải học tập và trau đổi ngay tâm từ, bi, hỷ, xả 
để cuộc sống an vui, xã hội tốt đẹp hơn, và đất 
nước thanh bình, không có tranh chấp, chống đối 
nhau. Còn các tỳ kheo thì học tập để giữ gìn giới 
luật và tu tập thiển định. 

b- ĐỨNG: Khi đứng ta cũng nhắc: “Chúng 
sanh chung quanh ta có rất nhiều, nếu ta đứng 
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trên chúng thì chúng có thể bị tổn thương, héo 
úa, hoặc bị đè bẹp mà chết”. Từ nay mỗi ngày ta 
phải ráng thực tập ít ra vài ba lần. Có tu tập như 
vậy thì lòng ta mới thấm nhuần vạn vật muôn 
phương. 


c- NĂM: Khi nằm ta cũng nhắc như vậy. Do 
đó, trong ngày nếu có bao nhiêu lần ta đi, đứng, 
nằm, ngồi thì ta được bấy nhiêu lần trau dỗổi. Cũng 
như người thợ vót tên, mỗi ngày cứ chăm chỉ vót 
mũi tên cho nhọn và đều thì cuối cùng cũng sẽ đạt 
như ý muốn. Thân ta cũng phải trau dồi như vậy 
thì tâm ta mới được an vuI. 


Đây là câu pháp hướng khi nằm: “Tất cả 
chúng sanh sẽ ở dưới lưng ta. Ta hãy xem xét 
kỹ chỗ nằm có chúng sanh ở dưới đó không rồi 
mới nằm”. Nhiều lúc ta quá mệt mỏi và ta không 
để ý có các sinh vật ở dưới, nếu ta vô tình nằm lăn 
qua lăn lại là ta đã giết chết chúng sanh (kiến, 
nhện, dán, bò cạp, v.v...), nó rên la đau đớn mà ta 
nào có hay. Bởi vậy khi lăn qua, lăn lại ta phải 
nhắc tâm, lưu ý và thực hiện cho được từ, bị, hỷ, 
xả. Muốn trau đồi lòng từ thì hàng ngày ta phải 
siêng năng, nỗ lực tu tập thì mới có kết quả. Tâm 
ta dần dẫn sẽ thấm nhuần, rộng lớn bao la. 

d- NGÔI: Khi ngôi ta cũng nhắc như vậy: “Khi 
ngôi ta có thể đè bẹp chúng sanh ở phía dưới. 
Vậy ta phải cẩn thận, quan sát xem có chúng 
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sanh ở chỗ ngồi không. Nếu không để ý, khi 
ngôi lắc qua lắc lại ta có thể làm đau khổ và 
chết chóc chúng sanh”. 


Trau dồi tứ vô lượng tâm là thể hiện tâm từ vô 
lượng mà còn phòng hộ sáu căn. Người tu sĩ mà 
ngôi lắc lư thì mất trang nghiêm, mắt láo liên, ngó 
qua, ngó lại là không đoan trang. Người tu sĩ thì 
không nên nhìn người khác phái mà phải nhìn 
xuống dưới đất, tránh gây đau khổ, chết chóc cho 
chúng sanh. 


Trên đây là trau dồi hành động của thân khi đi, 
đứng, nằm, ngôi, tức là ta tỉnh thức để tránh gây 
đau khổ, chết chóc cho chúng sanh. Trau dỗổi hành 
động của thân khiến ta càng ngày càng tăng thêm 
tình thương đối với chúng sanh để có (1) sức tỉnh 
thức lớn, (2) lòng thương yêu nhiễu. Nhờ đó mới 
diệt trừ được tham, sân, si và dứt trừ ngũ triển cái. 


Khi tứ vô lượng tâm ngự trị ở tâm ta thì ngũ 
triền cái sẽ không còn đeo đẳng theo ta nữa. Sự 
thật không phải đơn giản; mà chính ta phải ra sức 
tu tập bền chí siêng năng mới thắng được. Mình 
nói mình thương chúng sanh mà thực tế là mình 
thương mình, chứ chưa có thương ai hết. Xưa, có 
câu chuyện của Hoàng Hậu Vi Đề Hy hỏi vua 
Bình Sa Vương (Bimbisara) rằng: “Bệ hạ có 
thương thần thiếp không?” Vua rất đỗi ngạc nhiên, 
đáp rằng: 


T 


PHÁP TU... THỜI KHÓA... TỨ VÔ LƯỢNG... TÚ BẤT HOẠI... 


“Trẫm không thương ái khanh thì còn thương 
ai nhất trên đời này?” 

Hoàng Hậu đáp: “Hoàng Thượng nói vậy chứ 
thật ra Hoàng Thượng thương Hoàng Thượng 
nhất!” 


“Sao lạ vậy?” 


“Thí dụ bây giờ thần thiếp yêu một ông quan 
nào trong triều thì Hoàng Thượng có còn thương 
thần thiếp nữa không, hay là bắt giam thiếp vào 
trong ngục hoặc đem xử tử? Đó là Hoàng Thượng 
thương Hoàng Thượng chứ đâu có thương thần 
thiếp!” 


Quả thật, nếu hay tin vợ mình lấy một người 
khác thì người chồng sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay. 
Vậy thì yêu ở chỗ nào? Nếu là yêu thật sự thì phải 
để cho người mình yêu được hạnh phúc chứ? Là 
đệ tử Phật khi bị một con vật cắn đau (dù là con 
bò cạp) ta cũng không nỡ giết hại nó. Chính vì 
lòng ích kỷ nhỏ nhen đó mà xã hội mới có tranh 
chấp, bất an, chứ nếu lòng thương yêu của chúng 
ta rộng lớn chắc chắn không có sự bất an đó. 

Cho nên bài học đầu tiên trong Phật pháp là 
Tứ Vô Lượng Tâm. Tại sao thế? Vì muốn con 
người biết thương yêu nhau, và xây dựng một xã 
hội tốt đẹp, có trật tự, an ninh. Hình thức bên 
ngoài thì ta thấy các quốc gia, xã hội có trật tự, mà 
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bên trong thì chưa có. Đời sống ngày càng khó 
khăn thì lòng người càng ly tán. Đức Phật dạy ta 
phương pháp để trau dồi tâm từ. Khi ta đang đi 
thiển hành và biết dùng pháp hướng nhắc tâm tức 
là ta đang trau dôi tâm từ. Còn nếu trong bước đi 
mà ta thấy trong ta có tình thương yêu rộng lớn, và 
luôn luôn tránh né để không giẫm đạp lên kiến 
hay bất cứ một loại côn trùng nào, tức là ta viên 
mãn lòng từ vô lượng. Với tâm từ như vậy thì ta 
không nỡ đạp lên cỏ, ngắt một ngọn lá, bẻ một 
cành cây, hay hái một cành hoa. Tâm ta phủ trùm, 
thương yêu khắp vạn vật. Chỉ cần một pháp này 
cũng đủ để giải thoát. Khi có lòng thương rộng lớn 
thì không tham, không giận, và ngã chấp cũng 
không còn. Thương yêu cá nhân thì ngã mới có. 
Không phải chờ đến khi nhập Tứ Thiền, đắc Tam 
Minh mới diệt hết lậu hoặc, chẳng phải chờ đến 
khi nhập Niết Bàn mà lòng ta đã là Niết Bàn sau 
một năm tu tập tính chuyên! 


Giờ đây chúng ta mới hiểu vì sao Phật cấm các 
tỳ kheo trồng cây cối, hoa kiểng, không làm một 
nghề nào cả. Còn làm là còn động đến chúng 
sanh, là làm cho chúng sanh đau khổ. Không phải 
ta ích kỷ, mà vì ta muốn thực hiện lòng yêu 
thương phủ trùm vạn vật. Tóm lại, hàng ngày 
chúng ta phải trau dồi tâm từ trong bốn oai nghi 
đi, đứng, nằm, ngồi bằng pháp hướng tâm. 
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2- TAY HÀNH: Trau dôổi tâm từ trong hành 
động tay là khi đang cầm, nắm, bắt tất cả những 
vật dụng, hoặc khi mặc áo, ăn cơm, ta phải luôn 
luôn như lý tác ý. Thí dụ như câu: ““Tất cả những 
vật dụng, cơm ăn, áo mặc, thuốc thang đều do 
mô hôi, nước mắt của người. Vậy ta phải biết 
ơn, thương yêu họ và thương yêu mọi người, dù 
người đó có hay không có cúng dường cho ta”. 
Thậm chí nếu có người đánh, mắng, chửi rủa ta, ta 
cũng không bao giờ đánh, mắng, chửi rủa, hay to 
tiếng với họ, làm cho họ khổ sở. Ta phải nói lời 
nhẹ nhàng cho người vui và không buôn khổ nữa. 


Khi cầm, nắm, bắt, tay ta cũng phải nhẹ nhàng, 
từ tốn, vì trên đổ vật ấy có thể có chúng sanh, nếu 
ta mạnh tay là ta có thể giết chết sinh vật ấy. Tập 
luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành 
động để trau dồi tâm từ, bi, hỷ, xả, chứ không phải 
là Chánh niệm tĩnh giác định. 


Muốn trau dồi tâm từ trong các hành động nơi 
tay thì ta phải tác ý thường xuyên để không vô ý 
làm đau khổ chúng sanh. Khi tinh tấn, siêng năng 
tu tập tức là ta thực tập tĩnh giác, dần dần ta mới 
thật sự thương yêu chúng sanh. Khi chúng sanh 
đang mạnh giỏi mà ta thương yêu là ta ban lòng từ 
rộng lớn; còn khi chúng sanh bị nạn, đau khổ mà 
ta săn sóc, giúp đố là ta thực tập lòng bị. Hàng 
ngày ta phải tránh né để cho chúng sanh sống an 
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vui, ca hát là ta trau dôi lòng từ. 


Từ thuộc về nhân, khi chúng sanh không bị 
đau khổ; bi thuộc về quả, khi chúng sanh đang bị 
đau khổ. Người ta đang sợ hãi mà ta đến trấn an là 
bi. Nhường chỗ ngồi cho một bà già đang đi trên 
xe đò là từ. Lòng từ biến mãn khắp mười phương, 
khiến cho cỏ cây, vạn vật sống an vui, không có 
sự sát hại, gây khổ đau dù là vô tình giẫm, đạp lên 
côn trùng. Có lòng từ thì không có tâm chấp chặt, 
chỉ có sự bình đẳng, thương yêu nhau xuất phát từ 
trong đáy lòng của ta. 


Nếu ta không trau đồi lòng từ thì nó chỉ là hình 
thức suông, là những danh từ hoa mỹ “từ bị, bác 
ái”. Bấy lâu nay ta nghe thấy các danh từ ấy 
nhưng ta chưa thực hiện đúng mức giữa người và 
người, cũng như giữa người và vật. Nói cho cùng, 
chúng ta lầm chấp thân tâm này là ngã (của ta). 
Bao giờ ta còn lầm chấp như thế là ta không có 
lòng từ bi thật sự. Muốn được thật sự có lòng từ bi 
thì hàng ngày ta phải trau đổi nó thì ta mới có 
được. Nhờ đó mà bản ngã ta mới tiêu mòn và ta 
thấy trong vạn vật có mình, mà như không có 
mình. Ta cần phải có câu pháp hướng để thực tập. 
Đây là điều rất quan trọng, nó là ngọn đuốc soi 
đường ta đi. 


Khi nắm, bắt lấy một vật gì, ta phải hành động 
nhẹ nhàng, từ tốn. Đây là oai nghi, tế hạnh của 
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thầy tu. Mỗi hành động của tay, chân đều hướng 
tâm, nhắc tâm ta thương yêu mọi loài. Từ đó tâm 
ta mới thấm nhuần sâu tận xương tủy, và biến mãn 
ra thân mình đầy lòng thương yêu chân thật. 


Cần ghi nhớ ở đây không phải ta tu tập Chánh 
niệm tĩnh giác định, mà là tu tập hạnh nhẫn nhục, 
tùy thuận, bằng lòng, tu tập tỉnh thức để thể hiện 
lòng từ bi. Người có lòng từ bi không bao giờ biết 
sợ hãi trước ác thú, hiểm nguy. Loài vật chung 
quanh ta cũng biết sợ hãi (cọp, beo, voi, gấu). Do 
sợ hãi mà nó nhìn ta chăm chăm (vì mắt ta có vẻ 
hung dữ?). Con vật thấy người tu, mắt nhìn xuống 
thì nó an tâm và không sợ hãi. Người không tu khi 
thấy con vật lớn thì lo cao chạy xa bay, khi thấy 
con vật nhỏ thì đánh, bắt, giết. Bởi vậy họ có thể 
bị ác thú giết hại (vì trong người họ toát ra từ 
trường ác). Người có tâm từ thì không hãm hại thú 
dữ mà còn thương yêu nó nữa. Tu sĩ sống trong 
rừng hài hòa với thú là do lòng từ chứ không phải 
là do công phu thiền định. Những con vật nhỏ hơn 
như rắn, rết, bò cạp có chất độc là để bảo vệ thân 
nó khi nó bị tấn công, mạng sống bị đe dọa. Khi 
có lòng từ thì đi trên xe đò ta cũng không sợ (bị 
móc túi), vì đã ban rải lòng từ cho họ. Người 
thường, nếu có cái gì quý giá thì họ nơm nớp lo 
sợ, còn ông thây tu thì có cái gì mà sợ mất trộm? 


Để kết luận, ta có thể nói rằng trau dôi lòng từ 
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không phải là chuyện đơn giản. Đạt được phân 
nửa là ta đã sống an vui, thanh thản. Nếu muốn 
đạt lòng từ trọn vẹn một trăm phần trăm thì ta phải 
vứt bỏ hết tất cả tài sản, của cải thế gian. Khi ta 
thật sự có tâm từ thì trong lòng không còn sợ hãi 
nữa. 


oo 


B) TRAU! DỒI TÂM TỪ 
NƠI MIỆNG (KHẨU HÀNH) 


I- KHI ĂN, UỐNG, NHAI, NUỐT: Phải cẩn 
thận trong khi ăn uống, kẻo nhai nuốt lầm chúng 
sanh. Thí dụ khi ta vội vã ăn một cái bánh có mấy 
con kiến là ta nuốt chúng luôn. Ta phải từ từ, lấy 
que nhỏ đưa con vật (kiến, sâu) ra khỏi thức ăn 
của ta (rau cải, trái cây, bánh, v.v...). Người tu sĩ 
cũng như cư sĩ đều phải thực tập như thế. Luôn 
luôn phải như lý tác ý: ““Khi ăn, uống, nhai, nuốt 
ta phải cẩn thận để không nhai nuốt chúng 
sanh. Làm cho chúng sanh đau khổ, chết chóc 
trong khi ta ăn uống là một điều tội lỗi”. 

2- KHI NÓI: “Muốn nói một điều gì phải cân 
nhắc, suy tư chín chắn rồi mới nói”. Lấy đó làm 
câu pháp hướng để không nói lời làm khổ mình, 
khổ người. Lời nói ác độc, nói đùa, mỉa mai cũng 
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làm cho người ta đau khổ. Hầu hết chúng ta không 
biết trau đồi lời nói, khi muốn nói là cứ nói tùy 
thích, không hề nghĩ đến hậu quả của nó. Không 
nên đặt điều nói lời oan ức cho người khác 
(chuyện có nói không, chuyện không nói có). 
Nếu mình không muốn người ta nói lời oan ức cho 
mình thì mình cũng đừng nói lời oan ức cho 
người. 

“Phải gìn giữ lời nói đúng đắn, không làm 
khổ mình, khổ người”, để trau dồi tứ vô lượng 
tâm. 


“Ta là người hay nhiều chuyện, lắm mồm, 
vậy hàng ngày ta phải trau dồi miệng”. Tùy 
theo nhược điểm của mình mà đặt thêm cho mình 
những câu pháp hướng tương tự cho phù hợp với 
đặc tướng của mình. 


Ách giữa đàng, mang vào cổ, chuyện người 
người biết, chuyện mình mình hay; đừng có tài 
khôn mà chuốc lấy họa vào thân”. Thật là vô 
ích khi mình đến can thiệp vào chuyện của người 
để rồi tranh chấp, đôi co. 

Nếu thường xuyên hướng tâm thì ta rất tỉnh 
táo, khi nói sẽ cẩn ngôn (suy tư rồi mới nói) và 
giảm tốc độ (có thì giờ suy nghĩ trước khi nói). 
Nếu gặp chuyện xảy ra mà nói lia lịa, lỡ nói rồi 
làm sao lấy lại được? Nếu ta không khéo, nói 
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phóng theo tư tưởng ngã chấp thì có ngày sẽ chuốc 
họa vào thân. 


“Từ nay ta phải yên lặng, sống thầm lặng 
(độc cư), không được lắm mồm trước mọi hoàn 
cảnh, mọi đối tượng”. 

Do miệng lưỡi nói ra mà kẻ sân, người khổ, kẻ 
quyên sinh. Do miệng lưỡi mà gia đình ly tán, bè 
bạn tránh xa. Do miệng lưỡi nói ra mà vạn vật, 
sinh linh phải chết (đến nhà người bạn chơi, khen 
con gà tốt quá, nếu làm thịt ăn thì ngon tuyệt). Do 
miệng lưỡi nói ra mà có người bị tù đày, biệt xứ. 
Miệng lưỡi nói ra mà gia đình người ta xào xáo, 
anh em chia lìa, tăng đoàn tan rã, v.v... Nói chung, 
sự đau khổ của con người ta ở thế gian này phần 
đông là do miệng lưổi. Vậy hàng ngày chúng ta 
phải trau đồi miệng lưỡi để nói lời lành, lời thiện. 
Phải thường xuyên như lý tác ý câu này: 

“Ta không nói thì thôi, mà nói ra thì phải làm 
VMI lÒng H1gưỜI ”. 

“Nói ra mà làm vui lòng người là ta thương 
HGưỜI ”. 


“Làm người ta phải thương người, thấy sự đau 
khổ của người như chính sự đau khổ của ta”. 


oo 
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E) TRAU! DỒI TÂM TỪ 
NƠI Ý HÀNH 


Muốn trau dôi ý, ta phải tư duy: ““Thân tất cả 
chúng sanh cũng như thân ta, thường đau khổ 
đối khát. Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng 
như chăm sóc con ta vậy”. 


Sự tư duy được nhắc đi, nhắc lại nhiều lần khi 
nhìn hoạt động các loài vật (một đàn kiến đi qua), 
nó có buôn, vui, đau khổ (nó ra sức bảo vệ khi bị 
con vật khác tấn công). Từ đó ta tư duy đến đời 
sống của các sinh vật. Khi có con vật bị gặp tai 
nạn ta phải ra tay cứu nó (con kiến té xuống nước 
mà ta vớt lên là hành động của từ tâm). Khi nghe 
con nhái bị con rắn cắn thì ta phải mau mau chạy 
ra can thiệp để cứu nó. Khi một bầy chó hùa nhau 
tấn công một con chó khác trong xóm thì ta phải 
can ngăn, một con chim nhỏ bị con chím lớn mổ, 
cắn thì ta phải ra tay cứu giúp nó. 


Khi để ý, quan sát đời sống của loài vật thì ta 
mới thương yêu, cảm thông chúng. Lúc ngồi nghỉ 
ngơi mà có thể giúp đỡ được cho chúng thì lòng ta 
thấy vui mừng, tâm ta tỉnh táo và ta cũng tu tập 
thiển định nhanh hơn là cứ ngồi yên một chỗ 
luyện tập hơi thở. 


Sự quan sát còn làm cho tri kiến ta ngày càng 
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rộng lớn hơn. Từ đó ta tư duy mới thấy hạnh phúc 
ở trần gian chỉ là giả tạo. Ngồi thiền nhập định để 
làm chủ sanh tử mà không trau đồi tâm ý là một 
điều thiếu sót lớn. Thế nên, mỗi ngày chúng ta cần 
phải bỏ ra vài ba phút, hoặc hai ba chục phút để 
quan sát mọi loài, lắng nghe tiếng kêu khổ, cầu 
cứu của chúng sanh. Hành động như vậy sẽ giúp 
cho sự tu tập của ta rất nhiễu. Từ trước đến nay, 
chúng ta tu tập mà không có người hướng dẫn cặn 
kẽ, không biết phải tu TÚ VÔ LƯỢNG TÂM như 
thế nào, trau đôi ra sao, lấy cái sau tu phía trước, 
lấy cái trước đem tu phía sau. 


Trau dôi lòng từ là “tu” cái tham, sân, si chứ 
không phải diệt tham, sân, si rồi mới tu tập lòng 
từ. Cứ mãi lo nén tâm, tập hơi thở, ngồi thiền làm 
cho dứt sanh tử luân hỗi, trong khi tham, sân, sĩ 
chưa dứt thì làm sao có lòng từ? Đức Phật dạy các 
tu sĩ và cư sĩ tu tập để sống một đời an vui, xã hội 
có trật tự an ổn. Nếu ta tu một hai năm và trau dồi 
tứ vô lượng tâm qua thân, khẩu, ý thì chắc chắn ta 
sẽ có hạnh phúc rất lớn, hạnh phúc chân thật cho 
ta và gia đình ta. Hãy tự hỏi bấy lâu nay ta tu tập, 
5 năm, 10 năm, 20 năm mà gia đình ta có an vuI, 
giải thoát không, hay là như ngục tù, đau khổ? 
Nơi nào đạo Phật đến thì phải có giải thoát thật sự. 
Nếu không thấy giải thoát thật sự thì đó không 
phải là đạo Phật chân chánh. 
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Có bao giờ quý vị nhìn cỏ cây, ngắm hạt sương 
đọng trên cỏ vào buổi sáng tính mơ? Có bao giờ 
quý vị để ý đến ngọn cỏ non mấy bữa trước, hôm 
nay đã bung ra thành lá có không? Hãy theo dõi 
cuộc sống đang diễn biến trước mắt chúng ta, rồi 
ta mới thấy thương yêu cỏ cây, loài vật. Cỏ cây và 
loài vật mà ta thương được thì làm sao mà ta 
không thương được con người? Dù cho người có 
oán ghét ta, ta cũng không để dạ, mà phải sống 
buông xả và thanh thản. Do đó đời ta không có 
người thù mà chỉ có người đã hiểu và người chưa 
hiểu ta mà thôi. 

Khi ta trau dồi được ý thì thân và khẩu sẽ 
không còn khó khăn nhiễu. 


ooo 
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| si vô lượng là lòng thương vô bờ bến trước 
nỗi khổ của chúng sanh. Người có lòng bi 
không đành lòng ngồi yên nhìn sự thống khổ của 
chúng sanh. Đành rằng sự đau khổ của thế nhân là 
cái duyên nhân quả, nhưng lòng bị không cho 
phép chúng ta làm ngơ. Phải dùng lời khuyên bảo, 
thăm hỏi, có hành động cứu giúp (khi thấy con vật 
bị gãy chân, ta ôm nó vào lòng, xoa nhẹ trên vết 
thương). Đừng sợ mất thì giờ trong cuộc đời ta, 
khi phải lo giúp đố cho người và cho vật. Hành 
động đó, thời gian đó quý báu hơn là vàng bạc, 
ngai vàng của nhà vua. Làm được việc ấy, thì lòng 
ta cũng cảm thấy hân hoan. Vàng bạc, của báu 
không thể đem lại nguồn vui lâu dài bằng niềm 

vui giúp người, vật bị lâm nạn, đau khổ. 
Nên nhớ, khi giúp cho chúng sanh được an vui, 
hạnh phúc, ta cũng tìm cách giúp cho chúng sanh 
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xa lìa nhân ác, để sống vui, chứ không phải chỉ 
giúp họ khi họ bị khổ. Và khi họ cứ rơi vào đường 
khổ thì phải dạy cho họ hành động thiện, tập nhân 
tốt để tránh quả khổ. Lúc còn ở Hòn Sơn, thầy đã 
lấy cái que can hai con kiến ra mà nó vẫn cứ xáp 
vô đánh nhau hoài. Cuối cùng, thầy phải can ra và 
cách ly hai con vật xa thì chúng nó mới hết cơn 
giận. Con vật mà như vậy, huống hồ là cơn sân 
hận của con người! 


Khi chúng ta trau dôi tâm từ, là ngăn ngừa 
những điều kiện có thể làm cho chúng sanh đau 
khổ, còn trau dỗi tâm bĩ là nhắm ngay vào sự đau 
khổ của chúng sanh để mà xoa dịu, an ủi. Muốn 
được như vậy, thì lúc nào ta cũng trau đồi, nhắc 
nhở tâm ta: “Hãy thương người đang sân”. Khi 
nào rảnh rỗi, thì phải tự nhắc tâm như thế, chớ 
không phải đợi đến lúc sân hận nổi lên mới áp 
dụng. Nếu thường xuyên thực tập, nhắc nhở như 
thế, thì khi thấy một người đang sân với ta, ta mới 
có thể thương được. 

“Hãy thương người đang bị bệnh khổ”. 
Nhiều lúc ta cứ tưởng là ta thương người, nhưng 
thật ra ta không thương người bằng ta thương ta. 
Đó là một trạch pháp mà ta phải thường áp dụng 
để nhắc nhở tâm mình. 

“Hãy thương người đang buồn khổ”. Nhắc 
tâm như thế để ta tìm cách giúp đỡ người, đồng 


90 


Trưởng Lão THÍCH THÔNG LẠC 


thời cũng gợi được nơi ta lòng thương người đang 
buồn khổ. 


“Hãy thương người có tai nạn”. “Hãy 
thương người trộm cắp”. Đó là những câu trạch 
pháp mà ta thường áp dụng để nhắc nhở, và tìm 
mọi cách để chỉ cho họ thấy cái nhân đau khổ để 
họ không còn tham lam, trộm cắp nữa. Vì thương 
người nên khi thấy người đến trộm cắp của ta thì 
ta không giận mà còn thương hại họ. Nếu ta không 
thường trau dổi lòng bi thì ta có thể bắt họ bỏ tù. 


“Hãy thương người đang sỉ mê”. Người đang 
uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, v.v... là người đang 
s¡ mê. Giả sử có người đến chửi mắng ta, hỉ mũi 
quẹt cột, khạc nhổ, và còn gọi là “thầy chùa này, 
thầy chùa nọ”, liệu ta có chịu đựng nổi không? 
Lúc ấy ta phải nhắc tâm, ta hiểu là họ đang mê 
muội thì ta thương hại họ. Nếu tha thứ được cho 
người thì ta sẽ không khổ. 

“Hãy thương người đang tị hiểm”. Khi biết 
có người tị hiểm, tìm cách nói xấu ta, mà ta không 
giận họ; trái lại còn thương hại họ. 

“Hãy thương người đang cống cao, ngã 
mạn”. Kẻ nào cho rằng mình hiểu biết tất cả, và 
đã chứng ngộ là người đang si mê, cầu danh, chấp 
ngã rất nặng. Do đó ta tránh tranh luận với họ, để 
đem lại sự an ổn cho ta và cho người. 
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“Hãy thương người tàn tật”. Trong khi có sáu 
căn đầy đủ, hãy thương yêu những người khốn 
khổ, sáu căn khiếm khuyết. Hãy tặng cho họ một 
món quà nho nhỏ, như cục xà bông, kem đánh 
răng, hay cái bàn chải cũng đủ an ủi họ. 

Phải thường xuyên trau dồi, nhắc nhở tâm, nếu 
không nó sẽ quên đi vì nó bận đeo đuổi theo 
những sinh hoạt của người đời. 

“Hãy thương người già yếu”. Vì một ngày kia 
ta cũng sẽ như vậy, kính cho họ lối đi, nhường cho 
họ chỗ ngồi, đưa họ băng qua đường. 


“Hãy thương tất cả chúng sanh”, vì tất cả 
chúng sanh đều đau khổ. 

Ta hãy đặt một tình thương rộng lớn (từ vô 
lượng, bị vô lượng), từ đó tâm ta lúc nào cũng an 
vui với vạn hữu. Tình thương đây khắp tất cả, 
chan hòa nơi nơi, và ta sống thảnh thơi, an lạc 
trước vạn hữu, và thường xuyên trau dồi tâm bi vô 
lượng của ta. 


ooo 


92 


cứ: từ, bi, nên mới có hỷ. Hỷ là vui, vui vẻ 
với mọi người (người thương, kẻ oán). Nói 
cho đủ là tùy hỷ. Vô lượng là tràn đầy, phủ trùm. 
Hỷ tâm có hai loại: 


A) HỶ vÔ LƯNG DLIC LẠC 
(VLI THER NGŨ DLỊIC LẠC) 


Đây là cái vui ngắn ngủi, mê muội của người 
phàm phu, chạy theo trần cảnh (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). Nó có sức cám dỗ con người đi đến 
chỗ đau khổ bất tận. Cái vui này, ở xa như hạt kim 
cương, khi đến gần chỉ là hạt nước mắt. Cho nên 
đức Phật mới dạy rằng: “Nước mắt chúng sanh 
nhiều hơn bốn bể”. Đó là hỷ vô lượng dục lạc. 
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Tâm con người là một cái túi không đáy, chạy 
theo dục lạc để tận hưởng, và không bao giờ biết 
ngừng, như con thiêu thân lao vào ánh đèn. Thế 
nên con người cứ phải quanh đi lộn lại sanh tử 
muôn đời, muôn kiếp, không bao giờ dứt khổ. 
Khi có nhà lá thì mong có căn nhà ngói. Lúc có 
nhà ngói thì mơ được căn nhà lầu. Hoặc là kẻ đang 
đi xe đạp thì ước ao được đi xe Honda (xe máy). 
Khi có xe Honda thì lại muốn có xe hơi như người 
ta. Đây là hỷ vô minh, còn gọi là hỷ ảo giác (chạy 
theo ăn ngon, mặc đẹp, v.v... ). 


Vui theo dục lạc là vui theo với ác nghiệp. Khi 
thấy người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hút xách, đã 
không ngăn cản mà còn vui theo, tán thành sự vui 
chơi theo con đường ác là hỷ vô lượng tâm theo ác 
pháp (ác pháp cũng nhiều vô lượng). 


Bấy lâu nay chúng ta chỉ nghe Hỷ Vô Lượng 
Tâm, tức là thiện pháp. Nếu tốt thì mới là nẻo của 
đạo Phật, nẻo của thiện pháp, của sự giải thoát, an 
lạc. Hỷ dục lạc thế gian là hỷ ác, tạo cảnh địa 
ngục trần gian. Chẳng cần phải đợi mai sau, cái hỷ 
này tạo cho ta địa ngục ngay tại trần thế. Từ nay 
biết được như thế thì ta phải xa lìa, viễn ly, dứt bỏ 
đi, chắc chắn chúng ta sẽ không có địa ngục ở trần 
gian. Cái hỷ đau khổ của biển đời trầm luân này 
chỉ có người trí mới thoát được, còn người vô 
minh, mê muội khó mà thoát khỏi. Chúng ta tu tập 
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pháp Phật: Giới, Định, Tuệ, thì phải có trí tuệ siêu 
việt mới mong tu tập được pháp này; nếu không 
thì ta vẫn còn nằm trong vòng tay của các loại hỷ 
này. 

Quý vị hãy tự xét xem mình đã thoát khỏi vòng 
tay ấy chưa? Nếu còn trong vòng tay của các loại 
hỷ này thì đời đời kiếp kiếp ta sẽ chuốc lấy tai 
ương. Muốn trau dôi tâm hỷ vô lượng thì ta phải 
nhắc tâm ta bằng như lý tác ý: 


“Hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là 
khổ đau; vậy ta phải lánh xa cái hỷ này”. Phải 
thường xuyên quán xét, trau dôổi tâm ta như thế để 
cảnh giác, xa lìa nó, vì nó có sức cám dỗ ta rất 
mạnh, như đá nam châm. Thỉnh thoảng ta lại nhắc 
tâm như thế: “Hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh 
tật, là khổ đau”, để xa lìa, yểm ly ngũ dục lạc. 


“Hỷ của ngũ dục lạc là ảo giác, là thuốc độc, 
là rắn độc giết hại con người. Ta hãy lánh xa 
các loại hỷ này”. Do thường xuyên nhắc tâm như 
thế, cho nên trước sự săn sóc, thương yêu nông 
nàn, trước sắc đẹp lộng lẫy ta mới đem lòng sợ 
hãi. Nhìn thấy thật là khả lạc, khả ái, ham thích, 
nhưng đụng vào nó là đâm vào gai chông, không 
phải là hạnh phúc gì đâu. Biết được như vậy, thấy 
suốt như vậy là không vô minh. Nếu không biết 
như vậy, không thấu suốt như vậy là vô minh. 
Câu này ta cũng phải thường xuyên nhắc đi, nhắc 
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lại để đoạn dứt lòng ưa thích thế gian. Tùy theo 
đặc tánh của mỗi người mà ta tùy nghi thêm vào 
câu pháp hướng để có đủ sức mạnh và giúp ta 
thoát khỏi những cám dỗ của vật chất. 


“Vui theo ác pháp là hỷ tâm vô lượng ác, 
làm đau khổ chúng sanh, là giết hại chúng 
sanh. Ta hãy tránh xa hỷ này, yểm ly hỷ này, từ 
bỏ hỷ này”. Đó là các câu trạch pháp mà ta phải 
thường ghi nhớ, trau dổi tâm mình để tu thập 
thiện, và chống lại thập ác. Là người tu sĩ Phật 
giáo, khi thấy ai làm ác là phải tránh xa, làm gì có 
sự vui theo? Một ông thầy tu không thể đứng trước 
hàng thịt, hoặc ngắm tô phở có mấy lát thịt nằm 
trên đó. Thấy các ác pháp, thấy sự đau khổ, 
chết chóc của chúng sanh, nếu ta không thể can 
thiệp, giúp đỡ được thì ta hãy lánh xa, để không 
nhìn thấy cảnh tang thương, khốn khổ, máu đổ, 
thịt rơi, đau lòng, nát dạ. Khi thấy hai người 
đang đánh nhau chí tử, nếu không can ngăn họ mà 
còn cổ vũ (vui theo) thì ta không phải là người đệ 
tử Phật. 


ooo 
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B) HỶ TÂM VÔ LLÍdNG 
GIẢI THÁT 


Là vui với việc làm từ thiện của người khác. 
Khi có người bố thí, cúng dường, hoặc xây nhà 
thương, trường học thì ta liền tán thán, vui theo, và 
tận tâm giúp đổ với lòng hân hoan, sung sướng. Sự 
vui theo này là một bước tiến trên đường thiện 
nghiệp. Nếu ta có tiền của thì ta nên đóng góp, 
giúp đỡ người. Nếu không có tiễn của thì ta hãy bỏ 
công sức ra phụ giúp công tác từ thiện ấy. Vì tâm 
bi vô lượng, thấy quá nhiều khổ đau trong xã hội 
nên ta không thể ngôi yên mà tư duy suông. Ta 
phải làm một cái gì đó để góp phần ban vui, cứu 
khổ cho mọi người, làm sao cho mọi người được 
no ấm, thoát khỏi bệnh tật, khổ đau. Bệnh viện, 
thuốc thang chỉ xoa dịu sắc thân của họ. An ủi, 
cảm thông, khuyên nhủ là xoa dịu thương đau của 
tinh thần. 


Hành bị tâm như vậy cũng chưa đủ. Ta phải 
làm cái gì hơn thế nữa để diệt tận gốc khổ đau của 
muôn loài. Chỉ có Trung Tâm An Dưỡng Từ 
Thiện ra đời mới là nơi giúp đổ người ta được an 
vui, học tập đạo đức nhân quả, diệt tận mầm mống 
đau khổ. Những việc làm này khiến ta vui theo vì 
nó mang lại lợi ích thiết thực cho con người, chấm 
dứt nhân ác, tăng trưởng nhân lành. Còn gì sung 
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sướng cho bằng con người thấy rõ đường đi lối về 
của nhân quả! Biết được nhân quả thì loài người 
không làm điều ác. Loài người không làm điều ác 
thì trần gian này là cõi Niết Bàn, là Thiên Đàng và 
không còn có người bất hạnh trong xã hội. 

Ý của thầy bấy lâu nay là xin phép thành lập 
Trung Tâm An Dưỡng để người ta có thể về đó an 
dưỡng một vài tháng cho đến hai, ba năm, và được 
sự hướng dẫn đường đi nước bước của nhân quả và 
đạo đức nhân bản - nhân quả để sống an vui và 
diệt tận gốc khổ đau của con người. Từ đó họ 
không làm điều ác, tự họ đem lại hạnh phúc cho 
bản thân mình và cho người khác. Tâm nguyện 
của thầy là như thế, nhưng duyên chúng sanh chưa 
đủ, khó mà thực hiện được. Nếu trung tâm an 
dưỡng này thành hình thì biết bao nhiêu người 
trong xã hội này sẽ được lợi lạc, khi những người 
được tu tập nơi đây thể hiện sự an lạc bằng chính 
cuộc sống và hành động của họ. 


Thầy còn có nhiều ước mơ mà chưa tiện nói ra. 
Ưóc gì tất cả trường học trên đất nước này sẽ 
giảng dạy môn giáo dục đạo đức nhân bản - nhân 
quả cho các học sinh! Còn gì sung sướng cho bằng 
khi thấy các học sinh - mầm non của đất nước, là 
công dân tương lai - mà biết sống trong đạo đức, 
thấm nhuần lý nhân quả! Hạnh phúc thay cho 
những ai có được duyên may học tập đạo đức nhân 
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quả! Chính bản thân họ là người tốt, gia đình họ sẽ 
được hạnh phúc, và xã hội cũng được an vui, tốt 
đẹp. Không phải được người ta đem cho vàng bạc, 
của báu mà ta vui mừng, mà niềm vui khi thấy con 
người làm thiện. Thiết nghĩ đức Thế Tôn nhập diệt 
đã lâu chắc cũng sẽ hoan hỷ khi thấy chúng ta biết 
tu tập và sống trong đạo đức nhân quả. Từ đó lòng 
từ, bi, hỷ, xả sẽ lan rộng ra các nước khác. Khi con 
người biết sống trong đạo đức nhân quả thì họ sẽ 
không gây chiến tranh, giết hại người ở nước khác. 


Muốn trau đổi tâm hỷ vô lượng ta phải dùng 
như lý tác ý mà nhắc: “*Ta hãy vui mừng theo ý 
kiến của người khác, để mình và người đều 
vui”. Nếu người ta chấp vào ý kiến của người ta 
thì mình cũng không nên chống đối làm gì. Ngày 
xưa, có ba vị đệ tử Phật là A Na Luật tôn giả, Kim 
tôn giả, và A Nan Đà tôn giả cùng sống hài hòa tại 
một trụ xứ. Đức Phật hỏi: “Các ông sống chung 
thì có an vui tu tập không?” Tôn giả A Na Luật 
đáp: “Con sống theo ý các bạn đồng tu, chớ không 
sống theo ý của con”. Hai vị kia cũng đáp tương tự 
như thế. Đức Phật khen: “Như vậy là tốt lắm! Đây 
mới thật là độc cư”. Độc cư ở đây không có nghĩa 
là ngậm miệng, mà là không có ý kiến chống đối 
nhau. Đây cũng là hỷ vô lượng tâm (ý của người 
thì vô lượng và ta cũng vui theo ý kiến của người). 


Ta phải thường nhắc đi nhắc lại câu pháp 
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hướng kể trên để tâm không chống lại ý của 
người, mà còn vui theo ý của người. Đó là sống 
tùy thuận. Hãy thực tập như vậy suốt một năm, 
chứ không phải chỉ có một, hai ngày mà thành 
công được. Nếu không trau dồi như vậy thì ta khó 
mà theo ý của người khác được. Bản chất của 
người ta là hay khoe cái giỏI, cái hay của mình 
(bản ngã). Nơi nào có bản ngã thì nơi đó không có 
hỷ tâm vô lượng (cái gì của ta cũng là đúng mà 
của người thì sai). Trau dồi hỷ tâm vô lượng là ta 
diệt ngã (vô ngã là Niết Bàn). Hầu hết chúng ta 
đều sống với cái ngã nên cứ khổ hoài. Thật diễm 
phúc cho những ai biết sống diệt ngã! 

““Tánh hay khoe khoang cái hay, cái giỏi của 
mình là chướng tâm, là ngại đạo. Ta hãy từ bỏ, 
xa lìa cái thói xấu này”. Phải tự nhủ là ta có giỏi 
gì đầu? Đó là tâm hỷ diệt trừ bản ngã. Lại nữa, ta 
hãy nhắc tâm: 


“Phải biết nhu hòa trong mọi công việc làm. 
Lấy việc người làm việc mình”. Đây là tập cho 
tâm vui mừng trước mọi việc làm của người khác. 
Công việc làm của người vô lượng thì ta cũng vui 
theo vô lượng công việc làm của người. Đó là hỷ 
tâm vô lượng trong việc làm của người khác. Nếu 
câu pháp hướng chính xác thì tâm sẽ thấm nhuần 
và hiệu quả rất lớn mà ta không mất nhiều thì giờ. 

Ta cũng như lý tác ý vui cùng cái vui của vạn 
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vật. Nếu ta làm một điều không vui là ta làm cho 
có cây, vạn vật cũng không vui. Thí dụ mọi vật 
đang sống an lành mà ta nổi cơn sân hận, xô xát, 
giết hại, thì môi trường chung quanh cũng bị ảnh 
hưởng. Cho nên có câu: “Người buôn cảnh có vui 
đâu bao giờ”. 


“Trong vạn vật đều có niềm vui chan hòa, ta 
hãy hòa mình cùng với niềm vui ấy. Nếu ta làm 
điều gì không vui tức là ta đã làm buôn muôn 
loài, vạn vật, cỏ cây”. 


Câu này ta phải thường xuyên trau dỗổi để đem 
lại sự an vui cho mọi loài. Thí dụ: trên đường đi 
vào thất, nếu ta vô tình đạp phải con kiến làm cho 
nó gãy chân. Khi con vật lăn lộn, đau khổ thì cỏ 
cây, vạn vật cũng đau khổ theo. Tuy thấy cỏ cây 
có vẻ như vô tình, nhưng thật ra có sự glao cảm 
giữa vạn vật. Bằng chứng là có người trồng cây 
xum xuê quanh vườn, vì chiến tranh phải tản cư, 
bỏ đi thì cây trái héo úa, không còn xanh tươi như 
trước. Cho nên những cây trồng gần nhà bao giờ 
cũng tươi tốt xum xuê hơn là những cây trồng xa 
nhà, vì hàng ngày nó được nghe ta nói, thấy ta 
chăm sóc nên nó được an vui và phát triển hơn các 
cây khác. 


ooo 
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Œ ả là xả bỏ, không dùng nữa, không chấp, 
dẹp qua luôn. Xả vô lượng là bỏ hết tất 
cả những pháp ở thế gian (như thầy tu thì chỉ có ba 
y một bát), không còn một vật gì, hay một chướng 
ngại nào ở trong tâm. Vậy các pháp ở thế gian là 
pháp gì? Các pháp thế gian là pháp trói buộc như 
mạng lưới mà ta khó thoát ra. Các pháp ấy là: sắc 
dục, tài sản thế gian, vật chất lớn, vật chất nhỏ, 
nhà cửa, ruộng vườn, danh thơm, tiếng tốt, tiếng 
khen, tiếng chê, thức ăn ngon dở, ngủ nghỉ, anh 
em, bè bạn gần xa, chùa to, tháp lớn, miễu đình, tế 
tự, cúng bái, tụng niệm, ca ngâm, tủ giường, bàn 
ghế, ly chén, xoong nôi, T¡ vi, Radio, tủ lạnh, kinh 
sách, kiến thức học tập, thiên văn, địa lý, toán, 
khoa học, kinh tế, chính trị học, dịch số, bói toán, 
và các nghề thợ mộc, thợ may, thầy thông, thầy 
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ký, thầy bùa, thầy cúng... Nói chung toàn bộ các 
nghề trên thế gian, đụng vào đâu nó cũng dính với 
ta, đổi nghề nó cũng dính với ta. Từ cái ly cái chén 
trong nhà cho đến kiến thức, học thuật, tâm ta cứ 
chấp cái này cho đến cái kia (kiến chấp), làm cho 
chúng ta không giải thoát. Nếu không xả hết thì 
nó sẽ làm ta bận tâm (so sánh, chống đối). Ta phải 
xả hết mọi tri kiến trong đầu của chúng ta, kể cả 
những kinh sách mà ta học được bấy lâu. Chỉ còn 
một điều duy nhất trong đầu là xả tâm cho hoàn 
toàn trong sạch. Được như vậy mới là giải thoát. 
Nếu trong đầu còn nhớ Phật đã nói như thế này, 
thầy đã nói như thế kia là chưa xả. Bởi vậy Phật 
đã bảo: “Chánh pháp của ta còn phải bỏ huống 
hồ là pháp thế gian”. Phải xả vô lượng tâm vì 
tâm đụng đâu là dính đó. 


Đạo Phật là đạo siêu xuất, và mục đích của đạo 
Phật là xả, xả vô lượng. Xả cũng là một chi phần 
của Thất Giác Chi. Xả tối đa được phần nào là tốt 
phần ấy. Nghĩa là trong giai đoạn I của người cư 
sĩ ta phải xả thật sạch, trắng như vỏ ốc mới có 
thể bước sang lộ trình thứ hai của đạo giải 
thoát: xuất gia. Nếu người cư sĩ không chuẩn bị 
xả sạch ở giai đoạn tứ vô lượng tâm thì khi xuất 
gia khó mà tu hạnh tỳ kheo, vì đến đây ta phải tu 
tập các hạnh khác với người cư sĩ. Ta không còn 
nghĩ đến việc xả cái bàn, cái ly, hay giã từ vợ con, 
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mà phải tập luyện Tứ Niệm Xứ, Tứ Thiển, Bát 
Chánh Đạo và Tứ Diệu Đế. Nếu xả kỹ thì khi 
dụng công miên mật, ta chỉ cần một tuần cho đến 
hai, hay ba tuần là có thể chứng ngộ (đạt Sơ 
Thiên). Không xả được thì ta bị trói buộc hoài, bị 
trói buộc thì làm sao giải thoát? Có những người 
xuất gia 5 năm, 10 năm, 20 năm mà cũng không 
xả sạch hoàn toàn (vẫn còn vướng mắc). Do đó, 
thầy phải làm gương “ẩn bóng” để xả cho sạch và 
để làm gương cho mọi người thấy là xả bỏ tất cả, 
giã từ tu viện, xa rời đệ tử, không có một chút tài 
sản nào cả. Nếu muốn làm lợi ích cho chúng sanh 
thì ở đâu mà không làm lợi ích cho chúng sanh? 
Cần øì phải ở chùa, làm trụ trì mới độ được chúng 
sanh? Ở đâu có người tu thì ta đến đó độ họ, xong 
rồi thì mình đi đến chỗ khác. Cho nên đời sống du 
tăng, khất sĩ là đời sống tuyệt vời, xả sạch. Đây là 
nét đặc trưng của đạo Phật. Người nào không thực 
hiện được như thế không phải là tu sĩ đệ tử Phật. 


Cần phân biệt người tu chân (xả thật) và người 
tu giả, không dám xả hết, chỉ xả nửa chừng, hoặc 
không xả gì cả. Xả dục lạc thế gian thì thầy tu có 
thể xả được, nhưng chùa miễu thì nhiễu người 
không xả được. Tóm lại, muốn chấm dứt sanh tử 
luân hồi thì dứt khoác phải buông xả tất cả. Phải 
nhớ, được thân người rất là khó, nếu không nỗ lực 
tu hành thì mãi mãi trôi lăn trong sanh tử luân hồi. 
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ˆ.V XẢ BỎ NĂM THỨ DỤC LẠC: sắc dục, 
tiễn bạc, danh tiếng, ăn, ngủ. 


1- Tránh xa sắc dục: đừng gần gũi người khác 
phái. 

2- Không cất giữ tiền bạc, châu báu. Nó là 
con rắn độc, khiến cho ta phải nô lệ nó suốt đời. 
Bởi vậy trong giới luật, Phật cấm các tỳ kheo cất 
giữ tiền bạc, mà những người mới xuất gia, thọ 
giới sa di cũng không được cất giữ tiền bạc. 


3- Tránh xa danh lợi: nếu ai khen mình tụng 
kinh hay mà mình tụng, thâu băng đem phổ biến 
thì đó là cầu danh. Nếu ai khen thuyết pháp giỏi 
mà mình ra sức thuyết pháp hoài thì cũng là danh, 
là dục lạc. 


4- Ăn mỗi ngày một bữa. Phải quán thức ăn là 
bất tịnh, như thuốc trị ghẻ đói cho ta. 

5- Ngủ phải luôn luôn tỉnh thức, không có sợ 
thiếu ngủ, thèm ngủ. Nằm suốt đêm không ngủ là 
xả ngủ. 

Năm thứ dục lạc này mà ta không xả được thì 
không bao giờ ta xả được những thứ khác. Nếu ai 
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khen mà ta mừng, gặp gái đẹp mà nhìn, v.v... thì 
đến khi xả sáu thứ dục lạc thế gian (sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp) làm sao xả nổi? Nó còn khó 
hơn ngũ dục lạc rất nhiều. Đây là đối tượng của 
tâm, nó luôn luôn cám dỗ ta để trở lại phục vụ 
năm thứ dục lạc ở trên. 


ooo 


Bb - XẢ BỎ SÁU THỨ DỤC LẠC: Đó là đối 
tượng của sáu giác quan: sắc thanh, hương, 
vị, xúc, pháp. 


1- Sắc: sắc là đối tượng của mắt. Sắc trong ngũ 
dục lạc là sắc dục, còn sắc trong sáu trần là hình 
ảnh, sắc tướng của các pháp, như cassette, T¡ vi, tủ 
lạnh, bàn, ghế, ly, tách, nhà, xe, người, vật. 
Những hình ảnh có sức cám dỗ ta, tâm ta thích 
thú, khả ái, khả lạc, khả hỷ. 

2- Thiỉnh: âm thanh của người, vật, nhạc cụ 
làm cho tâm ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ. Thí dụ 
thích thú khi nhảy đầm theo điệu Rumba, Twist, 
Lambada, v.v... 


3- Hương: mùi thơm của các pháp có sức hấp 
dẫn khiến cho ta thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ. 


4- Vị: mùi vị ngon ngọt, cay, đắng, có sức cám 
dỗ làm cho ta dễ chịu, ưa thích, khả ái, khả lạc, 
khả hỷ. Đứa con ăn cái bánh ngon cả tháng mà 
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vẫn còn nhớ, còn thèm, và cứ nhắc hoài: “Chừng 
nào ba đi chợ, nhớ mua cho con cái bánh hiệu... `. 


5- Xúc: Sự va chạm của các pháp sinh ra cảm 
giác mát, êm, nóng, lạnh, đau nhức, nhẹ nhàng, 
lâng lâng, say say, cảm giác khoái lạc, cảm giác 
khó chịu, cảm giác sung sướng, mừng vui, buồn 
khổ... Người tu thiền mà có trạng thái thích thú 
say mê là đi vào hang quỉ. Nên nhớ là tu thiền để 
làm chủ sanh tử, tức là làm cho các hành ngưng 
hoạt động: sau đó thì ta cho phục hỗi sinh hoạt, trở 
về hơi thở bình thường. Tu thiền không phải là đi 
vào đó để thọ dụng cái lạc thú của thiển định mà 
là để lấy lại sức cho ngày hôm sau tiếp tục làm 
VIỆC. 

6- Pháp: pháp ở đây không có nghĩa là bàn 
ghế, nhà, cửa mà là sự hiểu biết của cổ kim, nhân 
loại. Nó bao gồm cả khoa học, toán học, văn học, 
sử học, thiên văn học, các kinh sách của các tôn 
giáo lớn trên thế giới và giáo lý của đức Phật. Đó 
là kiến chấp của người thế gian. Nó lôi cuốn và 
làm cho tâm ta ưa thích, xem đó là chánh pháp, là 
đúng pháp, ôm chặt khư khư, cho đó là khuôn 
vàng thước ngọc. Tu hành như thế khiến cho ta 
thấy khả ái, khả lạc, khả hỷ, rồi dính mắc không 
buông bỏ được. Vì thế cho nên mới có tranh luận 
hơn thua, chia ra pháp này, pháp nọ, không có gì 
giải thoát. Thí dụ cúng kiếng vào các ngày giỗ, ky 
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(ở nhà), hoặc là giỗ tổ (ở chùa), nếu ta không làm 
thì bị mọi người than phiên, chỉ trích. Mà làm tức 
là bị các pháp trói buộc, ta làm nô lệ cho phong 
tục, tập quán. Cho nên phải cương quyết bứt bỏ, 
mặc cho ai công kích, phản đối, ta phải nói: “Tôi 
là thây tu, tôi không thể làm chuyện mê tín như 
thế”. 


Tóm lại, các pháp thế gian là pháp cám dỗ, lôi 
cuốn con người đi đến chỗ làm ác, tạo bao cảnh 
khổ cho nhau. Người ta sát phạt nhau bằng lưỡi 
sươm, miệng kiếm. Có người chấp vào pháp tu 
của mình và nói xấu các thầy khác. 


ooo 


2) EÁCH THƯÍC TU TẬP 
XẢ TÂM 


Muốn trau dôi tâm xả các pháp thì ta phải làm 
sao? Hãy tìm một nơi thanh vắng, tịch mịch như 
trong rừng, gốc cây, hang đá, khe núi, bãi tha ma, 
lùm cây ngoài trời, bóng mát, trong chòi lá để tập 
xả các pháp. Ở ngay trung tâm thành phố thì khó 
mà xả được, nhất là đối với người sơ cơ. 


Sau khi ăn cơm độ hai tiếng đồng hồ, khi thức 
ăn đã tiêu hóa, lúc không thấy no, ta mới bắt đầu 
tu tập: ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú, đặt niệm 
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trước mặt, quán sát: 


oo 


.Q SẮC DỤC: Con người ta sinh ra từ sắc 
dục. Nó là con đường sanh tử, luân hôi, cho 
nên ta phải lấy nó làm đối tượng quán chiếu. Nó là 
con đường đưa đến đau khổ cho ta và cho người. 
Thương yêu, cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái, lo 
nuôi nấng cho con lớn khôn, rồi dựng vợ, gả 
chồng cho nó. Cả một đời đau khổ! Vậy mà người 
ta cứ chạy theo sắc dục. Quả là vô minh! Quả là 
ngu si! Ta phải như lý tác ý: 


“Sắc dục là con đường sanh tử của muôn 
loài, con đường đau khổ từ kiếp này sang kiếp 
khác. Ta phải xả bỏ, từ khước, thoát ly, ra khỏi, 
từ giã, không nên để tâm vướng mắc nó nữa”. 

Ngôi yên lặng một lúc thì ta lại tác ý xả nữa, xả 
hoài cho đến khi nào ta thấy tâm ta hoàn toàn sạch 
hết thì sự tu tập mới viên mãn. 


Đức Phật dạy như thế mà thôi, riêng Thầy, rút 
ra từ kinh nghiệm bản thân, Thầy dạy cho các con 
để tu tập rốt ráo, để thấy con đường giác ngộ 
thênh thang. Nếu không đặt niệm trước mặt, 
không dùng pháp hướng, như lý tác ý thì khó mà 
xả được tâm này. Nó chờ cơ hội để bùng lên như 
lửa. Ta phải tu tập hoài để cho nó thấm nhuần tận 
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xương tủy mới thôi. Chớ có tưởng ngôi im lặng 
một lúc thấy khinh an, hỷ lạc mà hài lòng. Hàng 
ngày các con phải siêng năng trau dồi, tu tập câu 
này để đoạn tuyệt, đứt tận tâm ái dục. Bản thân 
chúng ta sinh ra từ cha mẹ ta cũng là do tâm này, 
cho nên ta cũng không dễ gì mà dứt được tâm này. 


Nếu câu này mà chưa đạt được kết quả (hãy 
còn dục) thì ta hướng tâm như lý tác ý: 


“Sắc dục là bất tịnh, là uế trược, nhớt nhao, 
hôi thúi, khó chịu vô cùng, tạo muôn ngàn tật 
bệnh, tai ương, và truyền nối nhau nhân quả 
luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác, không bao 
giờ dứt, một người đỂ lại muôn người khổ, nối 
tiếp nhau vô cùng vô tận. Ta phải xả bỏ, xa ha, 
viễn ly vĩnh viễn, xem nó như rắn độc, ung 
nhọt, cho nó là hiểm nguy nhất, là tai họa, là ác 
độc, là bệnh truyền nhiễm, nan y, khó chữa. 
Dứt khoát từ bỏ!”? 


Câu sau mạnh hơn, như truyền lệnh thì may ra 
ta mới có thể xa lìa. Cuộc đời tu hành là cả một sự 
rèn luyện, trau dồi chứ không thể nói suông được. 
Nhắc xong là ta ngồi đó để lặng tâm, giữ tâm 
thanh thản. Một lúc sau ta lại nhắc nữa, nhắc hoài 
như đập những nhát búa để cho tâm dần dần thấm 
nhuần, trau đổi tâm, xả sạch sắc dục, thấy sắc dục 
là ta hoảng sợ, không dám nghĩ tới. Nếu không thì 
nó sẽ ngủ ngầm, tạm thời nằm yên, nhưng có dịp 
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là nó len lén ngắm nhìn (người nữ). Tu tập được 
thì thấy nó như rắn độc, là bệnh tật, là khổ đau, 
không còn cảm giác thích thú nữa. 


Trong kinh Tứ Niệm Xứ có dạy trên thân quán 
thân, nhưng đây là dạy chung chung, người tu tập 
chưa nắm vững. Thí dụ Phật dạy trên thân quán 
thân để khắc phục tham ưu của mình, mà mình 
không biết lúc nào khắc phục tham ưu, lúc nào 
khắc phục bất tịnh. Ở đây ta xả cái tâm sắc dục, 
tâm ái bằng cách đặt niệm trước mặt, tức là trên 
thân của ta quán thân, quán thân mình và quán các 
pháp bất tịnh. Sau này có dịp Thầy sẽ giảng rõ 
hơn, dùng câu pháp hướng nào để phá vỡ cái nào 
mà ta đang bị vướng mắc. Người đọc kinh sách 
Phật, không hiểu mà tu tập, nay pháp này, mai 
pháp khác, không có kết quả cụ thể, càng tu càng 
chán nản, lầm đường, lạc vào pháp tu của ngoại 
đạo mà cứ tưởng là pháp Phật. 


Tóm lại, muốn xả tâm vô lượng ly sắc dục thế 
gian thì ta phải siêng năng trau dỗi tâm xả của ta. 
Hàng ngày không được biếng trễ thì mới xả ly 
được. Hãy tinh tấn, chớ có phóng dật theo nó, 
nghĩa là luôn luôn tinh tấn, ngăn chận, nhất là đối 
với nữ sắc. Đó là điểu tiên quyết quan trọng. 
Đừng có nhìn gương mặt người nữ, đừng có nhìn 
tướng tá, làn da người nữ, mắt, môi của người nữ. 
Phật dạy: ““Ta không thấy có một pháp nào lôi 
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cuốn người nam bằng nụ cười, ánh mắt, làn da, 
hương thơm của người nữ”. Vậy muốn tập xả 
tâm này thì ta không được phóng tâm theo nó, 
đừng chạy theo nó. Ráng tập luyện xa la nó như 
vậy độ ba tháng sau quý vị sẽ thấy kết quả rất 
tuyệt diệu. Nếu quý Thầy tu tập mà hôm sau gặp 
các bà, các cô mà nói chuyện huyên thuyên thì thà 
rằng trở về nhà cưới vợ cho xong, ngồi tu cho có 
hình thức làm gì, vô ích. 


ooo 


b - XẢ TÂM VÔ LƯỢNG CỦA BÁU, VÀNG 
BẠC, CỦA CẢI THẾ GIAN: Xả tâm vô 
lượng là xả tất cả (vô lượng) các pháp, mà tiễn 
bạc, châu báu là thứ khó xả nhất. Bởi vậy phải tu 
tập nhắc đi, nhắc lại nhiều lần. Ta nghe chuyện 
ông Bàng Long Uẩn đem hết của cải, vàng bạc đổ 
hết xuống sông, nhưng có mấy ai làm được? Có 
người cho rằng ông ta ngu quá, tại sao không cho 
người khác? Đó là suy nghĩ không đúng. Ta đã 
biết nó là tai họa, ta cố chừa bỏ mà ta lại mang cái 
khổ, cái họa cho người khác hay sao? Ông Bàng 
Long Uẩn thấu rõ điều ấy nên ông vứt bỏ, không 
nuối tiếc. 

Ta phải ngôi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm 
trước mặt, dùng pháp như lý tác ý câu này: ““Tiền 
bạc, của cải, châu báu là những thứ vật chất lôi 
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cuốn ta rất mạnh, làm cho tâm ta ưa thích, say 
mê mà chạy theo, tạo ra biết bao điều tội ác. 
Người nông dân khó nhọc mới có hạt gạo cho ta 
ăn, lưỡi cày đã cắt đứt biết bao nhiêu côn 
trùng, rồi thuốc trừ sâu, diệt cỏ... Đó là cái 
nghề lương thiện mà còn mang nghiệp sát, 
huống hô là những nghề không lương thiện, 
lường gạt, hãm hại nhau vì từng đồng bạc mà 
xâu xé, giết hại nhau”. Nên lấy câu trạch pháp 
này mà trau dỗi nhiều lần để tâm ta thấm nhuần. 


“Tiền bạc, của cải, châu báu thế gian là tên 
chủ độc tài, sai bảo ta làm bất cứ cái gì ta cũng 
mờ ám vâng theo, tạo ra rất nhiều tội lỗi. Vậy 
ta phải từ giã, xa lìa ông chủ này để thoát kiếp 
nô lệ”. Chính nó bắt ta hút thuốc, uống rượu, cờ 
bạc, tạo nhiều điều tội lỗi. 


Những kẻ xa lìa tiền bạc, của cải, danh lợi mới 
là bậc chân tu. Khi họ cất chùa to là họ bị đồng 
tiễn sai sử. Ta phải ghi nhớ điều này: người tu sĩ 
không nô lệ cho ông chủ tiền bạc. Nếu các tu sĩ 
mà còn cất giữ tiền bạc, tiếp nhận của cải vật chất 
thế gian càng nhiều thì càng ăn ngủ không yên (sợ 
vua tịch thu, chính phủ nghi ngờ, kẻ gian vào, 
trộm cướp hãm hại), mạng sống như chỉ mành treo 
chuông. Vì vậy ta phải xa ha, dứt bỏ chúng. Phải 
ghi nhớ mãi câu pháp hướng, như lý tác ý để ta 
vĩnh viễn xa lìa vật chất chế gian, trau dôổi tâm xả 
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vô lượng. 

Đó là xa ha của cải, tài sản lớn. Người tu thì 
không ham tài sản, của cải lớn, nhưng có người lại 
kẹt vào tài sản, của cải nhỏ như cái y, cái bát, cố 
cất giữ cho riêng mình. 

Tùy theo đặc tướng của mỗi người mà lựa chọn 
một trong hai pháp hướng kể trên. Hoặc có thể 
dùng câu pháp hướng sau đây: 


“Tài sản, của cải, vật chất chế gian là rắn 
độc, ung nhọ, truyền nhiễm. Có ngày ta sẽ bị 
rắn độc cắn, hoặc bị bệnh truyền nhiễm. Ta 
hãy xa lánh nó như bị bệnh cùi; đừng cất giữ, 
đừng tích trữ”. 

Tóm lại, cần trau dồi, tu tập tâm này cho đến 
khi thấm nhuần mới mong viễn ly được tâm đắm 
nhiễm tiền bạc, châu báu thế gian. 


ooo 


C - XẢ VÔ LƯỢNG TÂM DANH: Danh là 
tiếng khen, tiếng ca ngợi, tán thán, tốt đẹp, 
chứng ngộ, chứng đạo, được trao truyền quan 
chức, trao truyền tâm ấn, cấp bằng này, cấp bằng 
nọ, Đại Đức, Sư Bà, Sư Trưởng, Hòa Thượng, 
Thượng Tọa, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Viện 
Trưởng, Phó Viện Trưởng, Viện Chủ, Pháp Chủ, 
thiền đức, cao tăng, giới đức, thánh hiển, thân, 
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thánh, tiên, Phật. AI mà không muốn làm trụ trì? 
AI mà không mong làm Pháp Chủ, Viện Trưởng? 
Khi được danh thì người ta thích thú, nên bị thu 
hút chạy theo danh. Có người quá cuồng loạn, rồi 
thất vọng, tự tử. Có người công danh không thành, 
tình yêu bị phụ rẫy nên vào chùa đi tu. Có kẻ mơ 
được cái danh nhỏ như làm thây thông, thầy ký, 
thầy giáo, cô giáo (còn hơn là làm đây tớ bị người 
ta xem thường). Có người làm phó đội trưởng mơ 
làm lên đội trưởng; khi làm đại tá thì mặt cứ 
ngẩng lên trời, nghênh ngang chẳng coi ai ra gì. 
Thật ra, những người có quyền có chức cũng là 
con người như ta. Họ cũng có niềm vui, nỗi buồn, 
bệnh hoạn, khổ sở như bao nhiêu người khác. Vậy 
thì tại sao lại phải khúm núm trước kẻ quyền uy? 
Việc gì mà ta phải sợ hãi? 

Có người đi làm từ thiện, kêu gọi người ta đóng 
góp, rồi cầm tờ giấy khen để khoe thiên hạ là 
mình đã cúng chùa bao nhiêu tiền, giúp cho bao 
nhiêu viện mô côi, đã bao nhiêu lần tạc tượng, đúc 
chuông, v.v... Nhưng thử hỏi tâm họ có thật từ 
thiện không? Hay là mở miệng ra thì mắng chửi 
người như tát nước? Vậy thì ta thương người ở chỗ 
nào? Chạm tự ái họ là họ muốn giết ta. Có người 
thì đến đâu cũng có tiền hô hậu ủng, có năm, mười 
chiếc xe chạy theo hộ tống... 


Tóm lại, danh là thứ dục nuôi lớn bản ngã con 
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người. Bản ngã lớn lên theo cái danh vọng, địa vị 
của người ta. Hôm qua còn làm đây tó, ngày nay 
làm quan thì cái mặt cứ vênh váo. Như người đánh 
xe ngựa cho Thừa Tướng Yến Anh, anh ta cứ 
tưởng mình là Thừa Tướng, nên đi đâu cũng quát 
tháo, đánh đuổi người ta. May mà anh có bà vợ 
biết điều, đã sửa đổi tâm tánh anh. Bởi vậy ta phải 
thường xuyên như lý tác ý. Tâm con người ai mà 
không háo danh. Phải đánh cho nó gục xuống, 
đừng bao giờ để cho nó có cơ hội vùng lên. Đến 
phần thực hành, chúng ta cần phải lưu ý, tâm 
chuyên nhất cảnh. Ta phải chọn một nơi thanh 
vắng như bãi tha ma, sơn lâm, đống rơm, chòi lá, 
sò mả, đồng trống, gốc cây, gộp đá. Sau khi ăn 
cơm xong, nghỉ ngơi độ hai giờ, ta ngồi thẳng 
lưng, như lý tác ý. Thí dụ: 


“Danh là một dục lạc ảo giác, nuôi lớn ngã 
mạn, khiến tâm ta thường đau khổ, hay tranh cãi, 
lý luận, phiền não. Ta hãy xả bỏ, từ bỏ, chỉ biết có 
tu hành thanh tịnh tâm để ra khỏi sanh tử, luân 
hôi mà thôi ”. 

“Danh là tên giặc hão huyền không có thật. 
Nó thường lôi cuốn tâm ta tỏ ra những hạnh xấu, 
hiu hìu, tự đắc, tự cao, tự đại, cống cao, ngã mạn. 
Ta hãy xem như không có thật. Ta chỉ là một con 
người như bao nhiêu người khác, một con người 
rất tầm thường mà thôi”. 
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“Danh là một thứ dục lạc vô hình, thu hút, 
cám dỗ ta rất mạnh, khiến cho ta thêm ngã mạn, 
cống cao, do đó sanh ra ngũ triền cái (tham, sân, 
sỉ, mạn, nghỉ). Danh khiến cho triền miên đau 
khổ, vậy ta phải cương quyết từ bỏ, viễn ly, xa 
lánh cái danh”. 


“Danh là một đục lạc có một ma lực vô hình, 
cám dỗ, lôi cuốn con người vào trong sanh tử 
luân hôi. Vậy ta từ phải bỏ, viễn ly, xa lánh cái 
danh dù bất cứ trường hợp nào ”. 


Người tu sĩ lãnh đạo tăng đoàn mà lãnh cái 
danh vào chùa là lãnh rắn độc, rắn sẽ cắn chết 
chúng tăng. Vậy người tu sĩ phải xa lánh cái danh, 
cái lợi để cứu lấy chúng tăng, và cứu lấy Phật 
giáo. 

Hàng ngày ta phải đặt niệm trước mặt, hướng 
tâm như thế, không khéo thì bản ngã ta nó đồ sộ 
thêm lên theo cái danh ấy. Người tu sĩ phải ghi 
nhớ là trong năm pháp dục lạc thì danh là hơn cả, 
khó trị vô cùng. Phải đập bẹp nó, trừ khử nó. 
Đừng để cho nó vùng lên, và điều khiển ta. 


oo 


HD XẢ TÂM VÔ LƯỢNG TÂM ĂN: Làm 
người ai mà không thích ăn ngon. Xả cái ăn 
không có nghĩa là ta ăn muối, mà chính là xả cái 
tâm tham ăn. Nó là một dục lạc lớn trong đời ta. 
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Nên nhớ: “Ăn để mà sống, chớ không phải sống 
để mà ăn”. Hãy quán cái ăn như uống thuốc, như 
trị bệnh ghẻ lở. 


Ăn mà thấy ón, thấy ngán, là bị dục lạc cám 
dỗ. Ăn mà thấy ưa thích cũng bị dục lạc cám dỗ. 
Chừng nào không ưa thích ăn ngon, không chê 
thức ăn dở, không ngán, không ón là không bị dục 
lạc ăn cám dỗ. 


Tóm lại, ăn là thứ dục lạc ghê gớm (do thức ăn 
tiếp xúc với vị giác), tạo nên sự ưa thích, cám dỗ 
khó cưỡng lại. Phàm phu không học thánh pháp và 
tùy pháp nên thường bị ngã gục trong mặt trận 
cám dỗ ăn uống này. Chỉ có bậc tu hành, giữ đúng 
giới hạnh mới thoát ra được. Thí dụ lâu ngày 
không ăn đường thèm quá, thấy ai mời một ly sữa 
là phóng tới lấy ngay. Thèm chua, nghe người ta 
tả trái me chua cũng đủ chảy nước miếng, huống 
hồ là nghe người ta ăn, nhai nhóp nhép. 


Muốn không thèm ăn thì phải thường như lý 
tác ý để cho thành tựu. Bị cám dỗ bởi cái kẹo, ly 
nước chanh, hay một viên sinh tố (vitamin) C, 
hoặc viên thuốc có dạng kẹo (kẹo ho) còn mang 
tội ăn phi thời, huống hồ là ăn các thức ăn khác. 
Người tu hành phải diệt trừ cái tâm tham ăn, làm 
chủ cái ăn, không ăn phi thời. Tu thiển mà ăn một 
ngày ba bữa thì chừng nào mới làm chủ được sống 
chết? Người nào còn chạy theo dục lạc ăn, ăn phi 
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thời là phi phạm hạnh, là ngạ qui, qui sa tăng. 
Phần đông các tu sĩ ngày nay, từ Đông sang Tây, 
từ Nam lên Bắc đều bị quỷ dục lạc ăn cám dỗ và 
lôi cuốn xuống địa ngục. Không khắc phục được 
ma dục ăn thì làm gì tu được chánh thiển, chánh 
định? Tu sai một hào ly là cách xa đạo giải thoát 
một ngàn dặm. ĐI tìm đạo giải thoát mà tự trói 
mình trong ăn uống thì giải thoát ở chỗ nào? 
Người ở thế gian bị lôi cuốn vào cái ăn đã đành, 
người tu sĩ không giải thoát được cái ăn không 
thấy xấu hổ sao? Như vậy thì làm sao giải thoát 
sinh tử? Có người nhập thiền định không ăn uống 
từ bảy ngày cho đến một tháng mà không chết 
(sau đó phục hổi dần cơ thể, sinh hoạt lại bình 
thường). Nhập thiển định một ngày là làm chủ 
sống chết một ngày, nhập được một tháng là làm 
chủ sống chết được một tháng. 


Người tu làm chủ sanh, già, bệnh, chết, ưu bị, 
sâu khổ là chỗ nào? Đó là chỗ lìa được ba cái dục 
danh, sắc, lợi nói trên. Ở đây, lìa cái ăn tức là lìa 
sống chết. Người tu sĩ phải từ bỏ tài sản nhỏ, tài 
sản lớn, bà con quyến thuộc nhỏ, bà con quyến 
thuộc lớn, từ bỏ danh lợi thế gian, quyên tước lớn, 
nhỏ, để sống thiểu dục, tri túc (ba y một bát). Đó 
là sống như lời Phật dạy: “Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành”, thì mới giải thoát được sanh, già, 
bệnh, chết, ưu bi, sầu khổ, chấm dứt luân hồi. 
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E - XẢ VÔ LƯỢNG TÂM NGỦ: ngủ là một 
trong năm thứ ngũ dục lạc, khiến cho ta 
thích thú, ham ngủ. Ngủ cũng là trạng thái ngu s1, 
mê muội, bần thần, giã rượi, lười biếng. Cho nên 
người lười biếng là người ham ngủ. Ăn chơi, trác 
táng, cờ bạc, rượu chè, thức khuya, làm việc quá 
nhiều cũng sanh ra buồn ngủ. 

Trong việc tu tập thiển định thì ngủ có nhiều 
cấp độ: 

1- Hôn trầm: ngôi một lúc là gục xuống, rồi 
lại ngắng lên. 

2- Thùy miên: cúi đầu xuống, quẹo cổ qua 
một bên và ngủ thiếp đi. 

3- Hôn tịch: lúc mê, lúc tỉnh, mơ mơ, màng 
màng. Thí dụ: Ý tu tập đếm hơi thở mà lúc nhớ, 
lúc quên. 

4- Vô ký: chợt quên. Khi quên thì tâm không 
còn tĩnh giác, vọng niệm liễn khởi. 

5- Ngoan không: vô ký kéo đài là ngoan 
không; còn gọi là không ngơ. 

Ngoan không là nguyên nhân phát sinh ra trí 
tuỆ tưởng giải. 

Phật dạy người mới tu phải tu Chánh Niệm 
Tỉnh Thức, kinh hành nhiều (làm cho sức tỉnh 
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thật mạnh), trên thân quán thân, theo hành tướng 
ngoại để sức quán cho vững, và không rơi vào hôn 
trầm, thùy miên, hôn tịch, vô ký. Không lo tu tập 
tỉnh thức mà lo ngồi kiết già, quán hơi thở, đặt để 
mục, ngồi quá lâu, cơ thể mỏi mệt, thì hành giả sẽ 
thiếp dần trong trạng thái mỏi mệt, mất khả năng 
suy tư, làm cho ngu si, tu hành lạc nẻo mà không 
hay biết. Cho nên tất cả những loại ngủ này đều 
gọi chung là sĩ thiển, si định. Người tu theo tà 
thiển, định tưởng thường rơi vài năm loại ngủ này, 
không sao tránh khỏi. 


ooo 


3) NGUYÊN NHÂN 
ỦA CHỨNG BLIÊN NGỦ 


(⁄ gười tu hành muốn vượt qua năm thứ sĩ 
thiển này thì phải hết sức tận dụng khả 
năng để xả bỏ nó. Nếu thấy mỏi mệt mà lo đi ngủ 
ngay là sai, nếu ngôi thiển mà rơi vào trạng thái 
ngoan không là tu sai pháp. Phải phá nó đi, đừng 
cho nó nhập vào thân ta. Vì ngủ cũng có vô lượng 
hình thức và trạng thái ngủ khác nhau, nên cũng 
phải có vô lượng pháp để xả ngủ. 
- Đi tàu, đi xe bị say sóng, gió, cảm thấy ngây 
ngây như ngủ. 
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- BỊ cảm gió, thân lừ đừ, nóng, lạnh, v.v... và 
tất cả những bệnh khác đều có thể làm cho cơ thể 
uể oải khó chịu. 

- Cơ thể lờ đờ, tu sai cũng buồn ngủ. Thí dụ 
khả năng ta tu tập quán sổ tức chỉ có thể đếm độ 
1000 hơi, mà bây giờ ta ráng lên đến 1500 hay 
2000 hơi, quá sức của nó thì làm sao không buồn 
ngủ? 

- Khi trụ tâm không đúng chỗ cũng buôn ngủ 

- Lầm việc quá sức, mệt mỏi cũng buồn ngủ. 

- Sống cô độc, cờ bạc, rượu chè sanh ra buồn 


2 


ngủ. 

- Trai gái dục lạc quá độ cũng sanh ra buồn 
ngủ. 

Vậy, muốn xả vô lượng tâm ngủ thì phải 
làm sao? 


Muốn xả vô lượng tâm ngủ phải tùy theo tình 
trạng cơ thể mà tu tập hoặc chữa trị. Phải hết sức 
thận trọng trong việc trau dồi tâm này: 


1- Phải biết buồn ngủ trong thân là loại nào. 


2- Tùy theo bệnh trạng buồn ngủ mà dùng 
thuốc thang để trị. 


3- Cương quyết, mạnh mẽ dứt bỏ những thói 
quen xấu, những trò chơi không lành mạnh, có hại 
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cho cơ thể (cờ bạc, rượu chè, vui chơi thâu đêm, 
sáng hôm sau mệt mỏi ngủ gà, ngủ gật). 

4- Phải rèn luyện nghị lực, chiến thắng những 
trạng thái lười biếng. 


5- Lấy nước súc miệng, rửa mặt, hoặc tắm 
nước lạnh. Phải có biện pháp mạnh để đối trị 
chứng lười biếng, ham ngủ. (Lười biếng phải lấy 
roi mà quất cho đau, lấy dao mà rạch, lấy muối 
mà xát vào vết thương). 

6- Ngôi chỗ nguy hiểm để cho tâm sợ chết mà 
không dám buồn ngủ (ngôi trên chẳng ba cây cao, 
ngồi trên tảng đá cheo leo, sơ sẩy là rớt xuống vực 
sâu). 

7- Đọc kinh sách, tìm hiểu nghĩa lý trong kinh 
cũng là một cách dứt phá buồn ngủ. 

8- Ngồi quán xét, tìm xem chứng buồn ngủ từ 
đâu mà đến, khiến tay chân ta bần thần, lười biếng 
như thế này. Quán xét một lúc thì cơn buồn ngủ 
tan đi. 

9- Xem sao trên trời (nếu người thích thiên 
văn), tìm lý do diễn biến của vũ trụ. 

10- Đem một số truyện hình ra xem. 

11- Đi kinh hành cho nhiều sẽ không buồn 
ngủ (tu tập tỉnh thức). 

12- Tu vô lậu, quán xét vô thường, khổ, 
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không, vô ngã trong thân ta (tu tập Định Vô 
Lậu, Chánh Niệm Tỉnh Thức). 


13- Đi kinh hành trau dôi lòng từ tâm của 
mình dưới bước chân đi, tránh giẫãm đạp chúng 
sanh. Thí dụ ban đêm đi kinh hành ta không nhìn 
thấy chúng sanh, khó mà tránh được. Vậy ta phải 
nhắc: “Ban đêm tôi đi kinh hành, không thấy 
chúng sanh. Xin tránh cho tôi đi”. Hoặc là cầu 
“Tất cả các chúng sanh ở dưới chân tôi, hãy 
tránh cho tôi đi”. Và “cảm ứng đạo giao nan tư 
nghì”, khi chúng ta đi đến đâu thì các chúng sanh 
sẽ tránh cho chúng ta đi. Như vậy ta vừa trau dôỗi 
tâm từ, vừa đối trị chứng buồn ngủ lúc đêm khuya 
thanh vắng. 


14- Dùng như lý tác ý: “Cái ngủ này vốn 
không có trong thân tứ đại này, chỉ do ngu sĩ, mê 
muội, lười biếng, thiếu tỉnh tấn nên mới thọ 
sanh. ” 


Ngôi kiết già lưng thắng, quán chiếu để thấy 
cái ngủ này do đâu mà có. Khi tác ý thì phải như 
truyền lệnh, dùng hết tâm lực của tinh thần, mạnh 
dạn làm cho cơn ngủ mau lui bước. Khi đối trị với 
buôn ngủ thì phải sáng suốt thông minh, nếu 
không thì chứng buôn ngủ càng tăng, và ta càng 
vất vả hơn khi chống trả lại nó. 


Tu hành theo đạo Phật là phải siêng năng, bễn 
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chí, kinh hành nhiều (Đức Phật ngày xưa đã kinh 
hành rất nhiều về đêm, và Ngài ngủ rất ít). 


Luôn trau dỗổi tâm ngủ dưới chân mình bằng 
pháp hướng tâm như lý tác ý: “Buôn ngủ, phải lui 
đi! Lười biếng, phải lui đi!” 

Đó là những câu ám thị ngắn mà ta áp dụng khi 
buôn ngủ và ta đi kinh hành thì sẽ rất tỉnh táo. 
“Cơn mơ mơ, say say, hãy lui đi! Thân tâm phải 
tỉnh táo”. Nhắc nhiều lần như vậy trong khi đi, 
giống như ra lệnh, một lúc sau thì ta hết hôn trầm, 
thùy miên. 

Bấy lâu nay chúng ta khổ sở vì chứng hôn trầm 
mà không có cách, không có người hướng dẫn để 
tu tập. Trong giáo án này, thầy đưa kinh nghiệm 
của bản thân Thây để giúp cho quý thầy và các 
phật tử nương vào đó làm pháp mà tu tập. Nếu tu 
không có kết quả là tu tập sai, dùng pháp hướng 
sai. Nếu theo đúng pháp hành của nó quý vị sẽ 
thấy hiệu quả tức thì, tất cả hôn trầm, thùy miên 
đều lui dần, tâm của quý vị sẽ được thanh thản, an 
lạc, rất tỉnh táo. 


Sau đây, chúng ta thử xét xem chứng hôn trầm 
do đâu mà có, và làm thế nào để phá hôn trầm. 


oo 
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4) NGLUIYÊN NHÂN ĐL/A ĐẾN 
HN TRẦM 


(⁄ gười tu thiển thường rơi vào hôn trầm vì 
nhiều nguyên nhân khác nhau: 
1- Lao động chân tay nhiễu, hoặc thức khuya 


mệt mỏi, sanh ra hôn trầm. Đi xe, đi tàu, say sóng, 
say gió, cảm thấy ngây ngây như ngủ. 


2- Tu tập quá nhiễu, hoặc tu sai pháp cũng 
sanh ra hôn trầm. 


3- Tu tập quá ít, sanh ra lười biếng nên bị hôn 
trầm. 


4- Sống độc cư sanh ra hôn trầm. 
5- Uống thuốc chỉ thống, sanh ra hôn trầm. 


6- Khi tâm bị bệnh, hoặc trụ tâm không đúng 
chỗ cũng sanh ra hôn trầm. 


7- BỊ ma chướng hôn trầm. 


ooo 
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5) EÁCH ĐỔI TRỊ 
HN TRẦM 


uốn phá hôn trầm, phải tùy theo mỗi thứ 
mà phá: 

1- Lao động chân tay nhiều sanh ra hôn trầm. 
Người tu tập không nên lao động nhiễu và lao 
động quá sức. Nên nhớ là lao động để mà tu chớ 
không phải lao động để hết công việc. Tu tập là sự 
lao động rất lớn về trí, nếu lao động cơ thể quá 
nhiều, không thể nào tránh khỏi hôn trầm. Người 
cư sĩ phải biết giữ gìn sức khỏe, không nên phí 
phạm sức khỏe trong các cuộc vui chơi trác táng, 
thức khuya, trà, rượu, thuốc hút, v.v... 


2- Tu tập là một sự lao động về tinh thần. Nếu 
tu tập nhiều, tinh thần mỏi mệt dễ đưa đến hôn 
trầm. Nếu hôn trầm do sự tu tập thì nên đặt lại thời 
khóa tu tập cho hợp với sức của mình, thì sẽ hết 
hôn trầm, và càng tu càng thấy thích thú hơn. 


3- Tu ít (có quá nhiều thì giờ nhàn rỗi) sinh ra 
lười biếng, dễ bị hôn trầm tấn công: nên tu đúng 
theo thời khóa thì hết hôn trầm. 

4- Người mới sống độc cư, cô đơn, không nên 
ngồi thiển nhiều. Đừng nên ở không, phải lao 
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động vừa sức, nhẹ nhàng, thì hết hôn trầm. 


5- Uống thuốc chỉ thống sanh ra buồn ngủ: nên 
đi ngủ, khi thuốc tan hết thì hết buồn ngủ. 


6- Thân bệnh sanh ra hôn trầm: nên tịnh dưỡng 
trị bệnh. Tu ít lại, xả nghỉ, thì hôn trầm sẽ hết. 


7- BỊ ma chướng hôn trầm thì đi kinh hành, 
dùng pháp hướng và đem hết nghị lực chiến đấu 
bằng cách liên tục động thân. Hoặc rửa mặt, đi 
tắm, hoặc làm tất cả những hành động khác, mục 
đích là giữ đúng giờ, không đi ngủ trước. 

8- Còn một cách nữa là trèo lên bồ đoàn, ngồi 
kiết già, lưng thắng, mắt nhìn xuống chóp mũi, tập 
trung tâm tại nhân trung, biết hơi thở ra vô tại đó, 
đồng thời hít vô chậm chậm cho hết sức. Hít vô 
xong rồi, thì cũng chậm chậm thở ra cho hết. Tiếp 
tục thở như vậy cho đúng 10 hơi thở thì sẽ hết hôn 
trầm. 


9. Nếu không hết thì còn có một phương cách 
cuối cùng là làm cho hơi thở phát ra tiếng kêu; 
nghĩa là thở mạnh có âm thanh, thở đến khi nào 
không còn bị hôn trầm mới thôi. (Trích Đường Về 
Xứ Phật VIH, trang 207-209). 

Tóm lại, người tu sĩ đạo Phật, bằng mọi cách, 
phải xa la năm thứ dục lạc kể trên để chấm dứt 
sanh tử, luân hồi. Mục đích tu hành theo đạo Phật 
là làm chủ năm thứ dục lạc, là xả ngũ dục lạc (tài, 
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sắc, danh, thực, thùy). Nếu quý vị không xả được 
năm thứ ngũ dục lạc ấy thì dù cho tu thiền một 
ngàn năm cũng là ma thiễn, tà thiền. 


Có nhiều đạo sĩ tu khổ hạnh nhiều năm trên 
núi, ăn toàn lá cây rừng mà sống được, người ta 
đem chôn xuống đất mà không chết, dìm xuống 
nước, đi trên lửa, mặc áo mỏng ổi ngoài trời rét 
dưới -37 độ C vẫn không hề hấn gì. Vậy mà đem 
thi triển, biểu diễn từ nước này sang nước khác 
cho mọi người và báo chí xem (còn háo danh!). 
Người tu chân chính có ai làm như vậy bao giờ? 


Đức Phật dạy ta tháo gỡ những khó khăn của 
kiếp sống để được an vui, giải thoát. Người nào tu 
tập tứ vô lượng tâm mà còn vướng mắc trong ngũ 
dục lạc thì dù cho người ấy có lý luận như thế nào 
thiên hạ cũng biết, dù có thần thông, bay như 
chim, lặn xuống nước, độn thổ, tàng hình, có bùa 
chú thần linh, kêu mây, hú gió, người ta vẫn biết 
là ông ta chưa chứng đạo. 


Đời sống của một tu sĩ mà ở chùa to, tháp lớn, 
ăn ngày ba bữa, vật dụng không thiếu thứ gì là đời 
sống của thế gian pháp. Phàm phu tục tử bị năm 
thứ dục lạc trói buộc là đời sống phi giải thoát. Tu 
sĩ mà sống như thế là đời sống phi phạm hạnh, 
không phải là đời sống xuất thế gian của thầy tu 
đạo Phật. 


Chỉ cần nhìn vào đời sống của tu sĩ thì ta biết 
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ngay là Phật giáo hưng thịnh hay không. Xã hội 
còn có thây tu khất sĩ Phật giáo là còn hưng thịnh, 
nếu có nhiều chùa to, tháp lớn là Phật giáo suy 
đồi. Khi người tu sĩ Phật giáo mà không lấy ba 
thánh pháp (Giới, Định, Tuệ) làm chỗ nương tựa 
vững chắc (thì dễ phạm lỗi lầm), không biết xấu 
hổ trước những lỗi nhỏ nhặt thì chánh pháp phải 
suy đôi. Khi nào còn các thầy tu xa la ngũ dục, 
sống thiểu dục, tri túc, ba y, một bát, không nhà, 
không cửa, không có gia đình, tài sản nhỏ, tài sản 
lớn, là còn những bậc chân tu, giới đức, thiền đức, 
thật sự giải thoát khỏi những dục lạc thế gian, là 
điểm lành cho Phật giáo. Còn đi biểu diễn những 
trò kỳ đặc chỉ là hình thức mua danh, bán lợi mà 
thôi. 

Để kết thúc bài Tứ Vô lượng Tâm này, chúng 
tôi xin nhắc lại các điểm sau đây để quý vị lưu ý 
và tu tập đúng cách để đạt kết quả: 

1- Nếu pháp hướng là Ý Thức thì phải có đối 
tượng (nghĩa là cụ thể) mới có kết quả; nếu 
pháp hướng mà trừu tượng thì tu tập nhiễu năm 
cũng không có kết quả. Thí dụ như ta ngồi quán 
thây ma, bộ xương trắng, thì thực tế không có thây 
ma và bộ xương trắng trước mặt; chỉ do tâm ta 
tưởng ra. Vậy đề mục đó là trừu tượng, nhưng ta 
dùng pháp hướng để nhắc tâm là ta áp dụng pháp 
tưởng đúng cách. Còn tưởng trước mặt có hơi thở 
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ra vô là ý thức chứ không phải là tưởng thức. Quý 
vị hãy cẩn thận khi áp dụng trong trường hợp này, 
kẻo dùng tưởng mà cứ cho là ý thức. Dùng lẫn lộn 
ý thức và trừu tượng thì không có kết quả và đưa 
đến thiển sai. 


2- Khi tu tập thì nội tâm phải an trú trong 
CHÁNH NIỆM (giữ tâm mình trong chánh 
niệm). Thí dụ khi trau dôổi tâm từ thì luôn luôn 
phải ở trong lòng thương yêu (trong Tứ Vô Lượng 
Tâm) mà đặt chánh niệm, không phải trong cái 
tâm dao động, nhớ cái này, nghĩ cái kia. Đặt nệm 
chân chánh ở ngay trong sự trau dôi. Nếu dùng 
chánh niệm quán thân bất tịnh mà tu tâm từ là tu 
Sal. 


Nên nhớ phải thường xuyên như lý tác ý, 
không được xao lãng. Phải tỉnh thức cao độ, 
không để cho thất niệm. Phật dạy: “Bị thất niệm 
là bị ma dẫn. Dù có chánh niệm mà không đúng 
đối tượng ta đang trau đôi thì vẫn không có kết 
quả, vẫn bị ma dẫn”. Nếu sức tỉnh thức chưa cao 
độ thì phải tu Chánh Niệm Tĩnh Giác Định. 


3- Khéo léo giữ tâm vững trú trong THIỆN 
PHÁP, luôn luôn lúc nào cũng thực hiện pháp 
Phật, vững trú trong thiện pháp, không cho ác 
pháp chiếm tâm hay đặt chân vào tâm, luôn luôn 
đề cao cảnh giác. 
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4- Pháp TỪ VÔ LƯỢNG phải được trau dôi 
thường xuyên cho được sung mãn, làm cho 
thành cỗ xe (để rải đi tất cả), làm thành cứ điểm 
(vững chắc), làm cho được kiên trì (vững bền, 
không thay đổi), tích lũy (càng nhiều càng tốt). 
Phải khéo tinh cần, siêng năng thực hành theo lời 
chỉ dạy, phương pháp hành trì của thầy, của Phật 
thì pháp an lạc sẽ đến với quý vị thật rõ ràng (có 
kết quả giải thoát). 

Phải tu tập rất nhiều, và nhiều cái khác nữa chớ 
không phải chỉ có bấy nhiêu đó mà đủ sức tỉnh 
thức, đủ an lạc, giải thoát và thành tựu được tâm 
vô lượng này. 


5- BI VÔ LƯỢNG GIẢI THOÁT cũng tu tập 
như vậy, làm cho thành cỗ xe, làm cho kiên trì, 
tích lũy. Hỷ tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập 
như vậy, và xả tâm vô lượng giải thoát cũng tu tập 
như vậy. Nhờ đó mà thành tựu được sự giải thoát... 
các pháp trên thế gian này. 


Cứ y chỉ theo lời dạy của thầy, đặt trọn vẹn 
niềm tin ở Giới, Định, Tuệ, và tất cả các pháp môn 
của đức Phật mà hôm nay thầy vạch ra con đường 
có lý pháp và hành pháp rõ ràng, cụ thể. Thầy đã 
vén sạch màn mây của kiến thức, tưởng giải cổ 
nhân đang phủ trùm trên ba Thánh pháp của Phật 
(Giới, Định, Tuệ). Ngày nay pháp này không còn 
ai thực hiện được, chỉ là danh từ suông. Hầu như 
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toàn bộ tu sĩ Phật giáo sống ngược lại và không 
thực hành đúng pháp này. 


6- Nếu quý vị sống đúng và hành đúng theo lời 
dạy của thầy thì lòng thương yêu rộng lớn của quý 
vị phủ trùm cả không gian và thời gian. Chừng đó 
thế gian này là Thiên Đàng và quý thầy sẽ là du 
tăng, khất sĩ rày đây, mai đó, không có chùa to, 
tháp lớn. Quý thầy đã phủi sạch sợi dây triển 
phược, vật chất thế gian, đời sống của quý thầy 
rộng bước thênh thang, tâm hồn của quý thầy 
thương yêu chúng sanh như không gian, phủ trùm 
vạn hữu. Bấy giờ, quý Thầy không phải là Phật, 
tổ, A La Hán hay Bồ tát, mà là một con người như 
bao nhiêu người khác. Tâm hồn của quý thầy đã 
hòa cùng với cuộc sống của nhân thế, và mãi mãi 
bên nhau, không xa ha. Quý thầy là con người giải 
thoát với lòng thương yêu vô tận. Pháp Tứ Vô 
Lượng Tâm tuyệt vời như vậy. Một cao tăng thời 
Đức Phật đã thực hiện được Tứ Vô Lượng Tâm, 
đắc quả A La Hán và được Phật ca ngợi. 

Các phật tử cũng như các tu sĩ phải thường 
hành trì Tứ Vô Lượng Tâm để đạt kết quả tốt. Tứ 
Vô Lượng Tâm là bước đầu chuẩn bị cho người tu 
hành tiến đến đạo quả giải thoát rốt ráo. Người đệ 
tử Phật chân chánh mà tu tập, dù tu theo pháp 
môn nào cũng phải đi qua chặng đường của Tứ 
Vô Lượng Tâm và Tứ Chánh Cần (ngăn ác diệt 
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ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiện pháp), nếu 
không thì chỉ là tu theo ngoại đạo, tu mất gốc, 
hoặc lạc vào thiền tưởng, uống phí một đời tu mà 


thôi. 


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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tếng 2l: sang tống “lu, cúng tá kang tấy 
dạw niệm S6ue 'bụ Sù ©Đừè để cầu uề cất “Ổực 
Sạc *bây SÐ®lwdng. “hiện SÊue "Gự SỐi CĐà, đá 
uà, uiết, va dụ, theo bi sách, “đà SÉa 'Ì âu hiệu, 
đang nằm trong tạng biuh phát tiếu SĐạu Thừa, 


137 


PHÁP TU... THỜI KHÓA... TỨ VÔ LƯỢNG... TÚ BẤT HOẠI... 


cầu đâu, quuý SPhật từ hành SÐhế *)(à *Chú 
pháp niệm SĐhật là niệm 108 ânv của 9 công đức 
Shật. 2Khù niệm, mẫu âm tiếng SĐaÑu là lầm một 
chuỗt. “Ìlñuz uậu, niệm 108 âm uờ lầu 108 hật 
các thúc niệu hằng daxW hiệu SĐhật SỐà tzong 

Cạc suất cuấu sách “bùn °)Gếu SĐháp ' lâu 
Ciệm SĐhật”, chúng, la nhậu, xét tỡ vàng niệm, 
bhéu léœ muưgw 9 công đức của SPhật, uù tong 
buuử sách, nguyôu thủy: "“Kiệm SĐhật tà 
wiộnw tuệ, tầm ưiộc thiện, sống thuệny 
sống đúng nÏững đúc hạmh, nhớ 9Đhật”, 
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7Xất quả pháp, môw niệm SÉuec ` SỐ ©Đà là 
làm đúng 10 điều lành, nôw mát hưởng quả lành 
dua, 10 điều làm, mà cứ niệnv thầm txong miệng 
naÌữa. lý gù cả thừ làm sao hưởng 10 điều lành, 
đực vất tế tàng, nhường, hông dạw sống đúng 10 
cớ ícÑu lạ qù thiết thực cho at dâu, 

SÖây can (là mật pẪusangy pláp, dc cñế lâm, 
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mai ngưài tàn: sẹ sống ôn ai. (“Cá dịp lạc 
ñow). 
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SĐhật tù uu ý, để tuáuh tuv tập, sau phájz của SPhật 
Shật, cho dúng pháp, của SPhật dạu, chú hông 
cá ý gò hác. -Mậw có điều chù chúng têu nói 
XixhgÑt 
"Gưưảng tấu 'Ghích 'Ghôêng SÉac 
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( ý ứ Bất Hoại Tịnh là pháp môn niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới. Vậy 
pháp môn niệm Phật như thế nào? 


Tứ Bất Hoại Tịnh là bốn pháp hay là bốn đối 
tượng gương hạnh thanh tịnh của đạo Phật. Bốn 
sương đức hạnh sáng chói ấy là bốn nơi để chúng 
ta lấy thân, thọ, tâm và pháp của mình, nương theo 
đó giữ gìn tu tập sống đúng đời sống giải thoát 
như bốn chỗ này, khiến cho thân tâm chúng ta 
thanh tịnh, nên đức Phật gọi pháp môn này là Tứ 
Bất Hoại Tịnh. 

Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là bốn pháp tu tập 
giúp cho thân tâm thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh 
tức là sự giải thoát của đạo Phật. Sự giải thoát của 
đạo Phật có nghĩa là tâm ly dục, ly ác pháp. Tâm 
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ly dục, ly ác pháp có nghĩa là không làm khổ 
mình, khổ người. Không làm khổ mình, khổ người 
là một đạo đức nhân bản của đạo Phật, một đạo 
đức tuyệt vời biến cảnh thế gian này thành cảnh 
Cực Lạc, Thiên Đàng. 
Trong kinh sách Nguyên thủy, đức Phật dạy tu 

Tứ Bất Hoại Tịnh là có bốn cách niệm: 

1- Niệm Phật 

2- Niệm Pháp 

3- Niệm Tăng 

4- Niệm Giới 


ooo 
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(⁄ iệm Phật như thế nào? Các kinh sách Đại 
thừa và các nhà học giả Phật giáo dạy 
niệm Phật là niệm danh hiệu Phật như: 


“Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Nữ, 
hay: “Nam Mô Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn”. 

Niệm Pháp như thế nào ? 

Kính sách Đại thừa dạy niệm Pháp là tụng 
kinh, tụng chú, v.v.. 

Niệm Tăng như thế nào? 

Kính sách Đại thừa dạy niệm Tăng là cúng 
dường trai tăng y áo, thực phẩm, tiền bạc và tứ sự. 
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Niệm Giới như thế nào ? 

Kinh sách Đại thừa dạy niệm Giới là mỗi tháng 
tụng giới hai ngày vào ngày l4 và ngày 30. 

Cho nên hiện giờ trong các chùa theo tưởng 
giải của các nhà học giả, tổ sư của Phật giáo Đại 
thừa dạy tăng, ni và các cư sĩ niệm Phật rất ồn 
náo, niệm tất cả các danh hiệu của chư Phật mà 
các nhà học giả tưởng tượng ra. Cho nên có vô số 
tên Phật. Thậm chí như bộ Tây Du Ký của Ngô 
Thừa Ân tưởng tượng ra, viết theo kiểu tiểu 
thuyết. Bốn thầy trò Tam Tạng thỉnh kinh Đông 
Độ là những nhân vật giả tưởng, không có thật. 
Thế mà bộ kinh Hồng Danh sám hối lại ghi những 
nhân vật đó vào để chư Tăng, những ngày 14 và 
ngày 30 mỗi tháng đều niệm và lạy hồng danh chư 
Phật đó để xin sám hối cho tiêu tội. Trong kinh 
sám hối Hồng Danh, có cái tên Đấu Chiến Thắng 
Phật. Đấu Chiến Thắng Phật tức là Tôn Hành Giả, 
Tôn Hành Giả còn có tên là Tế Thiên Đại Thánh. 
Tế Thiên Đại Thánh là một con khỉ đột, nhà tiểu 
thuyết tưởng tượng ra chứ không có thật, thế mà 
các Tổ Sư Đại Thừa xem đó là có thật nên biên 
soạn kinh Sám Hối Hồng Danh ghi tên thầy trò 
Đường Tăng vào để bắt Tăng, Ni và nam nữ cư sĩ 
niệm Hồng danh các vị ấy và lạy mòn đầu gối. 
Thật là buồn cười cho quý Tăng, Ni và cư sĩ u mê 
ngu sĩ bị lừa đảo mà không hay biết bị lừa đảo. 
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Niệm Phật như kiểu này, dù có niệm muôn 
ngàn kiếp thì thân tâm cũng không bao giờ thanh 
tịnh, một bằng chứng hiển nhiên mà ai cũng thấy, 
quý thầy và quý Phật tử trong các chùa quanh năm 
suốt tháng không có ngày nào mà không tụng 
kinh, niệm Phật, nhưng chúng ta xét lại xem số tu 
sĩ và cư sĩ hiện giờ tụng kinh, niệm Phật thân tâm 
có thanh tịnh hay không? Hay tâm còn tham, sân, 
si như các người khác. Như vậy gọi là niệm Phật 
thân tâm được thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh chỗ 
nào? Đó là tưởng giải của các nhà học giả tổ sư 
Đại thừa dạy sai ý Phật nên người đời sau tu mà 
không có kết quả, biến cảnh chùa nơi tu hành 
thanh tịnh thành chỗ cúng tế, niệm danh hiệu 
Phật. Khi tụng kinh niệm Phật thì chuông, trống, 
mõ làm ïn ỏi ôn náo, tụng kinh như ca hát ý ê, ý 
à... giọng cao giọng thấp, trầm bổng nghe như hát 
bộ. Kinh sách Đại thừa biến dần Tứ Bất Hoại Tịnh 
thành pháp môn tụng niệm, nói cách khác là biến 
thành ca nhạc Phật giáo, để ru hồn tín đồ vào thế 
giới siêu hình mê tín, gây tĩnh thần tiêu cực tựa 
nương vào thế giới tưởng, khiến cho Phật giáo mất 
hết ý nghĩa tự lực giải thoát, cho nên tín đồ hiện 
giờ nghe vị Thầy nào tụng niệm ê a giọng cao, 
giọng thấp thì rất thích, nghe như nghe âm nhạc 
thế gian, và còn thích hơn vì thỏa mãn được tình 
cảm thân thương của mình đối với những người 
thân đã khuất. 
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Từ cái hiểu sai, dẫn đến sự tu sai, khiến cho 
Phật giáo suy thoái không còn người tu chứng đạo, 
chỉ còn là vọng ngữ huyền thoại nói láo chuyển 
nhau. 


Niệm, người ta hiểu nghĩa của nó là lặp đi, lặp 
lại một câu kinh, một danh hiệu Phật bằng ý 
không lời hoặc phát ra lời nói, họ còn hiểu sai hơn 
nữa là nhờ câu niệm Phật để ức chế tâm không 
vọng tưởng như trong kinh Di Đà dạy: “...Thấf 
nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu A Di 
Đà Phật, dữ chư Thánh chúng hiện tại kỳ tiền”, có 
nghĩa là niệm Phật A Di Đà từ một ngày cho đến 
bảy ngày tâm không loạn, tức là không có vọng 
tưởng thì thấy Phật Di Đà và Thánh chúng hiện ra 
trước mặt, báo cho biết trước khi lâm chung đức 
Phật và Thánh chúng sẽ phóng hào quang rước về 
cõi Cực Lạc Tây Phương. Hiểu như vậy, nên thầy 
tổ nào cũng có một xâu chuỗi, lúc nào cũng lần 
chuỗi niệm Phật. 

Từ chỗ hiểu sai Tứ Bất Hoại Tịnh, các nhà học 
giả Đại thừa và thiển Đông Độ đã biến thành một 
pháp môn ức chế tâm. Pháp môn ức chế tâm 
chắng giúp cho người tu giải quyết được gì cả mà 
còn thêm bệnh. 

Niệm Phật trong Tứ Bất Hoại Tịnh có nghĩa là 
tư duy, quán xét, suy ngẫm về thân, thọ, tâm và 
pháp của đức Phật, sống như thế nào mà tâm hồn 
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thanh thản, an lạc giải thoát, cho nên niệm có 
nghĩa là tâm tâm niệm niệm về đời sống của Đức 
Phật, Ngài sống như thế nào mà tâm không phóng 
dật? Ngài sống như thế nào mà không làm khổ 
mình, khổ người? 


Khi mà tâm niệm của chúng ta như vậy, khiến 
cho tâm chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn ở đức Phật, 
do đó đức Phật sống như thế nào thì chúng ta sẽ cố 
gắng sống như thế nấy, đức Phật làm như thế nào 
thì chúng ta sẽ cố gắng làm như thế nấy. Sống và 
làm đúng như Phật thì tâm chúng ta thanh tịnh, 
không còn phóng dật, tức là tâm ly dục, ly ác 
pháp. Tâm ly dục, ly ác pháp tức là tâm giải thoát, 
hay nói một cách khác hơn là làm chủ cuộc sống, 
tâm bất động trước các pháp, như vậy mới gọi là 
niệm Phật thân tâm bất hoại tịnh. 


Đây là một bài kinh dạy cách thức chúng ta 
niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng và niệm GIới rõ 
ràng, chỉ vì các nhà Đại thừa chẳng chịu nghiên 
cứu kinh sách Nguyên thủy, tự kiến giải rồi dạy 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm Giới 
theo tưởng giải, khiến cho người tu tập ức chế tâm 
thành bệnh. Niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc 
đâu không thấy, mà chỉ thấy bệnh đau quá hiểm 
nghèo. Hòa Thượng Thiển Tâm là người xương 
minh pháp môn Tịnh Độ chuyên ròng niệm Phật, 
không biết Ngài niệm Phật ức chế tâm như thế nào 
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mà trước khi chết Ngài đã ói ra máu, chúng tôi 
cũng có một người đệ tử cũng tu ức chế tâm để 
tịnh chỉ hơi thở cũng khạc ra máu đống. Muốn 
niệm Phật cho đúng thì chúng ta nên lắng nghe 
đức Phật dạy niệm Phật: “Ở đây, này Mahànàma, 
Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, 
tâm không bị tham chỉ phối, tâm không bị sân 
chỉ phối, tâm không bị sỉ chỉ phối; Trong khi ấy, 
tâm vị ấy được chánh trực, nhờ dựa vào Như 
Lai”. (Kinh Tăng Chỉ, tập 3, trang 16) 


Đoạn kinh trên đây đức Phật đã xác định cách 
thức niệm Phật rất rõ ràng: “Tuỳ niệm Như Lai, 
có nghĩa là tâm Như Lai không tham, không sân, 
không si thì người sống (niệm Phật) như Phật 
không nên để tham, sân, si chi phối. Khi tâm 
không bị tham, sân, si chi phối thì tâm được chánh 
trực. Danh từ “chánh trực” ö đây chúng ta phải 
hiểu nghĩa cho rõ ràng. Chánh trực có nghĩa là 
tâm ngay thẳng, tâm ngay thẳng tức là tâm thanh 
thản, an lạc và vô sự, tức là tâm không phóng dật. 


Chúng ta hãy lắng tai nghe đức Phật dạy tiếp: 
“Và này Mahàanàma, một vị Thánh đệ tử, với 
tâm chánh trực, liên được nghĩa tín thọ, được 
pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. 
Người ấy có hân hoan nên, hỷ sanh. Người có 
hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, 
người ấy có cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, 
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tâm được định tĩnh”. 


Đoạn kinh trên đây đã xác định cho chúng ta 
thấy kết quả cách thức sống như Phật sẽ hiện ra 
những trạng thái gì? 


Khi sống như Phật, tâm được thanh thản, an lạc 
và vô sự thì liền có một niềm tin nơi Phật hiện ra 
trong ta, khởi lên trong ta, vì thế kinh xác định 
trạng thái bằng những danh từ ngắn gọn: “liển 
được nghĩa tín thọ”, nhưng rất đầy đủ ý nghĩa 
cho những ai thực hiện đúng lời dạy, còn những 
người sống không đúng như Phật thì chẳng hưởng 
được những kết quả này. Vì thế Phật dạy: “Pháp 
ta không có thời gian, đến để mà thấy”. 


Khi trong ta có trạng thái lòng tin Phật khởi 
lên, nếu ai có thực hiện được mới biết trạng thái 
này, một trạng thái tuyệt vời của người có lòng tin 
như thật. Còn bây giờ chúng ta chưa có trạng thái 
này, nói tin Phật chứ chúng ta chưa có tin như 
thật. Khi nhận được cảm thọ lòng tin này thì ngay 
đó tâm hân hoan thích thú pháp niệm Phật. 


Vậy hân hoan thích thú pháp niệm Phật là gì? 
Nghĩa là chúng ta luôn luôn thích sống như Phật, 
có nghĩa là tâm chúng ta không còn ham muốn 
một vật gì hết; tâm cũng không còn ham muốn ăn 
uống gì cả. Tâm sân cũng vậy, không còn một 
pháp ác nào tác động vào thân tâm làm ta nổi sân 
được. Và sĩ cũng vậy, lúc bây giờ không còn ham 
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thích lười biếng, ưa ngủ nghỉ, có nghĩa là trong 
trạng thái tín thọ không còn có hôn trầm, thùy 
miên, vô ký nữa, mà rất siêng năng sống như Phật. 
Cho nên đoạn kinh dạy: “Được hân hoan liên hệ 
đến pháp”. Cụm danh từ này có nghĩa là vui 
mừng thích thú sống như Phật. 


Khi trong tâm có trạng thái thích sống như 
Phật thì một trạng thái khác hiện lên, đó là trạng 
thái niềm vui mừng khởi lên trong ta như kinh 
dạy: “Người ấy có hân hoan, nên hỷ sanh”. 
Niễm vui mừng hiện rõ trong ta thì cơ thể ta an lạc 
và nhẹ nhàng như không còn trọng lượng, bước đi 
rất thoải mái, thân không còn đau nhức hay mệt 
mỏi gì cả, một trạng thái của thân an lạc vô cùng, 
nên kinh dạy: “Người có hỷ, nên thân được 
khinh an”. Đúng vậy, người có niễm vui thì thân 
được nhẹ nhàng an lạc. Khi thân được nhẹ nhàng 
an lạc thì toàn bộ thân tâm có một cảm giác thọ 
lạc một cách kỳ lạ mà không thể nói ra được, vì 
không có danh từ nào để diễn tả, chỉ có người tu 
tập đến những trạng thái đó mới cảm nhận được, 
như người uống nước nóng lạnh tự biết, người 
ngoài cuộc không thể biết được. Đoạn kinh đã xác 
định rõ ràng: “Với thân khinh an, người ấy có 
cẩm giác lạc thọ”. Trong trạng thái lạc thọ này 
hành giả mới xác định được tâm định tnh. Từ lâu 
mọi người ai cũng nói tâm định tính, nhưng chưa 
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ai biết được trạng thái tâm định tĩnh như thế nào? 
Trải qua bao nhiêu trạng thái mới thấy được tâm 
định tĩnh. 


Với tâm định tĩnh này, các bạn sẽ nhập thiển 
định không có khó khăn, không có mệt nhọc, 
không có phí sức. Tu tập được tâm định tnh 
không phải dễ đâu các bạn ạ! 


Sống như Phật, cuối cùng chúng ta mới có 
được trạng thái tâm định tĩnh như trong kinh dạy: 
“Người có lạc thọ, tâm được định nh”. Nếu tâm 
bạn chưa có lạc thọ thì không bao giờ bạn có được 
tâm định tĩnh. 


Sau khi được tâm định tĩnh thì các bạn mới có 
một cuộc sống bình thản trước mọi ác pháp và mọi 
cảm thọ; chừng đó chúng ta mới không làm khổ 
mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh như 
thật; chừng đó tâm chúng ta mới bất động thật sự 
trước các ác pháp và các cảm thọ. Chúng ta hãy 
lắng nghe đức Phật dạy: “Này Mahànàmg, về vị 
Thánh đệ tử này, được nói như sau: “Với mọi 
người không bình thản, vị ấy sống bình thản. 
Với mọi người não hại, vị ấy không não hại. 
Nhập được pháp lưu, vị ấy tu tập niệm Phật là 
vậy”. (Kinh Tăng Chi, tập 3, trang 16) 


Đến đây các bạn đã thấy rõ, phương pháp niệm 
Phật của Phật giáo Nguyên thuỷ không giống 
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phương pháp niệm Phật của kinh sách Đại thừa. 
Niệm Phật của kinh sách Đại thừa là phương pháp 
niệm Phật ức chế tâm nhằm chế ngự vọng tưởng: 
“Thất nhựt nhất tâm bất loạn...”. Đó là một 
phương pháp niệm Phật của ngoại đạo. Chúng ta 
tu theo Phật hãy ném bỏ nó, vì đó là phương pháp 
tu tập sai. Xin các bạn cần lưu ý để tránh sự lừa 
đảo của ngoại đạo. 


Trên đây là một trong những bài kinh đã xác 
định đức Phật dạy niệm Phật rõ ràng “dựa vào 
Như Lai”, có nghĩa là sống giống như Như Lai thì 
đó là NIỆM PHẬT đúng nghĩa. 


oo 
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(⁄ lệm Pháp như thế nào? Niệm Pháp không 
phải theo kiểu các nhà học giả, tổ sư Đại 
thừa dạy: “Nam Mô Pháp”, niệm Pháp như vậy 
dù cho có niệm đến 1.000 năm, 1.000.000 năm, 
thân tâm của quý vị cũng không thanh tịnh. 


Niệm Pháp có nghĩa là tư duy suy nghĩ những 
pháp mà đức Phật đã dạy. 


Ví dụ, đức Phật dạy: “Ngăn ác diệt ác pháp, 
sanh thiện tăng trưởng thiện pháp”, theo lời dạy 
này, ngày ngày tâm tâm niệm niệm luôn luôn cảnh 
giác giữ gìn và ngăn ngừa các pháp ác, nếu lỡ có 
các pháp ác sanh ra thì mau mau tìm cách diệt nó, 
không được để trong tâm kéo dài sự khổ đau, giận 
hờn, phiển toái bất toại nguyện, khiến cho tâm 
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thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, yên ổn, 
đó chính là chúng ta niệm Pháp. Niệm Pháp như 
vậy có kết quả giải thoát ngay liền, khiến cho tâm 
thanh tịnh nên gọi là NIỆM PHÁP THÂN TÂM 
BẤT HOẠI TỊNH. 


Pháp của đức Phật có 37 phẩm trợ đạo. Chúng 
ta nên chọn trong 37 phẩm này với một pháp môn 
nào phù hợp với đặc tướng của mình, rồi lấy đó 
thực hành, áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, để 
xây dựng cho mình có một đạo đức làm người mà 
không làm khổ mình, khổ người, đó là niệm pháp 
bất hoại tịnh. 

Đây, chúng ta hãy lắng nghe một đoạn kinh mà 
đức Phật đã dạy niệm Pháp: “Lại nữa, này 
Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Pháp: “Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được những bậc trí tự mình giác 
hiểu ”. 

Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử 
tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham 
chỉ phối, không bị sân chỉ phối, không bị sỉ chỉ 
phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, 
nhờ dựa vào Pháp. Và này Mahànàma, Thánh 
đệ tử với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, 
được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến 
pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. Người có 
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hỷ nên thân được khinh an. Với thân khinh an, 
vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm 
được định tĩnh. 


Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm Pháp”. (Kinh Tăng Chỉ, 
tập 3, tranglS) 

Niệm Pháp tức là sống đúng như lời đức Phật 
đã dạy, không hề làm sai lời dạy này. 

Ví như đức Phật dạy: “Sống độc cư trầm lặng, 
tránh hội hợp, tránh nói chuyện”. Nếu quý phật 
tử không làm sai lời dạy này là quý vị nệm Pháp, 
còn làm sai lời dạy này là quý vị không niệm 
Pháp, mà niệm theo dục thế gian. Niệm Pháp tức 
là sống như Pháp. 


ooo 
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ị 2+4 kt 


(⁄ lệm Tăng như thế nào? Nếu theo kinh 
sách của các nhà học giả, tổ sư Đại thừa 
dạy: “Nưm Mô Tăng”, và cú như vậy mà niệm thì 
dù có tu trăm muôn ngàn kiếp thì thân tâm này 
cũng chẳng thanh tịnh. Nam Mô Tăng như vậy là 
một pháp ức chế tâm, khiến cho tâm bị dồn nén 
tham, sân, s1, mạn, nghi, càng tu thì tâm ngày 
càng tham, sân, si dữ tợn khi gặp chướng ngại 
pháp. 

Muốn tu pháp niệm Tăng cho đúng thì trước 
tiên phải chọn những vị Tăng nghiêm trì giới luật. 
Những vị Tăng nghiêm trì giới luật là những vị 
sống thiểu dục tri túc, ba y một bát; sống không có 
chùa to Phật lớn; sống xa lìa những vật chất tiện 
nghi đây đủ; sống không có ăn mặc sang đẹp; 
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sống thường đi xin từng miếng mà ăn; sống không 
cất giữ tiền bạc, của cải tài sản, thường lấy gốc 
cây làm giường nằm; sống ngày một bữa, không 
có ăn uống phi thời. 

Chọn được những vị Tăng như vậy chúng ta 
tôn kính những bậc này và xin họ làm Thây. Từ 
đây chúng ta có ngọn đuốc soi đường, hằng ngày 
ta quan sát tư duy qua gương Thánh hạnh, đạo 
hạnh của họ, và chúng ta tập sống như họ, để biết 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng; để biết đẩy lui 
các chướng ngại pháp trong tâm; để biết thương 
yêu hòa hợp với mọi người; để biết chịu phần thiệt 
về mình, luôn luôn bắt chước các đức hạnh của 
chúng Tăng, sống theo gương Thánh đức của 
chúng Tăng. Ngược lại, những vị Tăng phá giới, 
phạm giới, bẻ vụn giới, thì chúng ta xem họ như 
những tu sĩ Bà La Môn, không đáng cho chúng ta 
cung kính và cúng dường. 


Tư duy quán xét những đức hạnh sống của 
chúng Thánh Tăng, để lấy đó làm gương sống tu 
tập ly dục, ly ác pháp, đó mới chính là chúng ta 
niệm Tăng. Niệm Tăng như vậy có ích lợi cho 
mình, cho người rất lớn, sẽ không làm khổ mình, 
khổ người; niệm Tăng như vậy thân tâm mới 
thanh tịnh; niệm Tăng như vậy mới gọi là NIỆM 
TĂNG BẤT HOẠI TỊNH. 


Niệm Tăng, tức là thưa hỏi những điều quý vị 
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chưa thông suốt để được thông suốt. Niệm Tăng là 
sự thân cận, để học qua thân giáo của Người trong 
cuộc sống hằng ngày. 


Niệm Tăng, chúng ta nên chọn một vị Thánh 
Tăng trong thời đức Phật như: Ông Xá Lợi Phất, 
ông Mục Kiễn Liên, ông La Hầu La, ông Phú Lâu 
Na... 


Do tu Định Vô Lậu, chúng tôi thích chọn ông 
Phú Lâu Na làm gương đức hiếu sinh. Hằng ngày, 
chúng tôi sống như ông Phú Lâu Na, vì thế chúng 
tôi đang niệm Tăng. 

Đây là lời đức Phật dạy chúng ta cách thức 
niệm Tăng: “Lại nữa, này Mahànàma, Thánh đệ 
tử tùy niệm Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử 
Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là 
bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn này đáng 
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được 
cúng dường, đáng được chấp tay, là vô thượng 
phước điên ở đời”. 

Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm chúng Tăng, trong khi ấy, tâm không bị 
tham chỉ phối, không bị sân chỉ phối, không bị 
sỉ chỉ phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh 
trực, nhờ dựa vào tùy niệm chúng Tăng. Và này 
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Mahànàma, một vị Thánh đệ tử, với tâm chánh 
trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, 
được hân hoan liên hệ đến chúng Tăng. Người 
có hân hoan nên hỷ sanh. Người có hỷ nên thân 
được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm 
giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. 


Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm chúng Tăng”. (Kinh Tăng 
Chi, tập 3, trang 19) 


ooo 
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(⁄ iệm Giới như thế nào? Các nhà Đại 
thừa dạy niệm Giới bằng cách mỗi 
nửa tháng một kỳ, ngày I4 hoặc ngày 30, họ tập 
trung nhau lại tụng Giới. Đó là cách thức của họ 
niệm Giới. Niệm Giới như vậy dù một triệu kiếp 
tu hành giới luật cũng không nghiêm trì thanh tịnh 
được. Họ đâu biết rằng giới luật là hành động sống 
đạo đức của một vị Thánh tăng, Thánh ni. Nếu họ 
tụng giới luật suông như vậy thì không có ý nghĩa 
và lợi ích gì cả, đó chỉ là hình thức che đậy sự phá 
giới của họ. 

Cho nên hầu hết các thầy Đại thừa niệm Giới 
như vậy đều sống phá giới, phạm giới, bẻ vụn 
gIỚI. 

l1 
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Các nhà Đại thừa hiểu không đúng pháp Tứ 
Bất Hoại Tịnh, nên thực hành sai, do thực hành sai 
mà thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh, cuối cùng 
tu Tứ Bất Hoại Tịnh mà thành Tứ Hoại Tịnh, 
không có giải thoát chút nào. Vậy, niệm Giới như 
thế nào cho đúng? 

Muốn niệm Giới cho đúng, thì phải học giới 
luật cho thông suốt, khi giới luật đã học thông 
suốt, thì chúng ta quán xét và tư duy những đức 
hạnh nào của giới dạy về đạo đức làm Người, và 
những giới luật nào dạy về giới đức làm Thánh. 
Chúng ta đã hiểu rõ các đức hạnh của giới xong, 
thì từ đó hằng ngày chúng ta quyết tâm phải sống 
cho đúng những đạo đức làm Người và làm 
Thánh. Nhờ có quán sát và tư duy như vậy nên 
sống đúng giới luật nghiêm túc; do sống đúng giới 
luật nghiêm túc nên thân tâm thanh tịnh ly dục, ly 
ác pháp. 

Người tư duy quán sát và sống đúng giới luật 
như vậy, nên gọi là NIỆM GIỚI BẤT HOẠI TỊNH. 
Niệm như vậy mới gọi là niệm Giới, chứ không 
phải niệm Giới theo kiểu các nhà Đại thừa tụng 
một bài Giới là xong. Niệm Giới như vậy gọi là 
Niệm Giới Đại Thừa, chứ không phải Niệm Giới 
Bất Hoại Tịnh. 

Đây, chúng ta hãy lắng nghe đức Phật dạy 
niệm Giới: “Lại nữa này Mahànàma, Thánh đệ 
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tử tùy niệm các giới của mình: “Giới không bị 
bẻ vụn, không bị sứt mẻ, không bị vết chấm, 
không bị uế tạp, đưa đến giải thoát, được người 
trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiên 
định”. 

Này Mahànàma, trong khi Thánh đệ tử tùy 
niệm Giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chỉ 
phối, không bị sân chỉ phối, không bị sỉ chỉ 
phối; Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, 
nhờ dựa vào Giới. Và này Mahànàma, một 
Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín 
thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ 
đến giới pháp. Người có hân hoan nên hỷ sanh. 
Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân 
khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc 
thọ, tâm được định tĩnh. 


Này Mahànàma, về vị Thánh đệ tử này, được 
nói như sau: “Với mọi người không bình thản, 
vị ấy sống bình thản. Với mọi người có não hại, 
vị ấy sống không não hại. Nhập được pháp lưu, 
đó là vị ấy tu tập niệm Giới”. (Kinh Tăng Chi, 
tập 3, trang19) 

Đây là một trong những bài kinh để xác chứng 
lời đức Phật dạy. Như vậy mà các tổ dám cả gan 
thay đổi, khiến cho người đời sau tu tập sai lạc, đó 
là các tổ dạy sai pháp của đức Phật. Còn những 
pháp các tổ bịa đặt ra cũng đều gán cho là đức 
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Phật thuyết. Bởi vậy, từ 25 thế kỷ nay, người ta 
mang tiếng tu theo đạo Phật, chứ kỳ thật là người 
ta tu theo đạo của các tổ. Cho nên hằng triệu vạn 
người tu hành mà chẳng có ai làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. 


Quý phật tử nên nhớ, nếu chúng ta quyết tâm 
tu hành tìm cầu sự giải thoát của đạo Phật, thì chỉ 
cần tu Tứ Bất Hoại Tịnh là cũng đã thành tựu viên 
mãn con đường tu tập, có nghĩa là chúng ta sẽ làm 
chủ bốn sự khổ đau của kiếp người: sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, thì cần gì còn 
phải tu các pháp môn khác. 


Còn nói quý phật tử tu Tứ Bất Hoại Tịnh câu 
hữu với Định Vô Lậu, là nhắc quý vị tư duy, quán 
xét, suy ngẫm về Phật, Pháp, Tăng và Giới, để 
chúng ta thực hiện sống cho đúng như Phật, như 
Pháp, như chúng Thánh Tăng và như Giới luật đã 
dạy, để không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. 
Đó là cách thức quét sạch lậu hoặc trong chúng ta, 
nên mới gọi là câu hữu với Định Vô Lậu. Chứ kỳ 
thực chúng ta không có tu Định Vô Lậu, mà tu Tứ 
Bất Hoại Tịnh. 

Tóm lại, một người quyết tâm tu hành để tìm 
cầu sự giải thoát, thì chỉ cần tu Tứ Bất Hoại Tịnh 
là cũng đủ sự giải thoát rồi, đâu cần gì phải tu 
nhiễu pháp môn. 

Ví dụ: Chúng ta quyết sống như Phật thì khi 
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gặp chướng ngại pháp trong tâm, chúng ta nhất 
định không sân, không phiền não, không đau khổ. 
Sống và làm y như Phật thì ngay đó thân tâm 
thanh tịnh, hay nói cách khác là tâm bất động 
trước các ác pháp. Tu hành chỉ có như vậy mà 
thôi, thế mà chẳng ai làm được cả! 


Pháp môn Tứ Bất Hoại Tịnh là một pháp môn 
hay tuyệt vời, nếu một người quyết tử tu tập thì sẽ 
có kết quả ngay liền, không còn phải chờ đợi kéo 
đài từ năm này đến tháng kia hoặc năm nọ. 


Nhưng muốn tu tập pháp môn Tứ Bất Hoại 
Tịnh thì chúng ta nên nghiên cứu thật kỹ các cuốn 
sách “THỌ TAM QUY, NGŨ GIỚI”, “GIÁO ÁN 
RÈN NHÂN CÁCH...” (LỚP TAM QUY, LỚP NGỮŨ 
GIỚI... tập L, H, HI..). Đó là các cuốn sách dạy 
đức hạnh sống của đức Phật, của chúng Thánh 
Tăng trong thời đức Phật còn tại thế. 


oo 
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TẢ PHÁI <‹ 


( ` kinh TÚ BẤT HOẠI TỊNH đức Phật dạy 

Niệm Phật rất tuyệt vời, nhưng đến bài 
kinh này đức Phật dạy Niệm Phật là dạy chúng ta 
sống với đức hiếu sinh thân hành, khẩu hành và ý 
hành còn tuyệt vời hơn nữa. Bởi vì đức hiếu sinh 
là một tâm hồn cao thượng sẽ đem đến cho mình, 
cho người và muôn loài vạn vật một tình thương 
chan hòa, một cuộc sống bình an, yên vui, muôn 
loài không làm khổ cho nhau. Niệm Phật như vậy 
mới thật sự là niệm Phật. “NIỆM PHẬT LÀ BAN 
TÌNH THƯƠNG YÊU ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI”. 
Niệm Phật như vậy mới có đầy đủ công đức Niệm 
Phật. 


Đây, quý vị hãy đọc đoạn kinh này thì mới biết 
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đức Phật dạy niệm Phật như thế nào đúng, như thế 
nào sai: 

“Thành La Phiệt có một ông Hoàng tánh rất 
hung bạo, thêm vào đó, quyền thế và địa vị của 
ông có thể giúp ông thủ tiêu tội án trước pháp luật. 
Đối với ông, chưa có một lời phải nào, một đạo 
giáo nào cảm hóa được. 

Một hôm, ông gặp Phật khi Phật du hóa xứ 
này. Mới nhìn thấy đức Phật, lòng ông bỗng cảm 
phục như voi dữ trước người quản tượng. Đức Phật 
dạy ông vài lời sơ lược: “Hãy tưởng niệm Phật 
đà, hãy từ bị thương người, hãy hùng lực cứu 
Người ”. 


Ông cung kính vâng lời. Nhưng khi về đến 
nhà, vừa thấy người hành khất chướng mắt, ông 
liền đùng đùng nổi giận. Lời vàng của Phật không 
còn trong lòng ông nữa. Khi ông toan đánh đuổi 
người ấy, bỗng sực nhớ lại hình dáng từ nghiêm 
của Phật. ông liền dịu lại, như khi bố thí chút đỉnh 
gì. Tối hôm đó, vợ ông lấy làm lạ, gạn hỏi đầu 
đuôi. Ông bèn tuân tự thuật lại. Nhờ thuật lại, ông 
nhớ lại rõ ràng hình dung đức Phật và lời Ngài 
dạy. Đêm hôm ấy, ông suy nghĩ mông lung, ông 
nghĩ: “Nhớ Phật phải nhớ đến người nghèo khổ. 
Tưởng Phật phải tưởng đến người nghèo khổ. Nhớ 
Phật phải nhớ đến người khổ đau. Tưởng Phật 
phải tưởng đến người khổ đau”. Rồi mới sáng, 
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ông đi tìm Phật. Giữa đường, ông gặp một người 
hành khất ốm liệt bên vệ đường. Không suy nghĩ, 
ông đến ân cần hỏi han và dốc hết tiền trong túi ra 
cho. 


Người ấy e sợ cám ơn rối rít. Nhưng ông chỉ 
bảo: “Vì ứưởng nhớ Phật nên tôi giúp anh. Anh 
nhận tiền này khiến tôi được phước, thế là tôi ơn 
anh chứ nào anh ơn gì tôi? ”. 


Người hành khất nghe thế, lấy làm lạ vì không 
lạ gì tính nết của ông và uy danh của đức Phật 
nữa. Bỗng nhiên người ấy cất tiếng niệm: “NAM 
MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT” (kính lễ 
đấng giác ngộ). Ông Hoàng cũng bất giác niệm 
theo và đi mau tìm Phật. Khi gặp được Ngài, ông 
thuật rõ đầu đuôi mọi việc. Nghe xong, đức Phật 
mỉm cười hiển từ bảo: “Phải! Niệm Phật ông phải 
tưởng niệm người nghèo khó là để giúp đỡ họ. 
Tưởng niệm người nghèo khó để giúp đỡ họ là 
tưởng niệm Phật đó”. (Kinh Tạp Bảo Tàng) 

Đọc bài kinh này, quý phật tử đã hiểu biết 
niệm Phật như thế nào đúng và như thế nào sai. 
Đọc suốt trong tạng kinh Nikaya, chúng tôi 
không thấy chỗ nào đức Phật dạy niệm Phật là 
thâm đọc danh hiệu Phật, như trong kinh Di Đà 
phát triển, cũng như kinh “Tìm Hiểu Pháp Môn 
Niệm Phật” của các sư Nam tông tưởng giải viết 
ra, dạy niệm I08 âm của 9 công đức của Phật. Sao 
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các sư dám kiến giải sai lời Phật dạy như vậy mà 
còn viết sách lưu lại cho hậu thế, một việc làm tội 
lỗi rất lớn đối với Phật giáo, các sư có thấy không? 
Chính những kiến giải ấy mà các sư có thấy ai tu 
chứng quả A La Hán chưa? Phật giáo bây giờ quý 
sư thầy đều vi phạm giới luật, chỉ có giới không ăn 
uống phi thời mà còn bẻ vụn tan nát, huống là các 
giới khác. 


oo 
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] - Chúng con xin hỏi, mong Thầy hoan hỷ trả 
lời để chúng con biết niệm Phật như thế nào là 
đúng như lời Phật dạy, như thế nào là các tổ kiến 
tưởng giải ra dạy. Và tu tập niệm Phật như vậy có 
ích lợi gì? Kết quả có được Phật Di Đà rước về cõi 
Cực Lạc hay không? 


Như trong kinh Di Đà dạy, Niệm Phật bảy 
ngày đêm tâm không loạn thì thấy được Phật Di 
Đà và Thánh chúng. Đến ngày lâm chung sẽ được 
đức Phật Di Đà và Thánh chúng đến rước về cõi 
Cực Lạc Tây Phương. Như vậy có đúng không? 
Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con. Chúng 
con xin trích ra một đoạn trong kinh Di Đà đã 
dạy: “Thất nhựt nhất tâm bất loạn chuyên trì 
danh hiệu A Di Đà Phật, dữ chư Thánh chúng 
hiện tại kỳ tiền... ”. Lồi dạy này có phải là của đức 
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Phật Thích Ca Mâu Ni không? 


- Kính bạch Thây, gần đây chúng con có đọc 

một tập sách của sư Hộ Pháp, một danh tăng 
của hệ phái Phật giáo Nam tông tại Việt Nam, 
biên soạn theo kiến tưởng giải của một nhà sư 
Miến Điện, tập sách được lấy tên “Tìm Hiểu Pháp 
Môn Niệm Phật”. 

Trong sách “TÌM HIỂU PHÁP MÔN NIỆM 
PHẬT”, có đoạn sư Hộ Pháp viết, con xin trích ra 
đây: “Thuở bần sư ở xứ Myanmar. Một hôm, đọc 
một tờ đặc san Phật giáo gặp một bài pháp dạy về 
Phương pháp niệm ÂN ĐÚC PHẬT bằng phương 
tiện xâu chuỗi 108 hột, do một Ngài Đại Trưởng 
Lão (không nhớ rõ pháp danh) đã phát hiện ra 9 
ân đúc Phật gôm có 108 âm và xâu chuỗi có 108 
hột. Ngài dạy phương pháp niệm mỗi âm, đồng 
thời lần theo mỗi hột. Khi niệm đủ 9 Ân Đúc Phật 
gôm có 108 âm, đồng thời lần theo chuỗi đủ 108 
hột... giúp cho hành giả kiểm soát được tâm mình. 
Còn như các đề mục thiền định khác thì không có 
tính ưu việt này”. Đầy là một phương pháp tu tập 
ức chế tâm tương tự như các trường phái Thiễn, 
Mật, Tịnh được hướng dẫn trong kinh sách phát 
triển. Trong cuốn sách này còn có đoạn sư Hộ 
Pháp nói kết quả tu tập niệm 9 công đức Phật mà 
con xin trích dưới đây: 


“Đây là những kết quả của niệm 9 Ấn Đức 
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Phật, gồm có: 

1- Được phân đông chúng sinh kính trọng. 

2- Thiện tâm trong sạch thanh tịnh. 

3- Khi sắp chết, tâm bình tĩnh sáng suốt không 
mê muội. Sau khi chết, do thiện nghiệp này cho 
quả tái sinh làm người cao quý hoặc chư thiên 
CaO qUHý. 

4- Tái sinh kiếp nào cũng thuộc hàng chúng 
sinh cao quý. 

5- Có sắc thân xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. 

6- Các bộ phận trong thân thể đều xinh đẹp 
đáng yêu quý. 

7- Thân có hương thơm. 

Š- Miệng có mùi hương thơm tỏa ra. 

9- Có trí tuệ nhiều. 

10- Có trí tuệ sâu sắc. 

11- Có trí tuệ sắc bén. 

T2- Có trí tuệ nhanh nhẹn. 

13- Có trí tuệ phong phú. 

14- Có trí tuệ phi thường. 

15- Nói lời hay có lợi ích... 

16- Kiếp vị lai có duyên lành gặp đúc Phậi, 
lắng nghe chánh pháp dễ dàng chứng ngộ chân lý 
Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh đạo - Thánh quả 
và Niết bàn ”. 
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Vậy xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con 
được rõ: Đây có phải là pháp môn Phật dạy 
không? 


TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI: 


#'£ rả lời câu hỏi 1: Đọc những đoạn kinh này 
cá và so sánh với kinh Nguyên thủy của Phật 
dạy thì quý phật tử sẽ thấy kinh sách này niệm 
Phật không tương ưng với lời dạy niệm Phật trong 
kinh sách Nguyên thủy. Lời dạy trong kinh DI Đà 
không phải Phật thuyết mà của các tổ thuyết. 


Nếu đem lời Phật dạy niệm Phật trong kinh 
Nguyên thủy so sánh với kinh Di Đà dạy niệm 
Phật thì không tương ưng, mà không tương ưng là 
kinh sách của ngoại đạo, và như vậy quý phật tử 
không nên tin theo; không nên tu tập theo. 

Trong các kinh Tịnh Độ hay dẫn chứng huyền 
thoại khi người niệm Phật thường hay biết ngày, 
biết giờ chết. Đó là một loại thiển tưởng do ức chế 
vọng tưởng mà sinh ra những giao cảm tưởng biết 
ngày nào chết, mà pháp môn Tịnh độ cho là hay 
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tuyệt. Đối với Phật giáo Nguyên thủy thì đó là 
một phương pháp tỉnh thức trong kinh sách 
Nguyên thủy dạy, rất dễ dàng tu tập không có khó 
khăn, không có mệt nhọc. 


Tu niệm Phật chỉ mới có tỉnh thức ở giai đoạn 
đầu: biết ngày giờ chết, đó là một việc thường 
trong Phật giáo Nguyên thủy, còn ba giai đoạn 
tỉnh thức nữa mà kinh sách phát triển không biết. 
Người tu theo Phật giáo Nguyên thủy là người 
tu tập làm chủ sinh tử luân hồi, muốn chết hồi 
nào là chết, muốn sống hồi nào là sống, quyền 
chết, sống trong bàn tay của họ, chứ đâu phải chỉ 
có tu tập biết ngày giờ chết là đủ. 

Người tu Tịnh độ là tu theo tha lực cầu cúng, 
chứ không biết cách thức tu tập làm chủ sinh, già, 
bệnh, chết. Cho nên mới có những bài sám kệ của 
những nhà sư Tịnh độ dạy cầu khấn: 


“Cầu cho tôi chết biết ngày, 
Biết giờ, biết khắc, biết rày tánh linh. 
Câu cho bệnh khổ khỏi mình, 
Lòng không trìu mến chuyện tình thế gian. 
Cầu cho thần thúc nhẹ nhàng, 
Y như thiền định họ Bàng thuở xưa”. 

Đọc qua bài sám này thì chúng ta biết pháp 
môn Tịnh độ là của Bà La Môn chứ không phải 
của Phật giáo. Vì Phật giáo là một tôn giáo tự lực 
cứu mình chứ không cầu khấn ai cả. Lấy con 
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người làm chúa tỂ, tự con người phải cứu lấy con 
người, chứ không có thần thánh, quỷ ma nào cứu 
con người được. Cho nên đức Phật dạy: “Các con 
hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Ta chỉ là người 
hướng đạo mà thôi”. Đó là điều xác định rõ ràng: 
Những gì trong kinh sách Tịnh độ dạy không phải 
là Phật dạy, xin quý phật tử lưu ý để tự chọn lấy 
con đường tu cho đúng. 


oo 


(rà lời câu hỏi 2: Pháp môn niệm Phật 
cá trong cuốn sách “TÌM HIỂU PHÁP MÔN 
NIỆM PHẬT” của sư Hộ Pháp biên soạn thật công 
phu, Ngài giải thích từng đức hạnh rất rõ ràng, nên 
khi mới đọc cứ nghĩ tưởng rằng Ngài dạy niệm 
Phật là dạy sống đúng 9 đức hạnh của Phật, nào 
ngờ không phải vậy. Khi đọc xong sách mới biết 
Ngài chịu ảnh hưởng của một nhà sư Miến Điện 
dạy niệm 108 âm trong 9 đức hạnh của Phật, chứ 
không phải sống 9 đức hạnh như Phật như lời Phật 
dạy trong kinh Nguyên thủy. 


Ngài dạy niệm công đức Phật cũng giống như 
các tổ Đại thừa dạy niệm hồng danh Phật. Những 
phương pháp tu hành đó là những phương pháp ức 
chế tâm khiến cho tâm hết vọng niệm. Nhưng khi 
tâm không còn vọng niệm thì hành giả rơi vào một 
trạng thái tưởng giống như người đang ở trong 
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giấc mộng. Nếu người tu niệm Phật với tâm tham 
cầu được vãng sinh Cực Lạc thì thấy Phật Di Đà 
và Thánh chúng qua hình ảnh của các họa sĩ vẽ 
trong kinh Vô Lượng Quang, kinh DI Đà, kinh 
Quy Ngươn và kinh Tây Quy Trực Chỉ. Còn tu 
theo các sư niệm 108 âm trong 9 công đức của 
Phật thì khi không còn vọng niệm sẽ rơi vào xúc 
tưởng hỷ lạc, và lần lượt xuất hiện các loại pháp 
tưởng giống như thiển sư A-chan-cha của Thái 
Lan. 


Tóm lại, những pháp môn tu hành như vậy có 
lợi ích gì cho bản thân mình và cho mọi người? 
Vậy mà các Ngài phải ra công tu tập quá vất vả, 
khổ sở. 

Theo đạo Phật tu đâu là có kết quả ngay liền 
đó. Tu ít có kết quả ít, tu nhiều có kết quả nhiều. 
Do tu tập đức hạnh giới luật nên kết quả như vậy. 
Phật dạy: “Pháp Ta không có thời gian, đến để 
mà thấp... ”. 

Kết quả của Phật giáo là lòng yêu thương sự 
sống của muôn loài; là tâm bất động trước các ác 
pháp và các cảm thọ; là tâm thanh thản, an lạc và 
VÔ SỰ. 


HẾT 
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'Ohù cầu qừ cầu cúng, 
"Ohỳ câu qù niệm, SPhật, 
“Ghù cầu qù thiều địa, 
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